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Cuốn 76 

GIẢI THÍCH: PHẨM HỌC KHÔNG KHÔNG THỦ CHỨNG THỨ 60 

(Kinh Ðại Bát Nhã phần 2 ghi: Phẩm Tập Cận Thứ 59) 

KINH:Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn, nếu Bồ tát ma ha tát muốn 

hành  Bát  nhã  ba  la  mật,  làm  sao  học  không  tam  muội?  Làm  sao  chứng  nhập 

không tam muội? Làm sao học vô tƣớng, vô tác tam muội? Làm sao chứng nhập 

vô tƣớng vô tác tam muội? Làm sao học bốn niệm xứ? Làm sao tu bốn niệm xứ? 

Cho đến làm sao tám thánh đạo phần? Làm sao tu tám thánh đạo phần? 

Phật  bảo  Tu  bồ  đề:  Bồ  tát  ma  ha  tát  khi  tu  Bát  nhã  ba  la  mật  nên  quán  sắc 

không, thọ, tƣởng, hành, thức không; mƣời hai nhập, mƣời tám giới không; cho 

đến  nên  quán  cõi  Dục,  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  không.  Khi  tu  quán  ấy  khiến  tâm 

không loạn. Bồ tát ma ha tát nếu tâm không loạn thời không thấy pháp ấy; nếu 

không thấy pháp ấy thời không khởi tâm chứng đắc, vì sao? Vì Bồ tát ấy khéo 

học tự tƣớng không, không có dƣ thừa, không có phân biệt, pháp chứng ngƣời 

chứng đều không thể thấy. 

Tu  bồ  đề  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  thế  Tôn!  Nhƣ  lời  Phật  dạy:  "Bồ  tát  không 

nên  khởi  tâm  chứng  đắc  pháp  không".  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Tại  sao  Bồ  tát  trú 

trong pháp không mà không khởi tâm chứng đắc? 

Phật bảo Tu bồ đề: nếu Bồ tát quán "Không" đầy đủ trƣớc tiên nguyện rằng ta 

nay không nên khởi tâm chứng đắc pháp "không", khi ta học chẳng phải là khi ta 

chứng. Bồ tát không chuyên nhiếp tâm buộc ở trong các duyên, thế nên Bồ tát 

đối  với  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  không  thối  thất,cũng  không  thủ 

chứng A la hán lậu tận. Này Tu bồ đề! Bồ tát nhƣ vậy là thành tựu pháp thiện 

diệu lớn, vì sao? Vì trú trong "không" ấy nghĩ rằng: Khi ta tu chẳng phải là khi ta 

chứng. Này Tu bồ đề! Bồ tát nên nghĩ nhƣ vầy, khi ta học Thí ba la mật chẳng 

phải là khi ta chứng. Khi ta học Giới ba la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, 

Thiền ba la mật; khi tu bốn niệm xứ cho đến khi tu tám thánh đạo phần, chẳng 

phải là khi ta chứng, khi tu "không" tam muội, vô tƣớng vô tác tam muội chẳng 

phải là khi chứng. Khi tu mƣời trí lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, mƣời 

tám pháp không chung, đại từ đại bi của Phật chẳng phải khi chứng, khi ta học 

trí Nhất thiết chủng, chẳng phải là khi chứng đắc quả Tu đà hoàn cho đến quả A 

la hán, đạo Bích chi Phật. 

Nhƣ vậy Tu bồ đề! Bồ tát ma ha tát tu hành Bát nhã ba la mật học quán không, 

trú trong không; học quán vô tƣớng, vô tác, trú trong vô tƣớng, vô tác. Tu bốn 

niệm  xứ,  không  chứng  bốn  niệm  xứ,  cho  đến  tu  tám  thánh  đạo  phần,  không 

chứng tám thánh đạo phần. Bồ tát ấy, tuy học ba mƣơi bảy đạo phẩm, tuy tu ba 

mƣơi  bảy  đạo  phẩm  mà  không  chứng  quả  Tu  đà  hoàn  cho  đến  đạo  Bích  chi 

Phật. Này Tu bồ đề! Thí nhƣ tráng sĩ tráng kiện dũng mãnh, giỏi binh pháp, đủ 

sáu mƣơi  bốn  khả năng, cầm chắc  binh  khí, đứng  vững không lay động, khéo 

các  nghệ  thuật,  đoan  chính,  trong  sạch,  đƣợc  mọi  ngƣời  yêu  kính.  Tạo  ít  sự 

nghiệp, đƣợc báo lợi nhiều, do nhân duyên ấy nên đƣợc mọi ngƣời cung kính, 

tôn trọng, tán thán; thấy ngƣời  kính trọng lại càng  vui mừng. Khi có chút nhân 

duyên phải đi đến xứ khác, đem theo ngƣời già yếu đi qua chỗ hiểm nạn, khủng 

bố; an ủi cha mẹ, hiểu dụ vợ con chớ có sợ hãi, tôi có thể đi qua đây, chắc chắn 

không có việc gì khổ nạn. Trên con đƣờng hiểm nạn có nhiều kẻ oán tặc ẩn núp 

cƣớp hại, ngƣời kia nhờ có trí lực đầy đủ nên có thể vƣợt qua đƣờng hiểm, trở 

về nhà không còn gặp giặc nạn, hoan hỷ, an vui. 

Này Tu bồ đề! Bồ tát ma ha tát cũng nhƣ vậy, có tâm từ, bi, hỷ, xả đầy đủ cùng 

khắp đối với hết thảy chúng sanh. Bấy giờ Bồ tát trú bốn tâm vô lƣợng, đầy đủ 

sáu ba la mật mà không thủ chứng A la hán lậu tận; học trí nhất thiết chủng, tu 

ba  môn  giải  thoát  là  không,  vô  tƣớng,  vô  tác;  khi  ấy  Bồ  tát  không  theo  tất  cả 

tƣớng  cũng  không  chứng  vô  tƣớng  tam  muội;  vì  không  chứng  vô  tƣớng  tam 

muội  nên  không  rơi  vào  địa  vị  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật,  thí  nhƣ  chim  có  hai 

cánh bay lƣợn giữa không mà không bị rơi, tuy ở trong không mà cũng không ở 

trong  không.  Bồ  tát  ma  ha  tát  cũng  nhƣ  vậy,  học  ba  môn  giải  thoát  không,  vô 

tƣớng, vô tác, cũng không khởi tâm chứng đắc; vì không chứng đắc nên không 

rơi vào địa vị Thanh văn, Bích chi Phật. Chƣa đầy đủ mƣời trí lực, đại từ đại bi, 

vô  lƣợng  Phật  pháp,  trí  Nhất  thiết  chủng  của  Phật  cũng  không  chứng  ba  môn 

giải thoát không, vô tƣớng, vô tác, thí nhƣ ngƣời mạnh học các phép bắn cung, 

giỏi  nghệ  thuật  bắn,  ngửa  mặt  bắn  lên  không  trung,  lại  dùng  mũi  tên  sau   bắn 

mũi tên trƣớc, mỗi mũi tên bám vào nhau không để rớt xuống, tùy ý tự tại; nếu 

muốn để rơi liền ngƣng bắn mũi tên sau, tự nhiên rơi xuống đất. Bồ tát ma ha tát 

cũng nhƣ vậy, tu hành Bát nhã ba la mật, nhờ sức phƣơng tiện nên vì các thiện 

căn về Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác chƣa đầy đủ, không khởi tâm chứng 

đắc thực tế; nếu thiện căn thành tựu, bấy giờ bèn khởi tâm chứng đắc thực tế. 

Vì thế nên Bồ tát ma ha tát khi tu hành Bát nhã ba la mật phải nhƣ vậy quán các 

pháp tƣớng. 

Tu bồ đề  bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Việc làm của Bồ tát ma ha tát rất 

khó, vì cớ sao? Vì tuy học các pháp tƣớng, học thực tế, học "nhƣ" học tự tƣớng 

không, và ba môn giải thoát mà hoàn toàn giữa đƣờng không đọa lạc, việc ấy rất 

hiếm có. 

Phật bảo Tu bồ đề! Bồ tát ma ha tát ấy vì không bỏ rơi chúng sanh nên phát thệ 

nguyện nhƣ vậy. Nếu Bồ tát ma ha tát ấy nghĩ rằng: "Ta không nên bỏ rơi chúng 

sanh, chúng sanh bị chìm trong pháp không có gì của chính nó, ta nên độ thoát". 

Bấy giờ liền vào ba môn giải thoát không, vô tƣớng, vô tác. Này Tu bồ đề! Nên 

biết Bồ tát ấy thành tựu sức phƣơng tiện, tuy chƣa đƣợc trí Nhất thiết chủng mà 

tu hành ba môn giải thoát ấy cũng không giữa đƣờng thủ chứng thực tế. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát ma ha tát nếu muốn quán các pháp thậm thâm, đó là 

nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến ba môn giải 

thoát. Bấy giờ Bồ tát nên sanh tâm nhƣ vầy: Các chúng sanh suốt đêm dài hành 

theo ngã tƣớng cho đến tƣớng kẻ biết, kẻ thấy, đắm nơi pháp sở đắc, ta vì dứt 

các  tƣớng  ấy  cho  chúng  sanh,  nên  khi  chứng  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh  giác,  ta  sẽ  thuyết  pháp.  Bấy  giờ  Bồ  tát  tu  ba  môn  giải  thoát  không,  vô 

tƣớng, vô tác cũng không thủ chứng thực tế  (Niết bàn - N.D)  vì không thủ chứng 

nên không rơi vào quả Tu đà hoàn cho đến Bích chi Phật. Này Tu bồ đề! Bồ tát 

ma ha tát ấy  vì tâm  muốn thành tựu thiện căn ấy nên không giữa  đƣờng khởi 

tâm chứng đắc thực tế, không mất bốn thiền, bốn tâm vô lƣợng, bốn định vô sắc, 

bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không, vô tƣớng, vô tác và mƣời trí 

lực,  bốn  điều  không  sợ,  bốn  trí  vô  ngại,  đại  từ  đại  bi,  mƣời  tám  pháp  không 

chung  của  Phật.  Khi  ấy  Bồ  tát  thành  tựu  hết  thảy  pháp  trợ  đạo  cho  đến  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  trọn  không  hao  giảm.  Bồ  tát  ấy  nhờ  có  sức 

phƣơng tiện, thƣờng tăng ích pháp hành, các căn thông lợi hơn  căn tánh A la 

hán, Bích chi Phật. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Nếu Bồ tát nghĩ rằng: Chúng sanh suốt đêm dài đắm trƣớc 

bốn điên đảo là tƣởng thƣờng, tƣởng vui, tƣởng sạch, tƣởng ta; vì chúng sanh 

ấy nên ta cầu Nhất thiết trí, khi ta chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác, sẽ vì chúng sanh nói pháp vô thƣờng, khổ, bất tịnh, vô ngã. Bồ tát thành 

tựu tâm ấy do sức phƣơng tiện tu hành Bát nhã ba la mật tuy không đƣợc tam 

muội của Phật, chƣa đầy đủ mƣời trí lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại 

từ  đại  bi,  mƣời  tám  pháp  không  chung  của  Phật,  cũng  không  khởi  tâm  chứng 

đắc  thực  tế.  Bấy  giờ  Bồ  tát  tu  môn  giải  thoát  vô  tác,  tuy  chƣa  chứng  đắc  Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không khởi tâm chứng đắc thực tế ( Niết 

 bàn).  

* Lại nữa, Tu bồ đề! Nếu Bồ tát nghĩ rằng: Chúng sanh suốt đêm dài. đắm trƣớc 

vào  pháp  sở  đắc  là  ta,  là  chúng  sanh,  cho  đến  kẻ  biết  kẻ  thấy,  là  sắc,  là  thọ, 

tƣởng, hành, thức; là mƣời hai nhập, là mƣời tám giới, là bốn thiền, bốn tâm vô 

lƣợng, bốn định vô sắc; ta thật hành nhƣ vậy, nhƣ khi ta chứng đắc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, sẽ khiến chúng sanh không có pháp sở đắc ấy. Bồ tát 

thành tựu tâm ấy nhờ sức phƣơng tiện tu hành Bát nhã ba la mật, tuy chƣa đầy 

đủ mƣời trí lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ, đại bi, mƣời tám pháp 

không chung của Phật, cũng không khởi tâm chứng đắc thực tế. Bấy giờ Bồ tát 

tu "không" tam muội đầy đủ. 

*  Lại  nữa,  Tu  bồ  đề!  Nếu  Bồ  tát  nghĩ  rằng  chúng  sanh  suốt  đêm  dài  tập  hành 

theo các tƣớng là tƣớng nam tƣớng nữ, tƣớng sắc tƣớng vô sắc; ta tập hành 

nhƣ vậy khi ta chứng đắc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, sẽ khiến chúng 

sanh  không  có  các  tƣớng  tội  lỗi  ấy.  Tâm  ấy  thành  tựu  do  sức  phƣơng  tiện  tu 

hành Bát nhã ba la mật, tuy chƣa đầy đủ mƣời trí lực cho đến mƣời tám pháp 

không chung của Phật, cũng không khởi tâm chứng đắc thực tế. Bấy giờ Bồ tát 

tu vô tƣớng tam muội đầy đủ. 

Tu  bồ  đề!  Nếu  Bồ  tát  học  sáu  ba  la  mật,  học  nội  không  cho  đến  vô  pháp  hữu 

pháp  không;  học  bốn  niệm  xứ  cho  đến  ba  môn  giải  thoát  không,  vô  tƣớng,  vô 

tác; học mƣời trí lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, mƣời tám 

pháp không chung của Phật. Thành tựu trí tuệ nhƣ vậy mà nếu còn đắm trƣớc 

pháp tạo tác, hoặc còn ở trong ba cõi thời không có lẽ đó. Bồ tát ấy khi học pháp 

trợ  đạo,  hành  pháp  trợ  đạo  nên  thử  hỏi:  Bồ  tát  muốn  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh 

đẳng  Chánh  giác  làm  sao  học  pháp  ấy,  quán  không  nhƣng  không  chứng  thực 

tế?  Vì  không  chứng  nên  không  rơi  vào  quả  Tu  đà  hoàn  cho  đến  đạo  Bích  chi 

Phật; quán vô tƣớng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu, cũng không thủ chứng 

thực tế mà tu hành Bát nhã ba la mật, nên hỏi nhƣ vậy. Này Tu bồ đề! Nếu khi 

Bồ tát thử hỏi, mà Bồ tát ấy nếu đáp nhƣ vầy: Bồ tát chỉ nên quán "không", chỉ 

nên quán vô tƣớng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu; Bồ tát không nên học 

"không" vô tƣớng, vô tác, vô khởi, vô sanh, vô sở hữu, không nên học pháp trợ 

đạo ấy. 

Này  Tu  bồ  đề!  Nên  biết  Bồ  tát  ấy  Phật  chƣa  thọ  ký  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác, vì sao? Vì ngƣời ấy không thể nói, không thể chỉ bày, không thể đáp 

về tƣớng sở học của Bồ tát chẳng thoái chuyển. Nếu Bồ tát ấy nói đƣọc, chỉ bày 

đƣợc, đáp đƣợc về tƣớng sở học của Bồ tát chẳng thoái chuyển, thời nên biết 

Bố tát ấy đã tập học đạo Bồ tát, bƣớc vào Bạt địa nhƣ các Bồ tát chẳng thoái 

chuyển khác. 

Tu  bồ  đề  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn  có  thể  có  vị  Bồ  tát  chƣa  đƣợc 

chẳng thoái chuyển mà đáp đƣợc nhƣ vậy chăng? 

Phật  dạy:  Có.  Bồ  tát  ấy  hoặc  nghe,  hoặc  không  nghe  sáu  ba  la  mật,  đều  đáp 

đƣợc nhƣ vậy nhƣ Bồ tát chẳng thoái chuyển. 

Tu bồ thƣa: Bạch đức Thế Tôn, có nhiều Bồ tát cầu Phật đạo, mà ít có Bồ tát 

đáp đƣợc nhƣ vậy, nhƣ Bồ tát chẳng thoái chuyển, nhƣ trong hàng học đạo, vô 

học đạo. 

Phật  dạy  Tu  bồ  đề:  Nhƣ  vậy!  Nhƣ  vậy!  Bồ  tát  ấy  rất  ít,  vì  sao?  Vì  ít  có  Bồ  tát 

đƣợc thọ ký tập hành địa vị chẳng thoái  chuyển  và Càn huệ, nếu đƣợc thọ ký 

thời ngƣời  ấy có thể đáp nhƣ  vậy,  ngƣòi ấy thiện căn sáng suốt, chƣ thiên  và 

ngƣời đời không thể phá hoại. 

LUẬN: Hỏi: học "không" chứng nhập "không" có sai khác gì? 

Ðáp: Ðầu gọi là học "không", sau là chứng nhập "không", nhơn là học "không", 

quả  là  chứng  nhập  'không",  phƣơng  tiện  là  học  "không",  chứng  đắc  là  nhập 

"không", vô tƣớng, vô tác, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo cũng nhƣ vậy. Ba môn giải 

thoát, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo là con đƣờng đi đến Niết bàn của Thanh văn, 

Bích chi Phật, Phật dạy Bồ tát nên đi con đƣờng ấy. Tu bồ đề nghĩ rằng: Làm 

sao Bồ tát đi theo con đƣờng Niết bàn ấy mà không thủ chứng Niết bàn? Phật 

dạy:  Bồ  tát  quán  hết  thảy  pháp  sắc  v.v...  là  không.  Bồ  tát  ấy  do  vào  sâu  thiền 

định tâm không rối loạn, đƣợc sức trí tuệ mảnh lợi nên không thấy pháp không 

ấy, vì không thâý nên không có gì thủ chứng; còn hành Thanh văn, Bích chi Phật 

dứt ngã chấp, bỏ tâm ƣa đắm, đi thẳng tới Niết bàn. Bồ tát khéo học tự tƣớng 

"không" đối với sắc pháp cho đến mảy bụi cũng không lƣa lại vi tế nhất; đối với 

pháp vô sắc cho đến cũng không lƣu lại một ý tƣởng, đi thẳng vào rốt ráo không, 

cho đến không còn thấy pháp không ấy, để có thể chứng đắc. 

Tuy Phật pháp nhƣ vậy, Tu bồ đề chƣa hiểu ý Phật lại hỏi: Nhƣ lời Phật dạy, Bồ 

tát không nên thủ chứng pháp không, nay vào trong pháp không, làm sao không 

thủ chứng? 

Phật đáp: Vì thâm nhập nên không thủ chứng; đầy đủ tức là thâm nhập, thí nhƣ 

cầm cây cỏ may, cầm lỏng thời xƣớc tay, cầm chắc thì không xƣớc, Bồ tát cũng 

nhƣ  vậy,  vì  thâm  nhập  không,  nên  biết  "không"  cũng  không,  Niết  bàn  cũng 

không, nên không có gì chứng đắc. 

* Lại nữa, Bồ tát khi chƣa vào không, suy nghĩ rằng: Ta nên quán xét khắp các 

pháp  "không",  chẳng  nên  không  biết  đầy  đủ  mà  thủ  chứng.  Thế  nên  không 

chuyên tâm nhiếp niệm vào thiền, buộc nó ở trong cảnh duyên "không", vì sao? 

Vì nếu chuyên tâm buộc ở trong cảnh duyên "không" thời tâm mềm yếu, không 

thể từ "không" tự ra đƣợc. 

Hỏi:  trên  nói  sâu  vào  thiền  định,  không  để  tâm  tán  loạn,  sao  nay  nói  không 

chuyên tâm, nhiếp niệm? 

Ðáp: Nay nói không chuyên tâm nhiếp niệm là vì khi mới vào, không thể tự đi ra 

đƣợc; trên nói sâu vào là vào đã sâu, biết "không" cũng "không", không để tâm ở 

vào việc khác, nên nói không tán loạn. 

* Lại nữa, Bồ tát nên nghĩ rằng: Ta chƣa đầy đủ 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hình, 

mƣời trí lực, bốn điều không sợ, các Phật pháp làm sao thủ chứng Niết bàn. Ta 

nay khi đang học, mỏng các phiền não, giáo hóa chúng sanh đƣa vào Phật đạo, 

nếu ta đƣợc đầy đủ các Phật sự, khi ấy sẽ thủ chứng Niết bàn. Thế nên Bồ tát 

tuy vào ba cửa giải thoát mà không thủ chứng. 

Trong đây nói thí dụ: Tráng sĩ là Bồ tát, cha mẹ thân tộc là chúng sanh khả độ, 

đƣờng hiểm là ba cõi sanh tử, giặc ác là ma dân và các phiền não; khí cụ là năm 

thần thông và các sức phƣơng tiện của Bồ tát, trở về chỡ cũ là con đƣờng đi của 

Bồ tát, đứng vững không lay động là Bồ tát an trú rốt ráo không, dùng bốn tâm 

vô  lƣợng  vận  chuyển  chúng  sanh  khả  độ  đặt  vào  Niết  bàn  an  vui.  Khi  ấy,  hội 

chúng nghi rằng: Trong "không" không có gì, làm sao đi đƣợc? Thế nên Phật nói 

thí dụ con chim: Nhƣ chim bay giữa hƣ không, không nƣơng tựa đâu hết mà bay 

xa không rớt. 

*  Lại  nữa,  Bồ  tát  chƣa  đầy  đủ  đạo  Pháp,  chƣa  đến  Phật  đạo,  ở  trung  gian  đó 

không thủ chứng, nhƣ chim chƣa đến chỗ cần đến, trọn không ngừng bay giữa 

chừng. Học pháp không ấy để tự dứt phiền não và độ chúng sanh. Lại vì muốn 

rõ ràng nên nói thí dụ giỏi bắn, nhƣ ngƣời giỏi nghệ thuật bắn, cái cung là thiền 

định của Bồ tát; mũi tên là trí tuệ, hƣ không là ba cửa giải thoát, đất bằng là Niết 

bàn.  Bồ  tát  dùng  mũi  tên  trí  tuệ  bắn  vào  hƣ  không  ba  cửa  giải  thoát,  do  sức 

phƣơng tiện nên dùng mũi tên sau bắn  vào mũi tên trƣớc không để rớt  xuống 

đất bằng Niết bàn. Vì chƣa đầy đủ Phật sự là mƣời trí lực v.v... nên trọn không 

thủ chứng. 

Tu bồ đề vui mừng bạch Phật rằng: Việc làm của Bồ tát rất khó, thật là hy hữu, 

đó là tu tập "không" mà không thủ chứng. 

Phật dạy: Bồ tát ấy có bản nguyện khiến các chúng sanh đƣợc lìa khổ, vì tâm 

đại bi bản nguyện ấy bảo trì, nên tu tập không mà không thủ chứng. 

* Lại nữa, nếu Bồ tát nghĩ rằng: Hết thảy chúng sanh ở trong khổ, vì bị điên đảo 

trói buộc chìm ở trong chỗ không có gì, khi ấy chính là khi tập hành ba cửa giải 

thoát.  Nên  biết  Bồ  tát  ấy  có  sức  phƣơng  tiện  tập  hành  ba  cửa  giải  thoát  mà 

không bỏ chúng sanh. Lại nữa, Bồ tát muốn quán pháp thậm thâm là mƣời tám 

không, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo, ba cửa giải thoát trƣớc tiên nghĩ rằng: Chúng 

sanh suốt đêm dài chấp trƣớc tƣớng ngã v.v... hành giả nếu quán thẳng pháp 

thậm thâm thời hoặc đƣợc đạo Thanh văn, hoặc rơi vào tà kiến, vì không có tâm 

từ  mẫn,  và  không  thể  sâu  vào  tự  tƣớng  không.  Vì  thế  Bồ  tát  muốn  quán  pháp 

thậm thâm, trƣớc tiên sanh bi tâm nghĩ rằng: Chúng sanh suốt đêm dài tâm chấp 

tôi, ta, sinh ra các phiền não. Ðêm dài có nghĩa là lâu xa; vô lƣợng kiếp lại đây 

cái ta ấy chắc chắn không thể có đƣợc, chỉ là trống không hƣ dối điên đảo nên 

chịu các ƣu não. Bồ tát thấy nhƣ vậy rồi, phát nguyện: " Ta sẽ vì chúng sanh mà 

thành Phật đạo, dứt cái điên đảo chấp ngã cho chúng sanh". Khi ấy chính là tập 

hành ba môn giải thoát mà không thủ chứng thực tế. ( Niết bàn, Chân lý - N.D).  

Thiện  căn  ấy  thành  tựu,  Bồ  tát  không  thủ  chứng  thực  tế,  cũng  không  mất  các 

công đức bốn thiền  v.v... Bồ tát  vì sâu  vào "không"  nên các  căn mảnh lợi  hơn 

hàng Nhị thừa. Ý nghĩa pháp bốn điên đảo nhƣ trên nói. 

* Lại nữa, Bồ tát nghĩ rằng: Chúng sanh suốt đêm dài chấp trƣớc pháp sở đắc là 

ta, chúng sanh, cho đến hoặc chấp trƣớc pháp tạo tác, hoặc ở ba cõi là không 

có lẽ đó. Ý nghĩ đều đồng với nghĩa quán không mà không thủ chứng. 

Hỏi: Làm sao biết Bồ tát chƣa đắc đạo mà có thể tập hành pháp không sâu xa 

ấy? 

Ðáp: Trong kinh này tự nói nhân duyên, Bồ tát nên thử hỏi làm sao Bồ tát nên 

học không mà không thủ chứng? Nếu Bồ tát đáp rằng chỉ nên niệm không, nhứt 

tâm tập hành nhƣ Thanh văn, Bích chi Phật đạo chứ không chỉ học biết mà thôi, 

cho đến học vô sanh, vô sở hữu cũng nhƣ vậy. Nên biết Bồ tát ấy chƣa đƣợc 

Phật thọ ký, vì sao? Vì không nói phƣơng tiện học biết nên quán không. Nếu Bồ 

tát đáp cách khác, nên biết ấy là Bồ tát chẳng thoái chuyển, đã tập học vào Bạt 

địa: Tập học nghĩa là trƣớc tập học biết không. Bạt địa là ở trong địa vị chẳng 

thoái chuyển, các phiền não mỏng. 

Tu bồ đề nghe tƣớng trạng không thoái chuyển chẳng phải không thoái chuyển 

rồi bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Có thể có Bồ tát chƣa đƣợc chẳng thoái 

chuyển mà đáp đƣợc nhƣ vậy chăng? 

Phật dạy: Có. Có Bồ tát hoặc nghe sáu ba la mật, hoặc không nghe có thể đáp 

đƣợc  nhƣ  Bồ  tát  chẳng  thoái  chuyển.  Hoặc  nghe  là  chỉ  nghe  từ  Phật  dạy,  tự 

mình chƣa đầy đủ Bồ tát địa; hoặc nghe là tự suy nghĩ, nhớ nghĩ đúng, tuy chƣa 

đƣợc vô sanh nhẫn mà có thể cầu các pháp tƣớng, đáp đƣợc nhƣ Bồ tát chẳng 

thoái chuyển. 

Tu bồ đề thƣa: Có nhiều ngƣời cầu Phật đạo mà ít ai đáp đƣợc nhƣ vậy, đáp 

nhƣ hàng Bồ tát chẳng thoái chuyển ở học địa, vô học địa. Chƣa đƣợc vô sanh 

pháp nhẫn gọi là học địa; đƣợc vô sanh pháp nhẫn gọi là vô học địa. 

Phật dạy: Ít! Vì sao ít? Có Bồ tát theo Phật đƣợc thọ ký, đã đƣợc Phật thọ ký rồi 

nên đáp đƣợc nhƣ vậy, vì sao? Vì thực tƣớng các pháp chỉ có Phật biết đƣợc 

cùng khắp, Phật biết ngƣời ấy đáp đúng nhƣ Pháp, nên huyền ký cho. Hàng Bồ 

tát ấy tuy ít mà thiện căn sáng suốt, có thể rộng làm lợi ích chúng sanh, không ai 

phá hoại đƣợc. 

GIẢI THÍCH: PHẨM MỘNG THỆ THỨ 61 

(Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi: Phẩm Mộng Trung) 

(Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Tăng Thƣợng Mạn Thứ 60) 

KINH: Phật bảo Tu bồ đề: Nếu Bồ tát ma ha tát cho đến trong mộng không tham 

địa vị Thanh văn, Bích chi Phật cũng không tham ba cõi, tuy quán các pháp nhƣ 

mộng,  nhƣ  huyễn,  nhƣ  tiếng  vang,  nhƣ  sấm  nắng,  nhƣ  hóa  cũng  không  thủ 

chứng.  Tu  bồ  đề!  Nên  biết  đó  là  tƣớng  trạng  chẳng  thoái  chuyển  của  Bồ  tát 

chẳng thoái chuyển. 

*  Lại  nữa,  Tu  bồ  dề!  Bồ  tát  ở  trong  mộng  thấy  Phật  thuyết  pháp  cho  số  trăm 

ngàn vạn ức Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ƣu bà tắc, Ƣu bà di, Trời, Rồng, Qủy, Thần, 

Khẩn  na  la  v.v...;  theo  Phật  nghe  pháp  liền  hiểu  đúng  nghĩa,  thực  hành  theo 

pháp, nên biết đó là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát ở trong mộng thấy Phật 32 tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hình, 

có  hào  quang  lớn,  vọt  lên  giữa  hƣ  không,  thuyết  pháp  cho  đại  Tỳ  kheo  Tăng; 

hiện thần lực lớn, hóa làm hóa nhơn đi đến quốc độ Phật khác thi hành Phật sự. 

Nên biết đó là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ tát chẳng thoái chuyển. 

*  Lại  nữa,  Tu  bồ  đề!  Nếu  Bồ  tát  ở  trong  mộng  thấy  binh  lính  nổi  lên  phá  làng 

xóm, hoặc thấy phá thành ấp hoặc thấy hỏa hoạn, hoặc thấy loài hổ lang sƣ tử 

dũng mãnh sát hại,  hoặc thấy ngƣời muốn đến  cấp cho cái  đầu họ,  hoặc  thấy 

cha mẹ chết, anh em, chị em, và thân hữu tri thức chết. Thấy các việc sầu khổ 

nhƣ vậy mà không kinh, không sợ, cũng không ƣu não, từ mộng thức đậy liền 

suy  nghĩ:  Ba  cõi  hƣ  dối  đều  nhƣ  mộng!  Khi  ta  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác cũng sẽ vì chúng sanh nói ba cõi nhƣ mộng. Này Tu bồ đề! nên biết 

đó là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ tát chẳng thoái chuyển. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Làm sao biết Bồ tát chẳng thoái chuyển ấy khi chứng đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, trong nƣớc không có ba đƣờng ác. Này Tu 

bồ đề! Nếu Bồ tát ở trong mộng thấy cảnh địa ngục, súc sinh, ngạ qủy liền nghĩ 

rằng: Ta sẽ siêng tinh tấn, khi chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

khiến  trong  nƣớc  ta  không  có  ba  đƣờng  ác,  vì  sao?  Vì  mộng  ấy  và  các  pháp 

không  hai  không  khác.  Này  Tu  bồ  đề!  Nên  biết  đó  là  tƣớng  trạng  chẳng  thoái 

chuyển của Bồ tát chẳng thoái chuyển. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát ở trong mộng thấy lửa địa ngũc đốt chúng sanh, liền 

thề rằng: Nếu ta thực là bậc chẳng thoái chuyển, thời lửa ấy sẽ tắt! Lửa ấy liền 

tắt;  nếu  lửa  địa  ngục  liền  tắt  thời  đó  là  tƣớng  trạng  của  Bồ  tát  chẳng  thoái 

chuyển. 

* Lại nữa, nếu Bồ tát trong ban ngày thấy lửa nổi lên giữa thành quách liền nghĩ 

rằng: Ta ở trong mộng, thấy hành, loại, tƣớng, mạo chẳng thoái chuyển, nay ta 

thực có việc ấy, tự lập thệ rằng: Lửa ấy sẽ tắt. Nếu lửa ấy tắt thời nên biết Bồ tát 

ấy đã đƣợc thọ ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, an trú địa vị chẳng thoái 

chuyển. Nếu lửa không tắt, thời đốt một nhà, chừa một nhà, đốt một làng, chừa 

một làng. Này Tu bồ đề!  Nên biết nhà  bị đốt là  vì nhân  duyên của nghiệp phá 

pháp sâu dày. Vì thế nên đốt một nhà chừa một nhà, ấy là các chúng sanh đời 

nay  chịu  dƣ  ƣơng  của  nghiệp  phá  pháp  nên  bị  đốt.  Này  Tu  bồ  đề!  Do  nhân 

duyên ấy, nên biết đó là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ tát chẳng thoái 

chuyển. 

Phật bảo Tu bồ đề: Nay sẽ lại vì ông nói hành, loại, tƣớng, mạo của địa vị chẳng 

thoái chuyển. Này Tu bồ đề! Hoặc nam tử, hoặc nữ nhơn bị hàng phi nhơn cầm 

giữ, khi ấy hàng Bồ tàt nghĩ rằng: Nếu ta đƣợc chƣ Phật quá khứ thọ ký, tâm ta 

thanh  tịnh  cầu  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  tu  hành  chánh  đạo  thanh 

tịnh, xa lìa tâm cầu Thanh văn, Bích chi Phật, xa lìa niệm cầu Thanh văn, Bích 

chi Phật, nên sẽ thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Ta chắc chắn đƣọc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác chứ chẳng phải không đƣợc; vô lƣợng chƣ 

Phật hiện tại trong  mƣời phƣơng quốc độ, không có điều gì không biết, không 

thấy, không hiểu, không chứng. Chƣ Phật biết thâm tâm của ta, thẩm định biết ta 

chắc  chắn  sẽ  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Do  thệ  nguyện  chí 

thành ấy nên thiện nam thiện nữ kia bị hàng phi nhơn cầm giữ, não hại, thì hàng 

phi nhơn ấy sẽ rời bỏ đi xa. Này Tu bồ đề! Nếu Bồ tát thệ nguyện nhƣ vậy, hàng 

phi nhơn không bỏ đi, thời nên biết Bồ tát ấy chƣa đƣợc chƣ Phật quá khứ thọ 

ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Này Tu bồ đề! Bồ tát ấy thệ nguyện nhƣ 

vậy, nếu hàng phi nhơn bỏ đi, thời nên biết Bồ tát ấy đã đƣợc chƣ Phật quá khứ 

thọ ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Này Tu bồ đề! Do hành, loại. tƣớng 

mạo nhƣ  vậy nên biết đó là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển của Bồ tát chẳng 

thoái chuyển. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát xa lìa sáu Ba la mật và sức phƣơng tiện, không tu 

hành lâu bốn niệm xứ cho đến không, vô tƣớng, vô tác tam muội, chƣa vào Bồ 

tát vị, bị ma quấy nhiễu, Bồ tát thề rằng: Nếu ta thật đƣợc chƣ Phật thọ ký thời 

hàng phi nhơn ấy sẽ bỏ đi. Khi ấy ác ma liền khéo léo bảo kẻ phi nhơn bỏ đi. Ác 

ma có uy lực hơn hàng phi nhơn nên kẻ phi nhơn liền bỏ đi. Khi ấy Bồ tát nghĩ 

rằng vì nguyện lực của ta nên kẻ phi nhơn bỏ đi. 

Vì không biết đó là do sức của ác ma, mà ỷ thị vào chứng cớ ấy nên khinh động, 

chê bai các Bồ tát khác nói rằng: "Ta đã đƣợc chƣ Phật thọ ký, còn ngƣơi chƣa 

đƣợc". Dùng lời thề trống không ấy, không có sức phƣơng tiện tu tập, nên sinh 

ra tăng thƣợng mạn. Vì việc ấy nên xa lìa Nhất thiết trí, xa lìa Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác. Này Tu bồ đề! Nên biết ngƣời ấy rơi vào hai địa vị hoặc Thanh 

văn, Bích chi Phật, do nhân duyên của lời thề ấy nên khởi lên ma sự. Ngƣời ấy 

không thân cận, nƣơng tựa thiện tri thức, không hỏi tƣớng trạng của chẳng thoái 

chuyển, nên bị ma trói buộc, càng thêm bền chắc, vì cớ sao? Vì Bồ tát ấy không 

tu hành lâu sáu ba la mật, không có sức phƣơng tiện. Nên biết đó là ma sự của 

Bồ tát. 

Này Tu bồ đề! Tại sao Bồ tát không tu hành lâu sáu ba la mật cho đến chƣa vào 

Bồ tát vị, bị ác ma quấy nhiễu? Này Tu bồ đề! Ác ma biến hoá thành nhiều thân 

đến nói với Bồ tát rằng: "Ngƣơi ở chỗ Phật đƣợc thọ ký Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác tên ngƣơi , tên cha ngƣơi nhƣ vậy, tên mẹ ngƣơi nhƣ vậy, tên anh 

em, chị em nhƣ vậy, tên cha mẹ bảy đời của ngƣơi nhƣ vậy, ngƣơi sanh ở nƣớc 

ấy, thành ấy, xóm làng ấy". Nếu thấy Bồ tát tánh hạnh nhu hòa liền nói tiếp với 

Bồ  tát  rằng:  Ngƣơi  đời  trƣớc  cũng  nhu  hòa;  nếu  thấy  Bồ  tát  tánh  hạnh  bạo 

ngƣợc liền nói: Ngƣơi đời trƣớc cũng có tánh nhƣ vậy; nếu thấy Bồ tát tu hành 

tịch tịnh thời liền nói: Ngƣơi đời trƣớc cũng tu hạnh tịch tịnh; nếu thấy Bồ tát mặc 

áo vá đi khất thực, sau giờ ngọ không uống thức ăn lỏng, một lần ngồi ăn, một 

bình bát xin ăn nơi ngƣời khác, nghỉ ở giữa gò mả, ở chỗ đất trống, dƣới cây , 

thƣòng ngồi không nằm, nhƣ trải tòa ngồi, chỉ dùng ba y, hoặc ít muốn, hoặc biết 

đủ,hoặc ở chỗ xa làng xóm, hoặc không dùng dầu xoa chân, hoặc ít nói năng. 

Liền nói với Bồ tát ấy rằng: Ngƣơi đời trƣớc cũng có hạnh nhƣ vậy, vì sao? Vì 

ngƣơi nay có công đức khổ hạnh ấy nên biết ngƣơi đời trƣớc cũng chắc chắn có 

công đức ấy. Bồ tát ấy nghe việc và tên họ đời trƣớc của mình, nghe tán thán 

công đức khổ hạnh của mình, liền vui mừng sanh tâm kiêu mạn. Khi ấy ác ma 

nói  với  Bồ  tát  rằng:  Ngƣơi  có  công  đức  nhƣ  vậy,  có  tƣớng  mạo  nhƣ  vậy,  thật 

ngƣơi đã đƣợc chƣ Phật thọ ký Vô thƣọng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này Tu bồ đề! Ác ma hoặc làm Tỳ kheo mặc áo pháp, hoặc làm thân cƣ sĩ, hoặc 

làm  thân  cha  mẹ  đi  đến  chỗ  Bồ  tát  nói  nhƣ  vậy:  Ngƣơi  đã  đƣợc  thọ  ký  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vì  sao?  Vì  tƣóng  trạng  công  đức  của  bậc 

chẳng thoái chuyển, ngƣơi đã có đầy đủ. Này Tu bồ đề! Ta đã nói Bồ tát ấy vĩnh 

viễn thật không có hành, loại, tƣớng mạo của bậc chẳng thoái chuyển. Nên biết 

Bồ  tát  ấy  bị  ma  cầm  giữ.  Vì  sao?  Vì  Bồ  tát  ấy  vĩnh  viễn  không  có  hành,  loại, 

tƣớng mạo của bậc chẳng thoái chuyển, chỉ vì nghe danh tự nên sinh tâm kiêu 

mạn, khinh lộng chê bai ngƣời khác, Này tu bồ đề, ấy là Bồ tát bị ma cầm giữ, 

nên biết đó là ma sự của Bồ tát. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát không tu hành lâu sáu Ba la mật, không biết tƣớng 

danh tự, không biết tƣớng sắc, thọ, tƣởng, hành, thức. Ác ma đi đến nói rằng: 

Tƣơng lai ông sẽ đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác có tên gọi nhƣ vậy, 

tùy theo bổn niệm ngƣời kia mà nói lên danh hiệu của nó. Vị Bồ tát không có trí, 

không  có  phƣơng  tiện  liền  nghĩ  rằng:  Ta  đời  trƣớc  cũng  có  danh  hiệu  thành 

Phật, ngƣời kia nói đúng nhƣ ý nghĩ của ta, lời ngƣời kia nói hợp với bản nguyện 

của ta, ta chắc chắn đã đƣợc Phật thọ ký. Này Tu bồ đề! Ta đã nói Bồ tát ấy vĩnh 

viễn không có hành, loại, tƣớng mạo của bậc chẳng thoái chuyển, chỉ vì chấp lấy 

danh tự suông mà khinh lộng chê bai ngƣời khác, vì thế nên xa lìa Vô thƣợng 

Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Bồ  tát  ấy  xa  lìa  Bát  nhã  ba  la  mật,  không  có  sức 

phƣơng tiện, xa lìa thiện tri thức, tƣơng đắc với ác tri thức, nên rơi vào hai địa vị 

Thanh văn và Bích chi Phật. Nếu nhiều lần qua lại trong đƣờng sanh tử, vậy sau 

trở  lại  nƣơng  tựa  Bát  nhã  ba  la  mật,  hoặc  gặp  thiện  tri  thức  thƣờng  theo  dõi, 

thân cận, nên đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Ngƣời ấy ở ngay thân 

này, nếu không hối cải liền, thời sẽ rơi vào hai địa vị hoặc A la hán hoặc Bích chi 

Phật. 

Thí nhƣ Tỳ kheo đối với bốn trọng giới, nếu phạm một giới tức chẳng phải Sa 

môn,  chẳng  phải  Thích  tử.  Ngƣời  ấy  hiện  thân  không  đƣợc  bốn  quả  Sa  môn. 

Này Tu bồ đề! Tâm của Bồ tát đắm vào danh tự suông cũng nhƣ vậy, vì khinh 

lộng chê bai ngƣời khác, nên biết tội ấy nặng hơn tội phạm bốn trọng giới của Tỳ 

kheo, hơn nữa còn quá hơn tội ngũ nghịch. Vì đắm vào danh tự mà sanh tâm 

cao ngạo, khinh lộng chê bai ngƣời khác, nếu sanh tâm nhƣ vậy, nên biết tội ấy 

rất nặng, các ma sự vi tế về danh tự nhƣ vậy, hàng Bồ tát nên giác tri. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát ở nơi chỗ xa vắng, không nhàn, núi chầm, ma đi đến 

chỗ Bồ tát, khen ngợi việc ở xa lìa xóm làng ấy rằng: "Thiện nam tử! Việc ngƣơi 

làm đúng theo lời Phật khen ngợi". Này Tu bồ đề! Ta không khen ngợi xa lìa là 

chỉ ở chỗ trống không, nhàn tịnh, núi chầm, khoáng đạt xa xôi. 

Tu  bồ  đề  thƣa:  Nếu  chỗ  trống  không,  nhàn  tịnh,  núi  chầm,  khoáng  đạt  xa  xôi 

không phải là cách xa lìa, vậy lại có cách xa lìa khác thế nào? 

Phật bảo Tu bồ đề: Nếu Bồ tát xa lìa tâm cầu Thanh văn, Bích chi Phật mà ở chỗ 

trống không, nhàn tịnh, núi chầm, khoáng đạt xa xôi thời đó là cách xa lìa đƣợc 

Phật khen ngợi. Này tu bồ đề! Cách xa lìa nhƣ vậy, Bồ tát nên phải ngày đêm 

thực hành các xa lìa ấy, đó gọi là Bồ tát tu hạnh xa lìa. Này Tu bồ đề! Nếu ác ma 

nói cách xa lìa là ở chỗ trống, không nhàn tịnh, núi chầm, khoáng đạt xa xôi, thì 

Bồ tát đó tâm vẫn ở chỗ huyên náo là vì không xa lìa tâm cầu Thanh văn, Bích 

chi Phật, không siêng tu Bát nhã ba la mật, Bồ tát ấy không thể đầy đủ tí Nhất 

thiết chủng. Bồ tát ấy hành theo cách xa lìa của ác ma nói, nên tâm không thanh 

tịnh, khinh khi Bồ tát khác ở gần thành thị mà tâm thanh tịnh, khinh khi không có 

sự huyên náo của Thanh văn, Bích chi Phật, cũng không có các tâm tạp ác khác; 

đƣợc đầy đủ thiền định, giải thoát, trí tuệ, thần thông. Bồ tát lìa Bát nhã ba la mật 

không có sức phƣơng tiện, thời tuy ở chỗ cầm thú, qủy thần, la sát ở, xa ngoài 

trăm ngàn do tuần, trải qua hoặc một năm, trăm ngàn vạn ức năm, hoặc quá vạn 

ức năm mà không biết cách xa lìa của Bồ tát, đó là Bồ tát do cách xa lìa ấy, mà 

thâm tâm phát nguyện đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng chánh giác, không hành tạp 

nhạp.  Bồ tát tu ở chỗ huyên náo mà nƣơng tựa, đắm trƣớc tƣớng  xa lìa,  việc 

làm ngƣời ấy, Phật không chấp thuận hứa. 

Này Tu bồ đề! Ta nói cách xa lìa thật là Bồ tát không ở trong đó cũng không thấy 

tƣớng "xa lìa",  vì sao? Vì chỉ thực hành hạnh không "xa lìa". Khi ấy ma đến ở 

giữa hƣ không khen ngợi rằng: "Lành thay! Lành thay! thiện nam tử, đó là cách 

xa lìa chơn chánh của Phật nói, ngƣơi thực hành hạnh xa lìa ấy mau đƣợc Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác" Bồ tát ấy nghe nhƣ vậy, khởi niệm đắm trƣớc 

hạnh xa lìa mà khinh dễ các Tỳ kheo thanh tịnh cầu Phật đạo cho là huyên náo, 

lấy huyên náo làm không huyên náo, lấy không huyên náo làm huyên náo, nên 

cung kính lại không cung kính, không nên cung kính lại cung kính. Bồ tát ấy nói 

rằng: "Kẻ phi nhơn nghĩ đến ta mà khen ngợi ta sở hành của ta là hạnh xa lìa 

chơn  chánh,  còn  ngƣời  ở  gần  thành  thị  thì  ai  đến  khen  ngợi  ông!"  Do  nhân 

duyên ấy nên khinh các Bồ tát khác. Này Tu bồ đề! Nên biết đó là hạng Bồ tát 

Chiên đà la làm ô nhiễm các Bồ tát; ngƣời ấy tƣơng tợ Bồ tát mà thật là giặc lớn 

giữa  trời  ngƣời,  cũng  là  kẻ  giặc  trong  hàng  Sa  môn  mặc  áo  pháp.  Ngƣơi  nhƣ 

vậy, các ngƣơi cầu Phật đạo không nên thân cận, không nên cúng dƣờng cung 

kính, vì sao? Này Tu bồ đề! Vì nên biết ngƣời ấy đã rơi vào tăng thƣợng mạn. 

Thế nên nếu Bồ tát muốn không bỏ Nhất thiết trí, muốn đƣợc Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác, nhất tâm muốn cầu Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, muốn 

lợi ích chúng sanh, thời không nên thân cận, cung kính, cúng dƣờng ngƣời ấy. 

Pháp của Bồ tát là thƣờng nên siêng cầu tƣ lợi, nhàm sợ thế gian, tâm thƣờng 

xa lìa ba cõi, đối với ngƣời ấy nên khởi tâm từ, bi, hỷ, xả, ta tu Bồ tát đạo, không 

nên sinh các tội lỗi nhƣ vậy, nếu sinh hãy nên diệt gấp. Này Tu bồ đề! Bồ tát nên 

khéo giác tỉnh việc ấy, đối với việc ấy khéo tự mình ra khỏi. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Bồ tát thâm tâm muốn đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác, hãy nên thân cận, cung kính, cúng dƣờng thiện tri thức. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức thế Tôn! Thế nào là thiện tri thức của Bồ tát? 

Phật bảo Tu bồ đề: Các đức Phật là thiện tri thức Bồ tát, các Bồ tát cũng là thiện 

tri thức của Bồ tát, A la hán cũng là thiện tri thức của Bồ tát, sáu Ba la mật cũng 

là thiện tri thức của Bồ tát, bốn niệm xứ cho đến mƣời tám pháp không chung, 

cũng là thiện tri thức của Bồ tát. Nhƣ nhƣ, thực tế, pháp tánh cũng là thiện tri 

thức của Bồ tát. 

Này Tu bồ đề! Sáu Ba la mật là Thế Tôn, sáu Ba la mật là đạo, sáu Ba la mật là 

ánh sáng lớn, sáu Ba la mật là ngọn đuốc, sáu Ba la mật là cứu vớt, sáu Ba la 

mật là trí, sáu Ba la mật là tuệ, sáu Ba la mật là cứu vớt, sáu Ba la mật là chỗ về, 

sáu Ba la mật là gò bãi, sáu Ba la mật là đạo rốt ráo, sáu Ba la mật là cha me. 

Bốn niệm xứ cho đén trí Nhất thiết chủng cũng nhƣ vậy, vì sao? Vì sáu Ba la mật 

và  ba  mƣơi  bảy  pháp  trợ  đạo  cũng  là  cha  mẹ  của  chƣ  Phật  quá  khứ,  cũng  là 

cha mẹ của chƣ Phật vị lai, hiện tại, vì sao? Vì chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại 

đều từ trong sáu Ba la mật, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo xuất sanh. Vì thế nên Bồ 

tát  muốn  cầu  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  nghiêm  tịnh  cõi  Phật,  thành 

tựu tuệ giác chúng sanh, nên học sáu Ba la mật, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo và 

bốn nhiếp pháp mà nhiếp thủ chúng sanh. 

Những gì là bốn nhiếp pháp? Ðó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này Tu bồ 

đề! Vì sự lợi ich ấy nên ta nói sáu Ba la mật và ba mƣơi bảy pháp trợ đạo là Thế 

Tôn của Bồ tát; là đạo, là ánh sáng lớn, là ngọn đuốc, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là 

chỗ về, là gò bãi, là đạo rốt ráo, là cha mẹ của Bồ tát. Do lẽ ấy nên Bồ tát muốn 

không theo lời dạy của ngƣời khác, mà an trú muốn dứt hết nghi lầm cho chúng 

sanh, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, nên học 

Bát nhã ba la mật, vì cớ sao? Vì trong Bát nhã ba la mật nói rộng các pháp, đó là 

chỗ Bồ tát nên học. 

LUẬN - Hỏi: Trong phẩm "Chẳng thoái chuyển" đã nói rộng tƣớng trạng chẳng 

thoái chuyển, cớ sao nay nói lại? 

Ðáp: Nghĩa Bát nhã ba la mật đƣợc nói đều là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển, 

nhƣng trong phẩm "chẳng thoái chuyển" nói nhiều việc ấy; còn trong các phẩm 

khác cũng có nhiều chỗ nói tƣớng trạng chẳng thoái chuyển nhƣng không có thứ 

lớp. Có ngƣời nói: Vì chúng sanh hậu lai mà nói tƣớng trạng chẳng thoái chuyển 

với lời lẽ khác. Có ngƣời nói: Có hai thứ chẳng thoái chuyển: 1. Là đã đƣợc thọ 

ký; 2. Là chƣa đƣợc thọ ký. Ðƣợc thọ ký có hai:1. Là đƣợc thọ ký trong hiện tiền. 

2. Là không đƣợc thọ ký trong hiện tiền. Không đƣợc thọ ký trong hiện tiền có 

hai:1. Là đầỳ đủ nhân duyên thọ ký. 2. Là chƣa đầy đủ nhân duyên thọ ký. Ðầy 

đủ nhân duyên thọ ký là biết thực tƣớng các pháp, đầy đủ sáu Ba la mật; không 

đầy đủ nhân duyên thọ ký là chỉ biết thực tƣớng các pháp, đƣợc một phần Bát 

nhã ba la mật, còn các Ba la mật khác chƣa đầy đủ. Bồ tát ấy có thể đối đáp nhƣ 

Bồ tát chẳng thoái chuyển, đây là tƣớng trạng chẳng thoái chuyển, đƣợc nói ở 

cuối phẩm trƣớc. Thế nên thứ lớp nói: Trong mộng không tham hai địa Nhị thừa, 

nên tuy chƣa đầy đủ pháp chẳng thoái chuyển cũng gọi là chẳng thoái chuyển, 

nhƣ vậy nên trong phẩm này thứ lớp nói. Bồ tát ấy trong ban ngày, thƣờng tu tập 

":không" nên ban đêm ở trong mộng cũng không tham ba cõi; ngƣời ấy thƣờng 

tu  hành  tâm  từ  bi  đối  với  chúng  sanh,  ƣa  vui  Phật  pháp,  nên  không  tham  Nhị 

thừa, hoặc khi mộng, khi thức đều quán các pháp nhƣ mộng, nhƣ huyễn. Bồ tát 

ấy tuy chƣa đƣợc hiện tiền thọ ký, chƣa đầy đủ các pháp khác, cũng đƣợc gọi là 

tƣớng trạng chẳng thoái chuyển, vì sao? Vì Bồ tát thoái chuyển ở hai nơi. 1. Là 

đắm trƣớc cái vui của thế gian nên thoái chuyển. 2. Là thủ chứng Nhị thừa nên 

thoái chuyển. Còn Bồ tát tâm kiên cố, sâu vào "không" và có tâm từ bi, nên cho 

đến trong mộng cũng không tham ba cõi Nhị thừa, huống gì trong khi thức. 

* Lại nữa, nếu Bồ tát trong mộng thấy Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng trời, 

ngƣời, đó là nghĩa thực tƣớng các pháp. Bồ tát biết nghĩa ấy tâm hợp với pháp. 

* Lại nữa, Pháp bí mật của chƣ Phật, Bồ tát trong mộng đƣợc thấy, đó là thấy 

thân Phật vô lƣợng quá núi Tu di, sắc vàng Diêm phù đề, tự trang nghiêm với 32 

tƣớng, 80 vẻ đẹp tùy hình, phóng ra vô lƣợng hào quang, phạm âm thuyết pháp; 

lại  từ  lỗ  chân  lông  trên  thân,  biến  ra  vô  lƣợng  hóa  Phật  đi  đến  mƣời  phƣơng 

dùng sức phƣơng tiện, thi hành Phật sự, độ thoát chúng sinh. Bấy giờ Bồ tát ấy 

thấy  sức  thần  thông  của  Phật,  nên  thâm  tâm  trong  sạch,  hỏi  Phật  pháp,  biết 

đƣợc thực tƣớng các pháp, ấy gọi là chẳng thoái chuyển. Bồ tát ấy thƣờng tập 

hành rốt ráo không, nên các phiền não chấp ta và của ta bị bẻ mỏng, cho đến đối 

vói tự thân không tiếc, huống gì kẻ thân thích khác. Vì nhân duyên ấy nên nếu 

trong mộng thấy hoặc tự thân, hoặc cha mẹ, hoặc bị giết, hoặc chết, và làng xóm 

bị phá hoại cũng không ƣu não sợ hãi. Khi thức dậy suy nghĩ: Nhƣ trong mộng 

không  chết  mà  thấy  chết,  không  sợ  mà  thấy  sợ,  hết  thảy  ba  cõi  đều  nhƣ  vậy, 

chứ dâu chỉ trong mộng. Khi ta thành Phật sẽ vì chúng sanh nói các pháp rốt ráp 

không, nhƣ mộng. 

*  Lại  nữa,  có  Bồ  tát  khi  gieo  trồng  nhân  duyên  về  cõi  nƣóc  thanh  tịnh  nguyện 

rằng:  Ta  trong  thời  gian  bao  nhiêu  chứa  nhóm  công  hạnh  làm  cõi  nƣớc  thanh 

tịnh.  Tu  tập  tâm  ấy,  nên  trong  mộng  nếu  thấy  chúng  sanh  ba  đƣờng  ác,  liền 

đƣợc tâm ấy, khi ta thành Phật khiến cõi nƣớc ta cho đến không có danh tự ba 

đƣờng ác. 

*  Lại  nữa,  Bồ  tát  thƣờng  tu  tâm  từ  bi,  nên  trong  mộng  thấy  lửa  địa  ngục  đốt 

chúng sinh liền thề, lửa liền tắt; khi thức dậy giữ lấy tƣóng ấy, nều thấy lửa thiệt 

đốt thành quách liền nghĩ rằng: Ta trong mộng có thể làm tắt lửa, thời lửa này 

cũng sẽ tắt, vì cớ sao? Vì Phật nói cảnh mộng và thức không khác nhau. Do Bồ 

tát ở trong vô lƣợng kiếp tu tập phƣớc đức, đƣợc thật tƣớng các pháp nên qủy 

thần, long vƣơng giúp đỡ làm tắt lửa. Trong đó có thứ lửa không tắt mà đốt cháy 

một nhà chừa một nhà, đó là vì chúng sinh tội nặng, sức phƣớc đức và trí tuệ 

của Bồ tát không thể dứt tội nặng ấy vì đó là tội phá pháp. Pháp đây là Bát nhã 

ba la mật. Sƣ lợi ích cũa các pháp khác không sánh kịp Bát nhã ba la mật, thế 

nên phá Bát nhã ba la mật mắc tội nặng. Do sức thệ nguyện của Bồ tát nên lửa 

không thứ lớp đốt cháy, chỉ vì tội nặng không thể cứu, chứ không ngại gì tƣớng 

trạng chẳng thoái chuyển. Bị kẻ phi nhơn cầm giữ cũng nhƣ lửa chú thuật. Có 

Bồ tát chƣa biết vô sinh pháp nhẫn, nghe nói đọc câu chú chẳng thoái chuyển, 

qủi bỏ đi, liền đọc chú. Bồ tát ấy tự mình chƣa có sức, ác ma đến khiến qủy thần 

bỏ đi, lại tự ỷ thị cho là do sức của mình. Vì có lỗi lầm nhƣ vậy nên Phật dạy phải 

giác tĩnh. 

* Lại nữa, Bồ tát chƣa vào chính vị, ác ma hiện các loại hình, theo tâm niệm của 

Bồ tát đi đến nói rằng: Ông dã đƣợc thọ ký, ông có tƣớng ấy, chỉ vì mắt thịt nên 

không biết. Do nhân duyên đó, nên Bồ tát sinh tâm tăng thƣợng mạn, khinh miệt 

ngƣời khác. 

* Lại nữa, Bồ tát không ngộ đƣợc thực tƣớng các pháp, không biết năm uẩn hòa 

hợp bèn có ra tƣớng danh tự. Ác ma đi đến thọ ký cho rằng: Ông sẽ làm Phật, 

danh tự nhƣ vậy. Bồ tát ấy suy nghĩ, ta vốn có ý nghĩ về danh tự ấy, nay ma nói 

đồng với sở nguyện của ta, chắc chắn chƣ Phật thọ ký cho ta thế nên sanh tâm 

kiêu  mạn,  khinh  các  đại  Bồ  tát  khác.  Do  nhân  duyên  ấy  nên  xa  lìa  đạo  Vô 

thƣợng, khi chịu tôi xong, lại rơi vào hàng Nhị thừa. Nếu ngay thân này biết sám 

hối, thời sau khi đền tội xong sẽ trở lại nƣơng tƣạ Bát nhã ba la mật đƣợc làm 

Phật, vì cớ sao? Nếu để qua thân khác mới sám hối thời tội càng nặng khó dứt, 

không  đƣợc  làm  Phật.  Tâm  Bồ  tát  ấy  đắm  trƣớc  vào  danh  tự  suông,  mắc  tội 

nặng, nên Phật nói thí dụ về bốn trọng cấm; phá trọng cấm; phá trọng cấm ấy 

thời  hiện  thân  không  đƣợc  thành  bốn  đạo  quả,  vì  cớ  sao?  Vì  trong  bốn  trọng 

cấm, tội đại vọng ngữ là tự xƣng ta là A la hán; còn trong kinh này, đắm trƣớc 

theo danh từ thọ ký mà tự cho mình sẽ làm Phật, nên tội nặng hơn phạm bốn 

trọng cấm. 

 Quá hơn tội ngũ nghịch là nhƣ trong phẩm ÐỊA NGỤC đã nói về tội phá hoại Bát 

nhã ba la mật. 

 Ma sự vi tế: Tế là không trái ý kia, tùy theo bản nguyện của ngƣời kia giúp thành 

tâm  niệm  họ;  Bồ  tát  ấy  chƣa  pháp  chẳng  thoái  chuyển,  bị  ma  dối  gạt  nói  đã 

đƣợc; đó là ma sự vi tế. Hàng Bồ tát lợi căn nên giác tĩnh trừ bỏ xa lìa. 

* Lại nữa, Bồ tát ở chỗ xa lìa làng xóm, ác ma đi đến khen ngợi rằng: "Ngƣơi có 

thể xa lìa thân tộc, bạn đồng học, một mình ở giữa rừng sâu, hành Phật đạo, ấy 

là đạo hạnh của vị chơn Bồ tát". Bồ tát nghe lời nói ấy sanh tâm kiêu mạn, khinh 

các Bồ tát khác đang ở giữa đại chúng. Vì việc ấy nên xa lìa Phật đạo, rơi vào 

Nhị thừa. Phật dùng mọi cách, quở  trách Bồ tát ấy là giặc là Chiên đà la v.v... 

nhƣ trong kinh này nói, không nên thân cận hạng ngƣời ấy. Phật nói xa lìa là tâm 

xa lìa Nhị thừa, ba cõi, ấy là "chơn xa lìa". Nhƣ trong kinh nói rộng về các ma sự 

vi tế nhƣ ậy, hãy nên giác tĩnh mà xa lìa. 

*  Lại  nữa,  Bồ  tát  thâm  tâm  muốn  cầu  đƣợc  đạo  Vô  thƣợng;  thâm  tâm  là  nhứt 

tâm, là tâm chuyên nhứt, tâm cẩn trọng, tâm ƣa Phật đạo, vƣợt ra ngoài cái vui 

thế gian, nên thân cận thiện tri thức, vì cớ sao? Vì có hai nhân duyên đƣợc vô 

thƣợng đạo: 1. Là trong. 2. Là ngoài. Trong là nhớ nghĩ, tƣ duy, trù lƣợng các 

pháp mộc cách đúng đắn; ngoài là thiện tri thức. Phật ở nhiều nơi nói về tƣớng 

mạo thiện tri thức , thế nên Tu bồ đề hỏi Phật: Thế nào là thiện tri thức của Bồ 

tát? Phật đáp: Chƣ Phật, đại Bồ tát và Thanh văn là thiện tri thức của Bồ tát; sáu 

Ba la mật cho đến trí Nhất thiết chủng, nhƣ nhƣ, pháp tánh, thực tế cũng là thiện 

tri thức. Vì các pháp ấy có thể làm thàn tựu sự việc Bồ tát nên nói sáu Ba la mật 

v.v... là thiện tri thức. Ba hạng Thánh  nhơn lấy sáu Ba la mật ấy, khiến Bồ tát 

phụng hành, đƣợc làm Phật. Thế nên pháp và ngƣời, chung gọi là thiện tri thức. 

Hỏi: Phật và Bồ tát, sáu Ba la mật có thể làm thành Bồ tát nên là thiện tri thức, 

còn Tiểu thừa đạo thì khác, làm sao cùng làm thiện tri thức đƣợc? 

Ðáp: Có ngƣời Tiểu thừa đời trƣớc cầu Phật đạo nên có lợi căn, tuy là Tiểu thừa 

mà có tâm thƣơng xót, xem xét họ có thể thành Ðại thừa nên vì họ nói pháp Ðại 

thừa, biết báo ân Phật, khiến cho giống Phật không dứt. Nhƣ Xá lợi phất trong 

60 kiếp cầu Phật đạo, tuy thoái chuyển là A la hán, nhƣng cũng có trí tuệ lợi căn 

có thể vì hàng Bồ tát nói pháp Ðại thừa. Tu bồ đề thƣờng tu hạnh vô tánh tam 

muội, thƣờng có tâm từ bi đối với chúng sanh nên cũng có thể giáo hóa hàng Bồ 

tát về pháp Ðại thừa. Nhƣ Ma Ha Ca Diếp dùng sức thần thông duy trì thân này 

cho đến ngày Phật Di lặc ra đời, ở núi Cửu túc đi ra, làm nhân duyên đắc đạo 

cho đại chúng. Những việc nhƣ vậy rất nhiều. 

Hỏi: Sáu ba la mật thu nhiếp hết các pháp, sao nay còn nói riêng ba mƣơi bảy 

pháp trợ đạo cho đến "nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế"? 

Ðáp: Sáu Ba la mật là nói lƣợc, bốn niệm xứ v.v... là nói rộng, giải thích sáu Ba 

la mật. Sáu ba la mật là sơ đạo của Bồ tát, hơi xa, còn ba mƣơi bảy pháp trợ 

đạo là nhân duyên gần. Trong sáu Ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật 

rất lớn; thí nhƣ tuy có nhiều sao sáng, mà mặt trời, mặt trăng sáng hơn. Trong 

hai Ba la mật ấy, bốn niệm xứ và mƣời trí lực của Phật rất thù diệu, có thể làm 

lợi  ích  lớn,  hiện  đời  làm  cho  ngƣời  ta  đắc  đạo,  còn  trì  giới,  bố  thí  v.v...  không 

sánh bằng. Nói riêng về pháp vô vi, nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế, vì là chân thật 

không hƣ dối, nên có thể thành Bồ tát sự. Tu bốn niệm xứ, ngộ đƣợc nhƣ nhƣ, 

pháp tánh khiến Bồ tát ra khỏi hƣ dối nên gọi là thiện tri thức. 

* Lại nữa, sáu Ba la mật nhƣ Phật không khác, hiện tại Phật dùng pháp ấy độ 

ngƣời, nên gọi là Thế Tôn. Lời Thế Tôn nói không thể hoại, lời của sáu Ba la mật 

nói  cũng  không  thể  hoại,  thế  nên  nói  sáu  Ba  la  mật  là  Thế  Tôn.  Ðó  là  đạo,  tu 

theo đạo ấy đi thẳng vào vô lƣợng Phật pháp. Những lời nói trong sáu Ba la mật, 

ngƣời biết trù lƣợng tƣ duy phân biệt thƣờng tu hành thời đƣợc trí tuệ lớn, phá 

các vô minh thế gian, thế nên nói sáu Ba la mật là ánh sáng lớn, là đuốc lớn, là 

trí, là tuệ, là cứu vớt, là chỗ về, là gò bãi, là đạo rốt ráo nhƣ trên nói. 

Bát nhã ba la mật là mẹ, năm Ba la mật kia là cha hợp lại nói sáu Ba la mật là 

cha mẹ, nhƣ sáu Ba la mật nói về bốn niệm xứ cũng nhƣ vậy. Trong kinh này nói 

nhân duyên sáu Ba la mật cũng là cha mẹ của chƣ Phật mƣời phƣơng ba đời. 

Sáu Ba la mật là pháp tự lợi. ngƣời tu hành muốn lấy sáu Ba la mật giáo hóa 

chúng  sanh,  nghiêm  tịnh  cõi  Phật,  nên  lấy  bốn  nhiếp  pháp  thủ  chúng  sinh.  Tự 

lợi, lợi tha nhƣ vậy nên Phật nói sáu Ba la mật, ba mƣơi bảy pháp trợ đạo là Thế 

Tôn, là đạo. Thế nên Bồ tát  nếu muốn không tùy theo giáo lý khác, không tùy 

theo giáo lý khác là tự biết thực tƣớng các pháp, cho đến gặp ma biến làm thân 

Phật đi đến nói khác với pháp thực tƣớng cũng không tin, không theo. Tự đƣợc 

Bồ tát đạo, dần dần đầy đủ Phật pháp, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác 

cho  chúng  sinh,  đƣợc  Phật  đạo  nên  có  thể  dứt  nghi  lầm  cho  chúng  sinh;  nếu 

muốn đƣợc đạo ấy nên học Bát nhã. Trong Bát nhã ba la mật nói đủ các việc thế 

gian, xuất thế gian, hoặc lớn hoặc nhỏ. 

 ( Hết cuốn 76 theo bản Hán) 
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Cuốn 77 

KINH: Bấy giờ Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Thế nào là tƣớng 

Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo Tu bồ đề: Nhƣ tƣớng hƣ không là tƣớng Bát nhã ba la mật. Này Tu bồ 

Ðề! Bát nhã ba la mật không có tƣớng gì. 

Tu  bồ  đề  bạch  Phật:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Vã  chăng  có  nhân  duyên  nhƣ  tƣớng 

Bát nhã ba la mật, tƣớng các pháp cũng nhƣ vậy ƣ? 

Phật bảo Tu bồ đề: Nhƣ vậy! Nhƣ vậy! nhƣ tƣớng Bát nhã ba la mật, tƣớng các 

phap cũng nhƣ vậy, vì sao? Vì tƣớng các pháp là tƣớng lìa, là tƣớng không, vì 

nhân duyên ấy, nhƣ tƣớng Bát nhã ba la mật, tƣớng các pháp cũng nhƣ vậy, đó 

là tƣớng lìa, tƣớng không. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp hết thảy pháp 

lìa, hết thảy pháp hết thảy pháp không, làm sao biết chúng sanh hoặc nhơ, hoặc 

sạch. Bạch đức Thế Tôn! Pháp tƣớng lìa không nhơ, không sạch; pháp tƣớng 

không, không nhơ không sạch; pháp tƣớng lìa, tƣóng không, không thể chứng 

đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, tƣớng lìa tƣớng không thì không có 

pháp có thể thủ đắc. Bạch đức Thế Tôn! Trong tƣớng lìa, tƣớng không không có 

Bồ tát chứng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Bạch đức Thế Tôn! Tôi 

lam sao hiểu đƣợc nghĩa Phật nói. 

Phật  bảo  Tu  bồ  đề:  Ý  ông  nghĩ  sao,  chúng  sanh  suốt  đêm  dài  hành  theo  tâm 

chấp  nhã,  ngã  sở  chăng?  Nhƣ  vậy  bạch  Thế  Tôn,  chúng  sanh  suốt  đêm  dài 

hành theo tâm chấp ngã, ngã sở. 

Ý ông nghĩ sao? Tƣớng tâm chấp ngã, ngã sở ấy là xa lìa, là "không" chăng? 

Tu bồ đề thƣa: Tƣớng tâm chấp ngã, ngã sở ấy, là xa lìa, là không. 

Ý ông nghĩ sao, do tâm chấp ngã, ngã sở mà chúng sanh qua lại trong đƣờng 

sanh  tử  chăng?  Nhƣ  vậy  bạch  Thế  Tôn,  do  tâm  chấp  ngã,  ngã  sở  mà  chúng 

sanh qua lại trong đƣờng sanh tử. 

Ðúng nhƣ vậy Tu bồ đề! Vì chúng sanh qua lại trong đƣờng sanh tử nên biết có 

cấu uế phiền não. Nếu chúng sanh không có tâm chấp ngã, ngã sở, không có 

tâm nhiễm trƣớc thời chúng sanh ấy không còn qua lại trong đƣờng sanh tử; nếu 

không qua lại trong  đƣờng sanh tử, thời biết không có cấu uế phiền não. Nhƣ 

vậy, chúng sanh có đƣợc thanh tịnh. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế  Tôn! Nếu Bồ tát tập hành nhƣ vậy là 

không  tập  hành  theo  sắc,  thọ,  tƣởng,  hành,  thức;  là  không  tập  hành  theo  bốn 

niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần; là không tập hành nội không cho đến vô 

pháp  hữu  pháp  không;  là  không  tập  hành  mƣời  trí  lực  cho  đến  trí  Nhất  thiết 

chủng của Phật, vì sao? Vì pháp ấy không thể có đƣợc, cũng không có chỗ tập 

hành, cũng không có pháp tập hành. Bồ tát tập hành nhƣ vậy, hết thảy thế gian 

ngƣời, trời,  A tu la không thể  hàng phục đƣợc. Bồ tát ấy, hết thảy Thanh  văn, 

Bích chi Phật không thể sánh kịp, vì sao? Vì nơi trú xứ không thể sánh kịp, đó là 

Bồ tát vị. Bạch Thế Tôn! Bồ tát ấy tập hành tâm tƣơng ứng với Nhất thiết trí nên 

không có ai có thể sánh kịp. Tu bồ đề, Bồ tát tập hành nhƣ vậy mau gần Nhất 

thiết trí. 

Này Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao, nếu chúng sanh trong cõi Diêm phù đề đều đƣợc 

làm  thân  ngƣời,  đƣợc  làm  thân  ngƣời  rồi,  đều  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh  giác;  nếu  có  kẻ  thiện  nam,  ngƣời  thiện  nữ  suốt  đời  cúng  dƣờng,  tôn 

trọng,  tán  thán  các  chúng  sanh  ấy,  rồi  đem  thiện  căn  ấy  hồi  hƣớng  đến  Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh  

giác, thiện nam, thiện nữ ấy do nhân duyên đó đƣợc phƣớc nhiều chăng? Tu bồ 

đề thƣa: Rất nhiều, bạch Thế Tôn. 

Phật dạy: Chẳng bằng kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ ở giữa đại chúng diễn nói, 

chỉ bày, phân biệt, khai triển Bát nhã ba la mật và nhó nghĩ đúng đắn, thực hành 

ứng  hợp  Bát  nhã  ba  la  mật,  phƣớc  đó  rất  nhiều.  Cho  đến  đối  với  chúng  sanh 

trong ba ngàn đại thiên thế giới cũng nhƣ vậy. 

Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao, chúng sanh ở trong cõi Diêm phù đề cùng một lúc đều 

đƣợc  làm  thân  ngƣời,  đƣợc  làm  thân  ngƣời  rồi,  nếu  có  kẻ  thiện  nam,  ngƣời 

thiện  nữ  dạy  họ  tu  mƣời  thiện  đạo,  bốn  thiền,  bốn  tâm  vô  lƣợng,  bốn  định  vô 

sắc, dạy họ khiến đƣợc đạo Tu đà hoàn cho đến A la hán, Bích chi Phật, dạy họ 

khiến  đƣợc  đạo  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  rồi  đem  thiện  căn  ấy  hồi 

hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. này Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao, 

kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ ấy đƣợc phƣớc nhiều chăng? Tu bồ đề thƣa: Rát 

nhiều, bạch đức Thế Tôn! 

Phật dạy: Chẳng bằng kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ đem Bát nhã ba la mật thậm 

thâm,  vì  chúng  sanh  thuyết  giảng,  chỉ  bày,  phân  biệt,  soi  sáng,  khai  triển  và 

chẳng lìa Nhất thiết trí, đƣợc phƣớc rất nhiều. Cho đến đối với chúng sanh trong 

ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại nhƣ vậy. Bồ tát ấy, không xa lìa tâm tƣơng 

ƣng  với  Nhất  thiết  trí,  thời  đạt  đến  bờ  mé  hết  thảy  phƣớc  điền,  vì  sao?  Vì  trƣ 

Phật ra không có pháp nào khác sánh bằng thế lực của Bồ tát, vì sao? Vì Bồ tát 

khi tu Bát nhã, đối với hết thảy chúng sanh khởi tâm đại từ, thấy chúng sanh đi 

đến chỗ chết mà khởi tâm đại bi; khi tu đạo vui vẻ sanh tâm đại hỷ, không có ý 

tƣởng phân biệt, liền đƣợc đại xả. Tu bồ đề, ấy là đại trí sáng suốt của Bồ tát. 

Ðại trí sáng suốt là sáu Ba la mật. 

Này Tu bồ đề! Các thiện nam tử ấy, tuy chƣa làm Phật mà có thể vì chúng sanh 

làm  ruộng  phƣớc  lớn,  đối  với  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  cũng  không 

thoái chuyển. Ðƣợc thọ nhận sự cúng dƣờng, y phục, ăn uống, đồ nằm, giƣờng 

chiếu, thuốc chữa bệnh và các thứ cần để nuôi sống, tập hành tƣơng ƣng với 

Bát nhã ba la mật, nhớ nghĩ tới ân thí chủ, có thể báo đáp, chóng gần Nhất thiết 

trí.  Vì  thế,  nên  nếu  Bồ  tát  muốn  không  hƣ  phí  ăn  của  thí  chủ  trong  quốc  độ, 

muốn chỉ bày con đƣờng ba thừa cho chúng sanh, muốn vì chúng sanh làm ánh 

sáng lớn, muốn vớt chúng sanh ra khỏi lao ngục ba cõi, muốn cho chúng sanh 

con mắt sáng, thời nên thƣờng tập hành Bát nhã ba la mật, khi tập hành Bát nhã 

ba la mật nếu muốn giảng nói chỉ giảng nói Bát nhã ba la mật; giảng nói Bát nhã 

ba la mật rồi thƣờng nhớ nghĩ Bát nhã ba la mật; thƣờng nhớ nghĩ Bát nhã ba la 

mật rồi, thƣờng thực hành Bát nhã ba la mật không để cho ý niệm khác khởi lên, 

ngày đêm siêng tập hành niệm tƣơng ƣng với Bát nhã ba la mật, không ngừng, 

không nghỉ. Thí nhƣ kẻ sĩ phu, chƣa từng đƣợc ngọc ma ni, lúc sau mới đƣợc, 

đƣợc rồi rất  vui  mừng nhảy nhót, sau đó lại mất đi, liền rất  ƣu sầu thƣơg nhớ 

nghĩ ngọc ma ni ấy, nghĩ rằng: Ta vì sao bỗng chốc mất của báu lớn ấy. Này Tu 

bồ đề! Bồ tát cũng nhƣ vậy, thƣờng nhớ nghĩ Bát nhã ba la mật, tâm không lìa 

Nhất thiết trí. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: bạch đức Thế Tôn! Tính của hết thảy ý niệm tự "xa 

lìa". tính của hết thảy ý niệm tự "không", làm sao Bồ tát tập hành Bát nhã ba la 

mật,  không  lìa  ý  niệm  tƣơng  ƣng  với  Nhất  thiết  trí?  Trong  pháp  "xa  lìa"  và 

"không" ấy, không có Bồ tát, không có ý niệm, không  có tƣơng ƣng Nhất thiết 

trí? 

Phật  bảo  Tu  bồ  đề:  Nếu  Bồ  tát  biết  tính  hết  thảy  pháp  tự  xa  lìa,  tính  hết  thảy 

pháp tự không, chẳng phải Thanh văn, Bích chi Phật làm, cũng chẳng phải Phật 

làm. Biết tƣớng các pháp là thƣờng trú, pháp trụ, pháp vị, nhƣ nhƣ thật tế, ấy gọi 

là Bồ tát tập hành Bát nhã ba la mật, không xa lìa tâm niệm tƣơng ƣng với Nhất 

thiết trí, vì sao? Vì tính Bát nhã ba la mật tự xa lìa, tự không, không thêm, không 

bớt. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Nếu tính Bát nhã ba la mật tự xa 

lìa, tự không, thời làm sao Bồ tát cùng với Bát nhã ba la mật đƣợc Vô thƣợng 

Chánh Chánh đẳng Chánh giác. 

Phật bảo Tu bồ đề: Bồ tát với Bát nhã ba la mật không thêm, không bớt, vì sao? 

Vì nhƣ nhƣ, pháp tính, thật tế không thêm, không bớt, vì cớ sao? Vì Bát nhã ba 

la mật chẳng phải một, chẳng phải khác. Nếu Bồ tát nghe nói tƣớng Bát nhã ba 

la mật nhƣ vậy mà tâm không kinh, không thối mất, không sợ, không hãi, không 

nghi, nên biết Bồ tát ấy tập hành Bát nhã ba la mật, nên biết Bồ tát ấy chắc chắn 

trú trong địa vị chẳng thoái chuyển. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật không, không có 

gì của chính nó, tƣớng không kiên cố ấy là tập hành Bát nhã ba la mật chăng? - 

Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Lìa "không" lại có pháp tập hành Bát nhã ba la mật chăng? - 

Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch  đức  Thế  Tôn  !  Bát  nhã  ba  la  mật  tập  hành  Bát  nhã  ba  la  mật  chăng?  - 

Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Lìa Bát nhã ba la mật tập hành Bát nhã ba la mật chăng? - 

Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Sắc tập hành Bát nhã ba la mật chăng? - Không phải, Tu bồ 

đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Thọ, tƣởng, hành, thức, tập hành Bát nhã ba la mật chăng? - 

Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Sáu  Ba  la  mật  tập  hành  Bát  nhã  ba  la  mật  chăng?  Không 

phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Bốn niệm xứ cho đến mƣời tám pháp không chung tập hành 

Bát nhã ba la mật chăng? - Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Tƣớng sắc không, hƣ dối không thật, không có gì của chính 

nó,  tƣớng  không  kiên  cố,  tƣớng  sắc  nhƣ  nhƣ,  pháp  tính,  pháp  vị,  thật  tế  tập 

hành Bát nhã ba la mật chăng? Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Tƣớng  thọ,  tƣởng,  hành,  thức  cho  đến  mƣời  tám  pháp 

không chung không, hƣ dối không thật, không có gì của chính nó, tƣớng không 

kiên cố, nhƣ nhƣ, Pháp tính,  Pháp trụ, Pháp vị, thật tế tập hành Bát nhã ba la 

mật chăng? Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các pháp ấy đều không tập hành Bát nhã ba la mật thời 

làm sao tập hành, gọi là Bồ tát tập hành Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo Tu bồ đề: Ý ông nghĩ sao, ông thấy riêng có pháp tập hành Bát nhã ba 

la mật chăng? - Thƣa không, bạch đức Thế Tôn. 

Này Tu bồ đề!  Ông  thấy chỗ khả hành  Bát nhã ba la mật của Bồ tát chăng?  - 

Thƣa không, bạch đức Thế Tôn. 

Này Tu bồ đề! Pháp mà ông không thấy, pháp ấy có thể có đƣợc chăng? - Thƣa 

không, bạch đức thế Tôn. 

Này Tu bồ đề! Nếu pháp không thể có đƣợc, pháp ấy sẽ sinh ra chăng? - Thƣa 

không, bạch đức Thế Tôn. 

Này Tu bồ đề! ấy gọi là Bồ tát đƣợc vô sanh pháp nhẫn, Bồ tát thành tựu nhẫn 

ấy, thời đƣợc thọ ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Tu bồ đề! Ấy gọi là trí 

không  ngại,  không  sợ  của  chƣ  Phật.  Bồ  tát  tập  hành  Pháp  ấy  một  cách  siêng 

năng, tinh tấn, nếu không đƣợc trí lớn, trí nhứt thiết chủng tức là trí Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, thời không có lẽ ấy, vì sao? Vì Bồ tát ấy từ khi đƣợc vô 

sanh  pháp  nhẫn  cho  đến  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  không  giảm, 

không thối. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Tƣớng các pháp là vô sinh, ở trong đó đƣọc thọ ký Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác chăng? - Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch  đức  Thế  Tôn:  Tƣớng  các  pháp  sinh,  ở  trong  đó  đƣợc  thọ  ký  Vô  thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác chăng? - Không phải, Tu bồ đề. 

Bạch Thế Tôn: Tƣớng các pháp chẳng phải sinh, chẳng phải không sinh ở trong 

đó đƣợc thọ ký Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác chăng? - Không phải, Tu bồ 

đề. 

Bạch thế Tôn: Vậy các Bồ tát làm sao biết các pháp mà đƣợc thọ ký Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác? 

Phật  bảo  Tu  bồ  đề:  Ông  thấy  có  pháp  đƣợc  thọ  ký  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác chăng? Thƣa không, bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp đƣợc 

thọ  ký  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  cũng  không  thấy  pháp  có  ngƣời 

đƣợc và chỗ đƣợc. Phật dạy: Nhƣ vậy! Nhƣ vậy. 

Nếu Bồ tát khi đối với hết thảy pháp không có sở đắc gì, nên không nghĩ rằng ta 

sẽ  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  hoặc  dùng  việc  ấy  đƣợc  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  ấy  gọi  là  chỗ  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh 

giác, vì sao? Vì các Bồ tát tập hành Bát nhã ba la mật không có các ức tƣởng 

phân biệt. Vì cớ sao? Vì trong Bát nhã ba la mật không có các ức tƣởng phân 

biệt. 

LUẬN - Hỏi: Trên đã nói mỗi mỗi tƣớng Bát nhã, sao nay còn hỏi lại? 

Ðáp: Bát nhã ba la mật vi diệu đệ nhất, nghe không chán, không có khi nào đủ, 

không có tƣớng nhất định nên không nên nạn hỏi. Nhƣ đại Bồ tát ở ngôi thập trụ 

đối  với  Bát nhã ba la mật còn chƣa đầy đủ,  huống gì Tu bồ đề là hạng  ngƣời 

Tiểu thừa! 

* Lại nữa, nghe trên kia mỗi mỗi khen ngợi Bát nhã là cha, là mẹ v.v... thế nên 

hỏi lại. Phật nhân Tu bồ đề hỏi, nên vì các chúng sanh khác nói rộng tƣớng Bát 

nhã ba la mật. Tu bồ đề gọi tƣớng hƣ không là tƣớng Bát nhã ba la mật. Nhƣ 

tƣớng hƣ không không có sắc, không có tƣớng phi sắc; Bát nhã ba la mật cũng 

nhƣ vậy, không có tƣớng gì của chính nó. Tu bồ đề lại hỏi: Vả chăng có nhân 

duyên mà tƣớng các pháp nhƣ tƣớng Bát nhã chăng? Phật đáp: Có, vì hết thảy 

pháp rốt ráo không, rốt ráo lìa tƣớng, nên nói nhƣ tƣớng Bát nhã ba la mật, hết 

thảy pháp cũng vậy. Tu bồ đề gạn hỏi: Nếu hết thảy lìa tƣớng, không tƣớng thời 

làm sao biết có nhơ có sạch? làm sao Bồ tát đƣợc đạo Vô thƣợng? 

Phật bảo Tu bồ đề: Ý ông nghĩ sao? Chúng sinh suốt đêm dài hành theo tƣớng 

ngã,  ngã  sở;  theo  nghĩa  của  Phật  nói:  Nhƣ  ngã,  ngã  sở  rốt  ráo  không  có,  vì 

chúng sinh điên đảo, si cuồng chấp có nên sinh các phiền não, nhân các phiền 

não nên có nghiệp, nhân nghiệp nên qua lại trong đƣờng sinh tử; các việc ấy rốt 

ráo không, vì sao? Vì ngã không có, nên tâm ngã sở hƣ dối; tâm ngã sở hƣ dối 

nên các pháp nhân quả khác, triển chuyển đều hƣ dối; tâm ngã sở hƣ dối nên 

các nhân quả khác,  triển chuyển đều hƣ dối. Nếu do thật trí  tuệ Bát nhã ba la 

mật quán năm uẩn vô thƣờng, khổ, không, vô ngã, lìa tự tƣớng, tự tƣớng không, 

từ xƣa nay rốt ráo không sinh. Bấy giờ tâm chấp ngã, ngã sở tiêu diệt; nhƣ mặt 

trời xuất hiện, các bóng tối đều mất. Vì tâm chấp ngã, ngã sở diệt nên các phiền 

não diệt; vì các phiền não diệt nên nghiệp duyên cũng diệt; vì nghiệp duyên diệt 

nên việc qua lại trong đƣờng sinh tử chấm dứt; ấy gọi là tịnh. 

Tuy tƣớng hết thảy pháp đều không, nhƣng cũng do nhân duyên nhƣ vậy nên có 

sạch có nhơ. Khi ấy Tu bồ đề suy nghĩ, trù lƣợng lời Phật xong, bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn, Bồ tát hành nhƣ vậy thật không hành sắc ... vì sao? Vì Bồ tát 

không thủ đắc tƣớng tập hành, chỗ tập hành, ngƣời tập hành. Bạch Thế Tôn, Bồ 

tát tập hành đƣợc nhƣ vậy thời hết thảy trời, ngƣời, thế gian không ai hàng phục 

đƣợc. Ngƣời thế gian đều chấp trƣớc giả danh, còn hành giả thời tu hành thật 

pháp, cho nên không thể hàng phục. Ngƣời thế gian chấp đắm vào mọi thứ hƣ 

dối,  điên  đảo  và  quả  báo  hƣ  dối,  còn  Bồ  tát  đối  với  rốt  ráo  không,  còn  không 

chấp trƣớc, huống gì các các pháp khác! Nhƣ vậy làm sao hàng phục đƣợc? 

Trời , ngƣời, A tu la, thế gian là hạng ngƣời có trí tuệ trong ba đƣờng thiện, nên 

nói không thể hàng phục. Lại nữa, hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật là không 

thể sánh kịp, đây là hạng ở trên ba đƣờng thiện, là y cứ nơi ngƣời chƣa đắc đạo 

mà nói, còn trong đây nói ngƣời đắc đạo không thể sánh kịp. Lý do không thể 

sánh kịp là khi Bồ tát vào pháp vị thời hết thảy ma, kẻ ma xui khiến không thể 

làm não hại. Bồ tát ấy thƣờng tập hành tâm tƣơng ƣng Nhất thiết trí, gần với Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vì  sao?  Vì  không  chấp  trƣớc  hết  thảy  pháp, 

thƣờng chứa nhóm hết thảy pháp trợ đạo, nên Phật chấp thuận lời kia mà khen 

ngợi. 

Phật muốn đem trí tuệ nhƣ vậy, vì ngƣời khác nói, nên trƣớc tán thán hạnh tự lợi 

của Bồ tát, nay vì lợi tha, phân biệt quả báo phƣớc đức nên hỏi Tu bồ đề: Ý ông 

nghĩ sao? Chúng sinh ở cõi Diêm phù đề đều đƣợc làm thân ngƣời nhƣ trong 

kinh này nói rộng, cho đến tâm tƣơng ƣng với Nhất thiết trí là vƣợt trên hết thảy 

ruộng  phƣớc.  Trong  đây  nói  nhân  duyên  rằng:  Nếu  Bồ  tát  tự  tu  Bát  nhã  ba  la 

mật, cũng dạy ngƣòi khác tu; ngƣời ấy đối với hết thảy ruộng phƣóc có thể đạt 

đến bờ mé nó. 

Ruộng phƣớc là từ Tu đà hoàn cho đến Phật. Bồ tát có thể thực hành nhƣ Bát 

nhã nói, thời đƣợc làm Phật; các phƣớc đức thiện pháp khác vì lìa Bát nhã ba la 

mật, nên đều cùng tận, còn Bát nhã ba la mật không thể cùng tận. 

Kinh nói: Không có phƣớc đức nào khác bằng thế lực của Bồ tát, là khi Bồ tát tu 

hành Bát nhã, đƣợc các nhẫn lực đối với các pháp bình đẳng; đƣợc bình đẳng 

nhẫn nên tuy tu hành "không", cũng có thể tu bốn tâm vô lƣợng. Trong bốn tâm 

vô  lƣợng,  tâm  đại  bi  là  gốc  của  đại  thừa,  thấy  chúng  sinh  đi  đến  cái  chết  nhƣ 

ngƣời tù bị giết, các Bồ tát có thể phát sinh sáu Ba la mật cho đến trí Nhất thiết 

chủng,  nên  tuy  chƣa  đƣợc  đạo  Vô  thƣợng,  đã  là  ruộng  phƣớc  cho  hết  thảy 

chúng sinh. Thế nên nói: Bồ tát nếu muốn không luống uổng ăn của thí chủ trong 

nƣớc, hãy nên học Bát nhã ba la mật. Không luống uổng ăn là có thể báo đáp 

ơn thí chủ, có thể phát sinh đạo, có thể làm cho phƣớc đức của thí chủ không 

cùng tận cho đến vào Niết bàn. Nếu chỉ bày đạo ba thừa cho chúng sinh, chỉ bày 

Nhất thiết trí rất sáng cho chúng sinh, cũng muốn kéo chúng sinh ra khỏi bốn trói 

buộc  trong  ngục  ba  cõi,  muốn  chúng  sinh  đƣợc  năm  mắt,  phải  nên  thƣờng  tu 

niệm tƣơng ƣng với Bát nhã ba la mật. Niệm tƣơng ƣng tức là tâm Bát nhã. Nếu 

tập hành tâm Bát nhã thời nếu có nói gì chỉ nói Bát nhã ba la mật mà thôi. 

Phật sắc dạy đệ tử, nếu hòa hợp cộng trú thƣờng nên hành hai việc: một là hiền 

thánh im lặng; hai là thuyết pháp. Hiền thánh im lặng là tâm Bát nhã; thuyết pháp 

là thuyết Bát nhã ba la mật. Ngƣời ấy từ tâm Bát nhã phát xuất, thuyết Bát nhã 

ba la mật; thuyết Bát nhã ba la mật rồi trở lại vào trong Bát nhã, không để cho 

tâm khác, lời khác xen vào, ngày đêm thƣờng tu nhƣ vậy không ngừng, không 

nghỉ nhƣ vậy sẽ đƣợc công nhƣ trƣớc nói. Phật muốn làm cho việc ấy rõ ràng 

nên  nói  thí  dụ:  Nhƣ  ngƣời  nghèo  mất  của  báu  có  giá  trị  lớn,  thƣờng  nhớ  mãi 

không rời, Bồ tát cũng nhƣ vậy, không rời tâm Nhất thiết trí, thƣờng tu Bát nhã 

ba la mật không ngừng, không nghỉ. 

Bấy giờ Tu bồ đề nghe việc ấy liền bạch Phật rằng; Bạch đức Thế Tôn, nếu hết 

thảy tâm niệm đều không, làm sao Bồ tát không rời niệm Nhất thiết trí? Vì trong 

không, Bồ tát không thể có đƣợc, Nhất thiết trí cũng không thể có đƣợc? 

Phật đáp: Nếu Bồ tát biết hết thảy pháp xa rời tự tánh, chẳng phải Thanh văn, 

Bích chi Phật làm ra, cũng chẳng Phật làm ra, mà từ nhân duyên xuất sinh các 

pháp tƣớng nhƣ nhƣ, thật tế thƣờng trụ thế gian, tức là Bồ tát không rời hạnh 

Bát nhã ba la  mật. Phật tự nói nhân duyên, vì Bát nhã ba la mật không, xa lìa, 

nên không thêm không bớt. 

Tu bồ đề nghe nhƣ vậy lại hỏi Phật: Nếu Bát nhã ba la mật tánh không, làm sao 

Bồ tát hợp cùng Bát nhã đƣợc đạo Vô thƣợng? Phật theo câu hỏi của Tu bồ đề 

mà nói rằng: Nếu Bồ tát hợp cùng Bát nhã ba la mật thời không thêm không bớt; 

vì các pháp nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế, không thêm không bớt nên Bát nhã ba 

la mật không thêm không bớt. Bát nhã tức là các pháp nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật 

tế; nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế tức là Bát nhã ba la mật. Trong đây Phật tự nói 

nhân duyên: Nhƣ nhƣ nhƣ, pháp tánh, thực tế chẳng phải một, chẳng phải khác, 

Bát nhã cũng nhƣ vậy. Pháp thế gian chẳng phải một tức là hai, chẳng khác tức 

là một, còn Bát nhã ba la mật không nhƣ vậy, nên Bát nhã ba la mật vô lƣợng vô 

biên.  Vì  không,  vô  tƣớng,  vô  tác  nên  không  thêm  không  bớt;  nếu  Bồ  tát  ngộ 

đƣợc tính không thêm không bớt ấy, thời chứng đƣọc Vô thƣợng Chánh đẳng 

Chánh giác. Nếu Bồ tát nghe việc ấy mà thông suốt, không chƣớng ngại vào trí 

tuệ Phật, nên tuy chƣa làm Phật nhƣng nhờ tín lực mà đối với Phật pháp cũng 

không nghi, không kinh, không sợ, vì cớ sao? Vì kẻ phàm phu tâm chấp ngã nên 

có sợ, Bồ tát dứt hết ngã tƣởng nên không sợ, nên biết Bồ tát ấy an trụ địa vị 

chẳng thoái chuyển, cũng có thể hành đúng Bát nhã. 

Tu bồ đề nghe nói Bồ tát hành đúng Bát nhã nên lại hỏi Phật: Bát nhã ba la mật 

quán  hết  thảy  đều  không,  không  bền  chắc,  tƣớng  không  ấy  là  hànnh  Bát  nhã 

chăng? - Phật đáp: Không phải, vì sao? Vì nếu pháp không, không có, làm sao 

hành Bát nhã? - Lìa pháp không ấy lại riêng có pháp hành Bát nhã chăng? - Phât 

đáp: Không phải, vì sao? Vì nếu hết thảy pháp không, vô tƣớng, vô tác làm sao 

lìa không lại có pháp khác, thế nên đáp không phải. Tu bồ đề nghe nói "Không" 

chẳng phải hành Bát nhã; lìa "Không" chẳng phải hành Bát nhã; hết thảy pháp 

đều thu nhiếp ở trong Bát nhã, nay chỉ hỏi Bát nhã tập hành Bát nhã chăng?  - 

Pháp không tự tập hành, phải do pháp khác tập hành, nên đáp "không". 

Lại hỏi lìa Bát nhã lại riêng có pháp tập hành Bát nhã chăng? Phật đáp: Không, 

vì sao? Vì hết thảy pháp thu nhiếp ở trong Bát nhã, không thể riêng có pháp tập 

hành Bát nhã. Từ trƣớc lại đây lƣợc hỏi ngƣời thực hành Bát nhã, nay hỏi về lý 

do danh tự năm uẩn tập hành Bát nhã chăng? Phật đáp: Không, vì sao? Vì năm 

uẩn  từ  nhân  duyên  hoà  hợp  hƣ  dối,  không  tự  tại  không  có  tƣớng  "tác  vi",  làm 

sao tập hành đƣợc? Tu bồ đề lại hỏi: Nếu Bồ tát chỉ là danh tự giả, trống không, 

không thật, nên không tập hành Bát nhã, vậy Ba la mật và các pháp trợ đạo tập 

hành Bát nhã  ba la  mật chăng?  Phật đáp: Không,  vì sao? Vì nhƣ năm uẩn  do 

hoà hợp mà có nên không thể tập hành, sáu Ba la mật cũng nhƣ vậy. Sắc pháp 

tƣớng  không,  không  bền  chắc;  nhƣ  nhƣ,  pháp  tính,  pháp  vị,  pháp  trụ,  thật  tế, 

pháp ấy tập hành Bát nhã chăng? Phật đáp: Pháp ấy là pháp vô  vi chẳng sinh 

chẳng diệt, tự tính thƣờng trú nên không tập hành. 

Tu bồ đề lại hỏi Phật: Ngƣời là danh tự giả, nên không tập hành; các pháp cũng 

do nhân duyên hòa hợp sinh, không có tự tính nên cũng không tập hành, vậy ai 

sẽ tập hành Bát nhã? Nếu không tập hành làm sao đƣợc đạo Vô thƣợng? Phật 

đáp bằng cách hỏi ngƣợc lại: Ý ông nghĩ sao? Vì thấy Tu bồ đề gấp rút tìm biết 

ngƣời  tập  hành  Bát  nhã,  thế  nên  Phật  hỏi:  Ông  lấy  mắt  tuệ  xem  thấy  có  một 

pháp nhất định tập hành Bát nhã chăng? Tu bồ đề nhân ba cửa giải thoát đƣợc 

vào  thật  tƣớng  các  pháp,  tƣớng  các  pháp  còn  không  thể  có  đƣợc,  huống  gì 

ngƣời  tập  hành?  Thế  nên  đáp  rằng:  Bạch  Thế  Tôn!  Không  thấy  có  ngƣòi  tập 

hành Bát nhã. Phật lại hỏi: Ông thấy có chỗ Bồ tát tập hành Bát nhã ba la mật? 

Tu  bồ  đề  đáp:  Không  thấy,  vì  sao?  Vì  trong  Bát  nhã  ba  la  mật,  hết  thảy  pháp 

quán hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng; hoặc sinh hoặc diệt đều dứt; không có một 

pháp có tƣớng nhất định gọi là Bát nhã, làm sao nói đó là Bát nhã ba la mật! 

Phật lại hỏi: Nếu ông dùng mắt tuệ không thấy pháp, vậy pháp không thấy ấy là 

có hay là không? Tu bồ đề đáp: Không, vì sao? Vì theo Phật nói, mắt tuệ chơn 

thật, còn mắt thịt, mắt trời hƣ dối, Tu bồ đề dùng mắt tuệ quán sát không thấy, 

nên đáp: Không. Phật lại hỏi: Nếu pháp không, không thể có đƣọc, pháp ấy có 

sinh chăng? Tu bồ đề đáp: Không sinh. Pháp ấy vốn tự không có, rốt ráo không, 

không có gì của chính nó, Hý luận về các pháp có hay không đã diệt làm sao có 

sinh? Phật bảo Tu bồ đề: Nếu Bồ tát đối với pháp ấy thông suốt vô ngại, có tín 

lực, tuệ lực nên có thể an trú trong pháp ấy, ấy gọi là Vô sinh nhẫn. 

Trong năm uẩn giả gọi là Bồ tát, đƣợc pháp nhƣ vậy, ấy gọi là hành đúng Bát 

nhã ba la mật. Ðậy  theo pháp thế tục nên nói, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa, 

trong đệ nhất nghĩa, các hý luận tức là vô sinh. Ðƣợc vô sinh nhẫn ấy liền đƣợc 

thọ  ký  đạo  Vô  thƣợng.  Phật  dạy:  Nếu  Bồ  tát  nhất  tâm,  siêng  tinh  tấn,  không 

ngừng không nghỉ, hành theo Vô sinh nhẫn mà không đƣợc trí tuệ lớn, trí tuệ vô 

thƣợng, Nhất thiết trí, thời không có lẽ đó, vì sao? Vì nhƣ Kinh nói: Nếu không 

nhân không duyên thời không có quả báo, tà nhân tà duyên cũng không có quả 

báo, nhân duyên ít cũng không có quả báo. Bồ tát đƣợc nhân duyên pháp nhẫn 

nhƣ vậy, khi bỏ nhục thân sinh tử liền đƣợc thân pháp tánh sinh, trú trong quả 

báo  thần  thông  của  Bồ  tát,  trong  một  lúc  có  thể  biến  hóa  làm  vô  lƣợng  thân, 

nghiêm tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh. Ngƣời ấy ở thân cuối cùng đầy đủ 

Phật  pháp,  ngồi  đạo  tràng.  Ðầy  đủ  nhân  duyên  chính,  nếu  không  đƣợc  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  thời  không  có  lẽ  ấy,  vì  cớ  sao?  Vì  ngƣời  ấy 

đƣợc pháp vô sinh nhẫn, nhất tâm tiến thẳng, không có lùi bỏ. Bồ tát chƣa đƣợc 

Vô sinh pháp nhẫn, còn đắm sâu pháp thế gian, các phiền não sâu dày; tuy có 

thiện tâm phƣớc đức mà mỏng manh không chứa nhóm đƣợc, nên bị phiền não 

ngăn che, nếu đƣợc vô sinh pháp nhẫn thời không còn có việc ấy. Chƣa đƣợc 

vô  sinh  pháp  nhẫn  thời  dùng  sức  khó  khăn,  thí  nhƣ  đi  bộ;  đƣợc  vô  sinh  pháp 

nhẫn rồi thời dùng sức rất dễ, thí nhƣ cỡi thuyền. 

Thế nên các Bồ tát quý vô sinh pháp nhẫn, vì quý nên Tu bồ đề hỏi Phật: Ðƣợc 

pháp vô sinh nên đƣợc thọ ký chăng? Phật đáp: Không phải, vì sao? Vì pháp vô 

sinh không sinh không diệt, không có tƣớng đƣợc, làm sao nhân đƣợc thọ ký. Tu 

bồ đề lại hỏi: Pháp sinh đƣợc thọ ký ƣ? Phật đáp: Không đƣợc, vì sao? Vì pháp 

sinh là hƣ dối, các pháp là pháp vọng ngữ tạo tác, làm sao đƣợc pháp chơn thật 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Tu bồ đề lại hỏi: Pháp sinh và chẳng sinh 

đƣợc thọ ký chăng? Phật đáp: Không đƣợc, vì sao? Vì cả hai đều có lỗi. Tu bồ 

đề lại hỏi: Nếu nhƣ vậy làm sao sẽ đƣợc thọ ký? Phật hỏi ngƣợc lại: Ông lấy mắt 

tuệ quán sát thấy có pháp thọ ký cho hàng Bồ tát chăng? Tu bồ đề đáp: Không 

thấy, vì sao? Vì pháp ấy từ trƣớc lại đây tƣớng tịch diệt, trong đó không có thấy 

và  chẳng  thấy,  không  có  thọ  ký  và  chẳng  thọ  ký,  cũng  không  thấy  Vô  thƣợng 

Chánh  đẳng  Chánh  giác,  không  có  pháp  để  đắc  cũng  không  có  ngƣời  đắc.  Vì 

Bát nhã ba la mật không có sự ức tƣởng phân biệt ấy. 

Hỏi: Trên đây Tu bồ đề hỏi Bồ tát do đƣợc vô sinh nhẫn nên đƣợc thọ ký chăng? 

Phật đáp không, sao nay Phật lại lấy lý vô sinh để đáp rằng Bồ tát khi tu Bát nhã 

không có các ức tƣởng phân biệt? 

Ðáp: Hành giả thật do vô sinh nhẫn nên đƣợc thọ ký, nhƣng Tu bồ đề vì hàng Bồ 

tát nên lấy tâm chấp trƣớc, tâm sở đắc để hỏi, vì vậy Phật đều đáp không. Nhƣ 

hết  thảy  pháp  thật  không  có  ngã  mà  Phạm  chí  Bà  sa  hỏi  Phật  có  ngã  chăng? 

Phật im lặng không đáp. Hỏi không có ngã chăng? Phật cũng im lặng không đáp. 

Hết thảy pháp tuy thật không có ngã, nhƣng  vì Phạm chí đem tâm chấp trƣớc 

hỏi, muốn hý luận vô ngã, nên Phật không đáp. 

Ý Tu bồ đề hỏi, biết chắc chắn có việc thọ ký nhƣng không biết quán pháp gì mà 

đƣợc thọ ký nên hỏi. Thế nên Phật đem điều sở đắc của Tu bồ đề hỏi lại: ông lấy 

mắt tuệ thấy nhất định có pháp thọ ký chăng? Tu bồ đề trong ba cửa giải thoát, 

quán pháp tánh không thấy nhất định có ngƣòi thọ ký, vì tánh của các pháp là vô 

tƣớng, vô lƣợng. Nếu không thấy có pháp thọ ký thời làm sao sẽ có ngƣòi đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Tu bồ đề nghe ngƣời thọ ký ấy không, tâm 

nạn  vấn  liền  dứt,  tự  hiểu  rõ  không  nghi.  Phật  chấp  nhận  ý  ông,  nói:  Nhƣ  vậy, 

nhƣ ậy! Ông chẳng thấy pháp chẳng đƣợc là thật, vì sao? Vì tƣớng Bát nhã ba 

la mật không có phân biệt. 
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(Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Vấn Học Thứ 61) 

KINH: Bấy giờ trời Ðế Thích bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la 

mật không có các ức tƣởng phân biệt, vì rốt ráo xa lìa tƣớng. Bạch đức Thế Tôn! 

Chúng sinh nghe Bát nhã ba la mật có thể thọ trì, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ 

đúng, thân cận, tu đúng nhƣ nói cho đến đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác không xen lẫn các tâm, tâm sở khác; việc ấy không do công đức nhỏ đƣa 

lại. 

Phật dạy: Nhƣ vậy, nhƣ vậy! Nghe Bát nhã ba la mật thậm thâm cho đến không 

xen lẫn các tâm sở khác, việc ấy không do công đức nhỏ đƣa lại. 

Này Kiều thi ca! Ý ông nghĩ sao? Nếu chúng sinh ở cõi Diêm phù đề thành tựu 

mƣời  thiện  đạo,  bốn  thiền,  bốn  tâm  vô  lƣợng,  bốn  định  vô  sắc;  lại  có  kẻ  thiện 

nam,  ngƣời  thiện  nữ  thọ  trì  Bát  nhã  thậm  thâm,  đọc  tụng,  thân  cận,  nhớ  nghĩ 

đúng, tu đúng nhƣ nói, thời hơn chúng sinh ở cõi Diêm phù đề thành tựu mƣời 

thiện đạo cho đến bốn định vô sắc gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn ức lần, cho đến 

toán số thí dụ cũng không thể sánh kịp. 

Bấy giờ, có một Tỳ kheo nói với trời Ðế thích rằng: Kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ 

ấy tu hành Bát nã ba la mật đƣợc công đức nhiều hơn nhơn giả. Trời Ðế thích 

nói: Kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ ấy chỉ phát tâm còn hơn tôi, huống chi nghe 

Bát nhã ba la mật rồi viết chép, giữ gìn, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, tu đúng nhƣ 

nói! Kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ ấy tu Bát nhã ba la mật chẳng phải chỉ hơn tôi 

mà còn hơn hết thảy thế gian, trời, ngƣời, A tu la; chẳng phải chỉ hơn hết thảy 

trời, ngƣời, A tu la mà cũng hơn Tu đà hoàn, Tƣ đà hàm, A na hàm, A la hán, 

Bích chi Phật; chẳng phải chỉ hơn Tu đà  hoàn cho đến Bích chi Phật mà cũng 

hơn vị Bồ tát tu năm Ba la mật nhƣng xa lìa Bát nhã ba la mật; chẳng phải chỉ 

hơn vị Bồ tát tu năm Ba la mật nhƣng xa lìa Bát nhã ba la mật mà cũng hơn vị 

Bồ  tát  tu  Bát  nhã  ba  la  mật  nhƣng  không  có  sức  phƣơng  tiện.  Bồ  tát  ấy  đúng 

nhƣ kinh nói: Tu Bát nhã ba la mật không dứt giống Phật, thƣờng đƣợc thấy chƣ 

Phật, chóng đến đạo tràng. Bồ tát tu nhƣ vậy vì muốn cứu vớt chúng sinh ra khỏi 

dòng chìm đắm. Bồ tát học nhƣ vậy là không học Thanh văn, Bích chi Phật. Bồ 

tát học nhƣ vậy trời Tứ thiên vƣơng đi đến chỗ Bồ tát nói rằng: "Thiện nam tử 

hãy siêng học mau, khi ngồi đạo tràng thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác 

nhƣ chƣ Phật quá khứ đƣợc nhận bốn chiếc bát, ông cũng sẽ đƣợc, chúng tôi 

cũng  sẽ  đem  đến  dâng  cúng".  Lại  các  trời  khác,  trời  Tứ  thiên  vƣơng,  trời  Ba 

mƣơi  ba,  trời  Dạ  xoa,  trời  Ðâu  suất  đà,  trời  Hóa  lạc,  trời  Tha  hóa  tự  tại,  trời 

Phạm thiên, cho đến trời Thủ đà hội cũng sẽ đến cúng dƣờng. Chƣ Phật mƣời 

phƣơng  cũng  sẽ  thƣờng  nghĩ  đến  vị  Bồ  tát  ấy  là  ngƣời  đúng  nhƣ  kinh  nói,  tu 

hành Bát nhã ba la mật thậm thâm. Vị Bồ tát ấy vĩnh viễn không còn các việc ách 

nạn, khổ nhọc của thế gian. Thân vị Bồ tát ấy không có 404 bệnh nhƣ thế gian, 

do  tu hành Bát nhã ba la mật thậm thâm nên đƣợc công đức hiện đời nhƣ vậy. 

Bấy giờ A nan nghĩ rằng: Trời Ðế thích do tự lực nói ra hay nhờ thần lực của chƣ 

phật nói ra? Trời Ðế thích biết ý nghĩ của A nan, nói với A nan rằng: Lời tôi nói ra 

dều do  oai thần của Phật. Phật bảo A  nan: Nhƣ  vậy, nhƣ  vậy! nhƣ lời  trời  Ðế 

thích đều do oai thần của Phật. 

Này A nan! Khi Bồ tát ấy học tập Bát nhã ba la mật thậm thâm, ác ma trong ba 

ngàn đại thiên thế giới  đều sinh hồ nghi: Bồ tát ấy sẽ đƣợc  Vô thƣợng Chánh 

đẳng Chánh giác ƣ" Hay sẽ giữa đƣờng thủ chứng Niết bàn rơi vào địa vị Thanh 

văn, Bích chi Phật? 

* Lại nữa, A nan! Nếu khi Bồ tát không rời Bát nhã ba la mật thời ma rất sầu khổ, 

nhƣ mũi tên đâm vào tâm. Khi ấy ma lại phóng ra ngọn gío lửa lớn dậy khắp bốn 

phƣơng, muốn làm cho tâm Bồ tát biến mất, sọ hãi, biếng nhác cho đến khởi lên 

một niệm loạn động đối với Nhất thiết trí. 

A nan bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Ma quấy nhiễu hết thảy Bồ tát hay có 

ngƣời không bị quấy nhiễu? 

Phật bảo A nan: Có ngƣời bị quấy nhiễu, có ngƣời không bị quấy nhiễu. 

A nan bạch Phật: Hạng Bồ tát nào bị ma quấy nhiễu. 

Phật dạy: Hạng Bồ tát đời trƣớc nghe Bát nhã ba la mật thậm thâm, tâm không 

tin hiểu; hạng Bồ tát ấy ma tìm đƣợc chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. 

* Lại nữa, A nan! Bồ tát khi nghe nói Bát nhã ba la mật thậm thâm, ý nghi ngờ 

Bát nhã ấy là thật có hay là thật không có? Hạng Bồ tát nhƣ thế ma tìm đƣợc 

chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. 

* Lại nữa, A nan! Có hạng Bồ tát xa lìa thiện tri thức, bị ác tri thức nhiếp phục, 

nên  không  nghe  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm,  không  nghe  nên  không  biết, 

không thấy, không hỏi nên làm sao tu hành Bát nhã ba la mật; nên làm sao tu 

Bát nhã ba la mật; hạng Bồ tát ấy ác ma tìm đƣợc chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. 

* Lại nữa, A nan! Nều Bồ tát xa lìa Bát nhã ba la mật, lãnh thọ pháp ác, Bồ tát ấy 

ma  tìm  đƣợc  chỗ  tiện  lợi.  Nó  nghĩ  rằng  bọn  ta  sẽ  có  bạn  đảng,  sẽ  thỏa  mãn 

nguyện ta. Bồ tát ấy tự rơi vào nhị địa, cũng khiến ngƣời khác rơi vào nhị địa. 

* Lại nữa, A nan! Nếu Bồ tát khi nghe nói Bát nhã ba la mật thậm thâm, liền nói 

với  ngƣời  khác  rằng:  "Bát  nhã  ba  la  mật  ấy  thậm  thâm,  ta  còn  không  thể  biết 

đƣợc thấu đáo, vậy ngƣời nghe làm gì, học làm gì Bát nhã ba la mật ấy": Hạng 

Bồ tát nhƣ vậy, ma tìm đƣợc chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. 

* Lại nữa, A nan! Nếu Bồ tát khinh các Bồ tát khác rằng: Ta hành Bát nhã ba la 

mật, hành hạnh "viễn ly không", còn ngƣơi không có công đức ấy. Khi ấy ác ma 

rất vui mừng nhảy nhót. Nếu có Bồ tát tự ỷ thị tên họ mình nhiều ngƣời biết đến, 

nên khinh các Bồ tát hành thiện khác. Hạng Bồ tát ấy thật không có công đức về 

hành,  loại,  tƣớng  mạo  của  chẳng  thoái  chuyển.  Vì  không  có  công  đức  ấy  nên 

sinh các phiền não, chỉ đắm trƣóc hƣ danh nên khinh dễ ngƣời khác, nói rằng: 

Ngƣơi không ở trong pháp của ta có đƣợc. Bấy giờ ác ma nghĩ rằng: nay cảnh 

giới cung điện của ta chẳng trống không, lại tăng thêm ba đƣờng ác. Ác ma giúp 

thêm uy lực khiến ngƣời khác tín thọ lời ngƣời kia nói; vì tín thọ lời ngƣời kia nói 

nên tin chịu làm theo kinh sách nó, tu học nhƣ lời nó nói; khi tu học nhu lời nó 

nói,  thời  tăng  thêm  các  kiết  sử.  Vì  tâm  các  ngƣời  ấy  điên  đảo  nên  ba  nghiệp 

thân,  miệng,  ý  họ  làm  đều  chịu  ác  báo.  Do  nhân  duyên  ấy  làm  tăng  thêm  ba 

đƣờng ác, quyên thuộc, cung điện của ma càng thêm nhiều. Này A nan! Ma thấy 

các lợi đó nên rất vui mừng, nhảy nhót. 

Này A nan! Nếu ngƣời hành đạo Bồ tát tranh đấu với ngƣời cầu đạo Thanh văn, 

ma liền nghĩ rằng, thế là xa lìa Nhất thiết trí. Này A nan! nếu Bồ tát tranh đấu với 

Bồ tát, sân giận, mắng nhiếc, khi ấy ác ma liền rất vui mừng, nhảy nhót nói rằng: 

Cả hai đều xa lià Nhất thiết trí. 

* Lại nữa, A nan! Nếu Bồ tát chƣa đƣợc thọ ký, hƣớng tới Bồ tát đã đƣợc thọ ký 

sinh  ác  tâm  tranh  đấu,  mắng  nhiếc,  tùy  theo  niệm  ác  trong  nhiều  ít  kiếp,  bằng 

kiếp số bao nhiêu, nếu không bỏ trí Nhất thiết chủng, vậy sau mới đƣợc bổ túc 

bấy nhiêu kiếp đại trang nghiêm. 

A nan bạch Phật rằng: Bạch đức thế Tôn! Ác tâm ấy trải qua số kiếp bấy nhiêu, 

ở giữa khoảng đó có thể đƣợc giải trừ chăng? 

Phật bảo A nan: Ta tuy nói ngƣời cầu đạo Bồ tát và Thanh văn đƣợc xuất tội, 

nhƣng nếu ngƣời câu đạo Bồ tát tranh đấu nhau, sân giận, mắng nhiếc, ôm hận 

không hối cãi, không xả bỏ, ta không nói ngƣời đó đƣợc xuất tội, chắc chắn sẽ 

lại  phải  trải  qua  nhiều  kiếp  số  nếu  không  bỏ  trí  Nhất  thiết  chủng  vậy  sau  mới 

đƣợc trang nghiêm. Nếu Bồ tát tranh đấu, sân giận, mắng nhiếc, liền tự biết hối 

cải, nghĩ rằng: Ta có lỗi lớn, ta phải vì tất cả chúng sinh mà khuất mình xuống, 

khiến đời nay, đời sau đƣợc hòa giải; ta sẽ nhẫn chịu cho chúng sinh bƣớc qua 

nhƣ cầu đò, nhƣ điếc, nhu ngọng chứ làm sao ta dùng lời ác đáp trả ngƣời! Ta 

không nên phá hoại tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác sẽ nên độ hết thảy 

chúng sinh khổ não, chứ làm sao ta lại khởi lên tâm sân giận! 

A nan bạch Phật  rằng: Bạch đức Thế Tôn! Còn Bồ tát với Bồ tát cộng trú thì thế 

nào? 

Phật  bảo  A  nan:  Bồ  tát  với  Bồ  tát  cộng  trú  thì  nên  xem  nhau  nhƣ  Thế  Tôn,  vì 

sao? Vì Bồ tát nên nghĩ rằng: Ðó là bạn thật của ta, đi chung một thuyền; kia học 

ta  học  Thí  ba  la  mật  cho  đến  trí  Nhất  thiết  chủng.  Nếu  Bồ  tát  kia  tu  hành  tạp 

nhạp, lìa tâm Nhất thiết trí;, ta không nên học nhƣ vậy; nếu Bồ tát kia không tu 

hành tạp nhạp, không lìa tâm Nhất thiết trí, ta nên học nhƣ vậy. Bồ tát học nhƣ 

vậy là đồng học. 

LUẬN: Trên kia trời Ðế thích nói ngƣời thiện nam viết chép, trì thọ Bát nhã cho 

đến nhớ nghĩ đúng đƣợc vô lƣợng công đức. Nay nói về ý nghĩa ấy. ngƣời đọc 

tụng Bát nhã cho đến khi đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh  giác, không để 

cho tâm tâm số pháp khác xen vào là đƣợc công đức nhƣ  đã nói trên. Chỉ từ 

ngƣòi khác nghe mà không thể thực hành, khiến các tâm khác không xen vào, 

thời tuy công đức nhƣng không gọi là vô lƣợng. 

 Tâm tâm số pháp xen vào  là có ngƣời nói đó là xan tham, là ác tâm phá sáu Ba 

la mật. Có ngƣời nói chỉ cần không để ác tâm tăng trƣởng thì thế lực ma đi đến 

liền  bị  diệt  trừ.  Có  ngƣời  nói  không  để  cho  tâm  cầu  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật 

đƣợc  xen  vào.  Có  ngƣời  nói  tâm  vô  ký  tán  loạn  tuy  chẳng  phải  ác,  song  vì 

chƣớng ngăn thiện đạo, cũng không để cho xen vào. Thế nên ngƣời ấy không 

phải từ công đức nhỏ đƣa đến. Phật chấp thuận lời đó rằng: đúng nhƣ vậy. Vì 

muốn phân biệt thế lực của hạnh thanh tịnh nên hỏi ngƣợc lại Kiều thi ca rằng: 

Nếu  hết  thảy  ngƣời  cõi  Diêm  phù  đề  thành  tựu  mƣời  thiện  đạo  nhƣ  kinh  nói, 

phƣóc đức ấy tuy nhiều song vì lìa thật tƣớng các pháp nên hƣ dối, không bền 

chắc, vô thƣòng, tận diệt, không đủ cho là nhiều, giống nhƣ cỏ tuy rất hiều song 

không bằng một chút kim cƣơng. 

Hỏi: Tỳ kheo ấy vì sao nói với trời Ðế thích rằng: Phƣóc đức ngƣời thiện nam ấy 

hơn ông? 

Ðáp: trời Ðế thích đã ở trong quả báo phƣớc đức làm chủ cả trời ngƣời, tuy rất 

đƣợc tôn trọng, nhƣng Tỳ kheo ấy vì qúy trọng chuyện khác, muốn nêu bày công 

đức thiện pháp nên nói hơn trời Ðế thích. 

* Lại nữa, Tỳ kheo ấy nghe nói trời Ðế thích đƣợc đạo Thanh văn, nên nói ông 

tuy có phƣóc đức mà không bằng Bồ tát. Trời Ðế thích đắc đạo, thâm niệm Phật 

pháp nên nhận lời nói của Tỳ kheo, không sinh tâm cao ngạo, nói rằng: Bồ tát vì 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, chỉ phát tâm là đã hơn tôi, huống gì còn tu 

hành  nhƣ  kinh  nói,  vì  sao?  Vì  phƣớc  đức  của  trời  Ðế  thích  mỏng  ít,  còn  công 

đức của Bồ tát sâu dày. Lại, vì phƣớc đức của trời Ðế thích đắm vào cái vui cõi 

trời,  chỉ  vì  tự  thân,  còn  công  đức  của  Bồ  tát  là  vì  hết  thảy  chúng  sinh  mà  hồi 

hƣớng  đến  cái  vui  Phật  đạo.  Khi  ấy  hội  chúng  nghe  Tỳ  kheo  nói  hơn  trời  Ðế 

thích, trời Ðế thích nhận lời nói đó, họ đều sinh tâm khinh trời Ðế thích. Thế nên 

trời Ðế thích nói: Không chỉ hơn tôi mà còn hơn cả vị Bồ tát tập hành Bát nhã mà 

không có sức phƣơng tiện, nhƣ kinh nói tập hành Bát nhã ba la mật mà không 

lìa  tâm  tâm  số  pháp.  Trong  đây  trời  Ðế  thích  tự  nói  lý  do  hơn,  đó  là  Bồ  tát  tu 

hành Bát nhã đúng nhƣ kinh nói, không dứt giống Phật, cho đến do tu hành Bát 

nhã ba la mật nên đƣợc công đức đời này. 

Hỏi: Vì sao A nan nghĩ rằng: Trời Ðế thích do tự lực nói ra hay nhờ Phật lực? 

Ðáp: A  nan  biết trời Ðế thích là Thanh  văn mà nói rất sâu,  hơn trí Thanh  văn, 

Bích chi Phật, thế nên sinh nghi mà hỏi. 

Hỏi: Trời Ðế thích tự có trí hay hỏi hay đáp, cớ sao nói nhờ Phật lực? 

Ðáp: Bát nhã rất sâu, rất khó, vô lƣợng, vô biên; nếu ở chỗ khác nói còn khó, 

huống gì ở trƣớc Phật, trƣớc đại chúng nói! Thế nên nói nhờ Phật lực. Nhƣ kinh 

Trì Tâm nói: Do oai thần sánh sáng nhập vào tâm kia, nên có thể đối trƣớc Phật 

nói lời nạn vấn. 

Phật bảo A nan: Chấp thuận lời Ðế thích nói; lại khen ngợi vị Bồ tát tu hành Bát 

nhã thậm thâm, có uy đức lớn. Ðó là A nan, khi vị Bồ tát tập học Bát nhã thậm 

thâm, ác ma liền sinh nghi. Ác ma là giặc oán của Bồ tát, thƣờng tìm lúc thuận 

tiện để phá Bồ tát nhƣ nói ở trong phẩm Ma. Vì Bồ tát tu hành sâu Bát nhã ba la 

mật, nên ma dùng phƣơng tiện lớn phá hoại tâm Bồ tát. Nếu Bồ tàt giải đãi thời 

ma rất vui mừng, nói rằng: Ngƣời ấy sẽ tự sa đọa. 

Có ngƣời nói hết thảy Bồ tát đều phải bị ma oán. Thế nên A nan hỏi: Tấ cả đều 

có ma oán hay có ngƣời không bị? Phật phân biệt đáp: Ngƣời có tâm thanh tịnh 

sâ u xa, hành đạo Bồ tát thời không có bị ma phá; ngƣời không thanh tịnh thời bị 

ma phá; nhƣ kinh nói rộng. 

Hỏi: Nhƣ Phật nói hết thảy pháp hữu vi đều có thể chuyển đổi, có thể xả bỏ, cớ 

sao A nan nghi mà hỏi Phật, tội ấy có thể hối cải chăng? 

Ðáp: A nan biết Bát nhã ba la mật là nhân duyên vô tận, nếu ai cúng dƣờng sẽ 

đƣợc  phƣớc  vô  biên  cho  đến  khi  thành  Phật,  phƣớc  đức  ấy  vẫn  bất  tận;  nếu 

trách mắng Bát nhã, tội ấy cũng vô biên; thế nên hỏi Phật. Phật đáp: Ta tuy nói 

có  thể  xuất  tội,  nhƣng  nếu  Bồ  tát  kết  hận,  đấu  tranh  nhau  không  chịu  bỏ  thời 

không  thể  xuất  tội  đƣợc,  vì  sao?  Vì  Bồ  tát  ấy  có  tâm  khinh  mạn  quá  sâu,  sân 

giận  các  Bồ  tát  khác.  Vì  tâm  sân  giận,  kiêu  mạn  nên  không  thể  hạ  mình  cùng 

sám hối, lại muốn làm công đức khác để mong dứt tội ấy. Phật dạy: Tội ấy không 

thể  dứt  đƣợc,  vì  tâm  ôm  hận  nên  tuy  làm  phƣớc  khác  đều  không  thanh  tịnh, 

không thanh tịnh nên không có lực, không có lực nên không thể diệt tội. Ngƣời 

ấy  nếu  muốn  làm  Phật,  không  bỏ  Nhất  thiết  trí,  hạ  mình  sám  hối,  cho  đủ  bấy 

nhiêu kiếp mới đƣợc đại trang nghiêm. 

Hỏi: Trong tâm ôm hận, làm sao có thể dứt tội? 

Ðáp: Vì phá sân hận nhƣ kinh nói. A nan biết chúng sinh tùy thuộc vào nghiệp 

duyên, không đƣợc tự tại, không ai cứu hộ, ôm tâm sợ hãi, hỏi Phật: Bồ tát cộng 

trú  nhƣ  thế  nào?  Dụng  tâm  cung  kính  thế  nào?  -  Phật  đáp:  Bồ  tát  nên  cúng 

dƣờng, cung kính, xem nhau nhƣ Phật, vì đó là Phật vị lai. trong đây Phật tự nói 

nhân duyên: Bồ tát cộng trú nên nghĩ rằng, đây là bạn chơn thật của ta, cùng đi 

đến Phật đạo, cùng cỡi một thuyền. Thuyền là chỉ sáu Ba la mật; ba cõi và ba 

lậu hoặc là nƣớc; bờ kia là Phật đạo. Ðiều ngƣời kia học ta cũng nên học, đó là 

sáu  Ba  la  mật,  đồng  giới,  đồng  kiến,  đồng  đạo.  Nhƣ  anh  em  trong  hàng  cƣ  sĩ, 

không nên đấu nhau; ta và kia là anh em đồng pháp, không nên tranh nhau. Nếu 

Bồ tát kia tu hành tạp nhạp, lìa tâm Nhất thiết trí, ta không nên học nhƣ vậy, vì 

sao? Vì việc tốt nên học theo, việc xấu nên bỏ. Bồ tát nêú hoạc đƣợc nhƣ vậy 

thời việc khinh mạn, sân hận chấm dứt; ấy gọi là Bồ tát đồng học. 

GIẢI THÍCH PHẨM ÐẲNG HỌC THỨ 63 

Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Ðồng Tánh Thứ 62)   

KINH:  -  Tu  bồ  đề  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Những  gì  là  pháp  bình 

đẳng của các Bồ tát, Bồ tát nên học? 

Này Tu bồ đề! Nội không là pháp bình đẳng của Bồ tát; ngoại không cho đến tự 

tƣớng không là pháp bình đẳng của Bồ tát. Sắc, sắc tƣớng không; thọ, tƣởng, 

hành, thức tƣớng không cho đếnVô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác tƣớng không là pháp bình đẳng của Bồ tát. An trú pháp 

bình đẳng ấy đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức thế Tôn! Bồ tát vì sắc tận nên học, là học 

Nhất thiết trí; vì sắc lìa nên học, vì sắc diệt nên học, là học Nhất thiết trí; vì sắc 

chẳng sinh nên học, là học Nhất thiết trí; thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. 

Tu bốn niệm xứ cho đến mƣời tám pháp không chung; tận, ly diệt, chẳng sinh 

nên học, là học Nhất thiết trí? 

Phật bảo Tu bồ đế: Nhƣ lời ông nói: vì sắc, tận, ly, diệt, chẳng sinh nên học, là 

học  Nhất  thiết  trí;  vì  thọ,  tƣỏng,  hành,  thức,  cho  đến  mƣời  tám  pháp  không 

chung tận, ly, diệt, chẳng sinh nên học, là học Nhất thiết trí. 

Phật bảo Tu bồ đề: Ý ông nghĩ sao? Sắc nhƣ nhƣ, thọ, tƣởng, hành, thức nhƣ 

nhƣ cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác nhƣ nhƣ; Phật nhƣ nhƣ; các 

nhƣ ấy tận, diệt, đoạn chăng? Tu bồ đề thƣa: Thƣa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tu bồ đề: Bồ tát nhƣ vậy học nhƣ nhƣ, là học Nhất thiết trí. Nhƣ nhƣ 

ấy không thủ chứng, không diệt, không đoạn. Tu bồ đề! Bồ tát nhƣ vậy học nhƣ 

nhƣ, là học Nhất thiết trí, là học sáu Ba la mật, là học bốn niệm xứ cho đến mƣời 

tám pháp không chung. Nếu học sáu Ba la mật cho đến mƣời tám pháp không 

chung ấy là học Nhất thiết trí. Học nhƣ vậy là tận bờ mé của sự học, học nhƣ 

vậy ma hoặc ma trời không thể phá hoại; học nhƣ vậy đi thẳng đến địa vị chẳng 

thoái chuyển; học nhƣ vây là học đạo sở hành của Phật; học nhƣ vậy là đƣợc 

ủng hộ, là học đại từ đại bi, là học nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho 

chúng  sinh;  học  nhƣ  vậy  là  học  pháp  luân  có  ba  lần  chuyển,  mƣời  hai  hành 

tƣớng; học nhƣ vậy là học độ chúng sinh; học nhƣ vậy là học không dứt giống 

Phật; học nhƣ vậy là học mở cửa cam lồ; học nhƣ vậy là học muốn chỉ bày tính 

vô vi. Này Tu bồ đề! Ngƣời hạ liệt không thể học nhƣ vậy. Ngƣời học nhƣ vậy là 

vì muốn kéo chúng sinh ra khỏi đắm chìm sinh tử. Bồ tát học nhƣ vậy trọn không 

bị đọa vào địa ngục, ngạ qủy, súc sinh; trọn không sinh nơi biên địa; trọn không 

sinh  nhà  Chiên  đà  la;  trọn  không  điếc,  đui,  ấm  ớ,  qùe  quặt;  các  căn  đầy  đủ, 

quyến  thuộc  thành  tựu;  trọn  không  mồ  côi  cùng  khổ.  Bồ  tát  học  nhƣ  vậy  trọn 

không sát sinh cho đến trọn không tà kiến, không sống theo tà mạng, không thâu 

nhiếp  ngƣời  ác  và  ngƣời  phá  giới.  Học  nhƣ  vậy  do  có  sức  phƣơng  tiện,  nên 

không sinh cõi trời trƣờng thọ. 

Thế nào là sức phƣơng tiện? - Nhƣ đã nói trong phẩm Bát nhã ba la mật. Bồ tát 

do sức phƣơng tiện nên vào bốn thiền, bốn tâm vô lƣợng, bốn định vô sắc, mà 

không theo thiền vô lƣợng  vô sắc định sinh ra. Tu bồ đề! Bồ tát học nhƣ vậy, đối 

với hết thảy pháp đƣợc thanh tịnh, nghĩa là sạch tâm Thanh văn, Bích chi Phật. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy pháp tính vốn thanh tịnh, 

vì sao nói Bồ tát đối với hết thảy pháp thanh tịnh? 

Phật bảo Tu bồ đề: Nhƣ vậy, nhƣ vậy! Hết thảy pháp tính vốn thanh tịnh, nếu Bồ 

tát đối với pháp ấy tâm thông suốt, không thối mất tức là Bát nhã ba la mật. Các 

pháp  nhƣ  vậy  hàng  phàm  phu  không  biết  không  thấy.  Bồ  tát  vì  chúng  sinh  ấy 

nên tu Thí ba la mật cho đến Bát nhã ba la mật, tu bốn niệm xứ cho đến trí Nhất 

thiết  chủng.  Tu  bồ  đề!  Bồ  tát  học  nhƣ  vậy,  đối  với  hết  thảy  pháp  đƣợc  trí  lực 

không có sợ gì; học nhƣ vậy vì liễu tri tâm chúng sinh hƣớng về đâu. Thí nhƣ đại 

địa, ít chỗ xuất sinh vàng bạc trân bảo. Chúng sinh cũng nhƣ vậy, ít ngƣời học 

đƣợc Bát nhã ba la mật, nhiều ngƣời rơi vào Thanh văn, Bích chi Phật địa. Thí 

nhƣ  ít  ngƣời  chịu  tạo  nghiệp  làm  Chuyển  luân  Thánh  vƣơng,  nhiều  ngƣời  tạp 

nghiệp làm tiểu  vƣơng. Cũng  nhƣ  vậy, ít chúng sinh tu Bát  nhã ba la mật cầu 

Nhất thiết trí, nhiều ngƣời tu đạo Thanh văn, Bích chi Phật. Tu bồ đề! Trong các 

Bồ  tát  phát  tâm  cầu  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  ít  có  ngƣời  tu  hành 

đúng nhƣ kinh nói, nhiều ngƣời trụ vào địa vị Thanh văn, Bích chi Phật. 

Có nhiều Bồ tát tu Bát nhã ba la mật vì không có sức phƣơng tiện nên ít ngƣời 

trụ địa vị chẳng thoái chuyển. Tu bồ đề! Do lẽ đó Bồ tát muốn trụ địa vị chẳng 

thối chuyển, muốn ở trong số bồ tát chẳng thối chuyển, hãy nên học Bát nhã ba 

la mật thậm thâm. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Khi Bồ tát học Bát nhã ba la mật không sinh tâm xan tham, 

không sinh tâm phá giới, sân hận, giải đãi, tán loạn, ngu si; không sinh các tâm 

tội  lỗi  khác;  không  sinh  tâm  thủ  tƣớng  sắc,  thủ  tƣớng  thọ,  tƣởng,  hành,  thức; 

không sinh tâm thủ  tƣớng  bốn niệm  xứ  cho đến không sinh  tâm thủ tƣớng Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vì  sao?  Vì  Bồ  tát  tu  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm 

thâm, không có pháp khả đắc; vì không có pháp khả đắc nên đối với các pháp 

không sinh tâm thủ  tƣớng. Tu bồ  đề! Bồ tát học  Bát nhã ba  la mật thậm thâm 

nhƣ vậy, thu nhiếp các Ba la mật làm cho các Ba la mật tăng trƣởng, các Ba la 

mật đều đi theo, vì sao? Vì các Ba la mật đều thu vào trong Bát nhã ba la mật 

thậm thâm; thí nhƣ trong ngã kiến thu nhiếp hết sáu mƣơi hai kiến. Cũng nhƣ 

vậy,  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm  thu  nhiếp  hết  các  Ba  la  mật;  thí  nhƣ  ngƣời 

chết, vì mạng căn diệt nên các căn khác đều diệt theo. Nhƣ vậy, Bồ tát khi tu Bát 

nhã ba la mật thậm  thâm thời các Ba la mật  kia  đều đi theo. Tu bồ  đề!  Bồ tát 

muốn làm cho các Ba la mật qua đến bờ kia, nên học Bát nhã ba la mật thậm 

thâm.  Bồ  tát  học  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm  ấy,  thời  vƣợt  lên  trên  hết  thảy 

chúng sinh. 

Này  Tu  bồ  đề!  Ý  ông  nghĩ  sao?  Chúng  sinh  trong  ba  ngàn  đại  thiên  thế  giới 

nhiều chăng? Tu bồ đề thƣa: Chúng sinh trong một cõi Diêm phù đề còn nhiều, 

huống gì trong ba ngàn đại thiên thế giới! 

Phật bảo Tu bồ đề: Nếu chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới cùng một lúc 

đều đƣợc làm thân ngƣời, đều đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, nếu có 

Bồ  tát  suốt  đời  cúng  dƣờng  bấy  nhiêu  đức  Phật  đó  y  phục,  thức  ăn,  ngọa  cụ, 

thuốc thang, vật cần dùng nuôi sống. này Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao? Ngƣời ấy 

do nhân duyên ấy đƣợc phƣớc đức nhiều chăng? - Tu bồ đề thƣa: Rất nhiều, rất 

nhiều! 

Phật dạy: không bằng kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ học Bát nhã ba la mật, tu 

đúng nhƣ kinh nói, nhớ nghĩ đúng, đƣợc phƣớc đức nhiều hơn, vì sao? Vì Bát 

nhã  ba  la  mật  có  thế  lực  có  thể  làm  cho  Bồ  tát  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác. Vì thế nên Bồ tát muốn vƣợt lên trên hết thảy chúng sinh, nên học 

Bát nhã ba la mật; muốn vì chúng sinh không có ai cứu hộ làm ngƣời cứu hộ; 

muốn làm chỗ nƣơng về cho chúng sinh không có chỗ nƣơng về; muốn làm đạo 

rốt ráo cho chúng sinh không có đạo rốt ráo; muốn làm mắt cho ngƣời đui; muốn 

đƣợc công đức Phật; muốn làm tiếng rống Sƣ tử của Phật; muốn đánh chuông 

trống  Phật; muốn thổi loa Phật; muốn lên tòa cao Phật thuyết pháp; muốn dứt 

hết nghi lầm cho chúng sinh thời nên học Bát nhã ba la mật thậm thâm. Tu bồ 

đề! Bồ tát nếu học Bát nhã ba la mật thậm thâm thời các công đức lành không 

việc gì không làm đƣợc. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Có thể còn đƣợc công đức Thanh 

văn, Bích chi Phật chăng? Phật dạy: Công đức Thanh văn, Bích chi Phật có thể 

đƣợc nhƣng không trụ ở trong đó. Dùng trí quán sát rồi, đi thẳng qua mà vào Bồ 

tát vị. Tu bồ đề! Bồ tát học nhƣ vậy là gần Nhất thiết trí, mau đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. Bồ tát học nhƣ vậy là làm ruộng phƣớc cho hết thảy 

thế gian trời, ngƣời, A tu la. Bồ tát học nhƣ vậy là vƣợt quá trên ruộng phƣớc 

của Thanh văn, Bích chi Phật , chóng gần Nhất thiết trí. Bồ tát học nhƣ vậy gọi là 

không bỏ, không rời Bát nhã ba la mật mà thƣờng tu Bát nhã ba la mật. Bồ tát 

học nhƣ vậy nên biết là Bồ tát chẳng thối chuyển, chóng gần Nhất thiết trí, xa lìa 

Thanh văn, Bích chi Phật, gần Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Tu bồ đề! Bồ tát khi hành Bát nhã ba la mật nếu nghĩ rằng: Ta do Bát nhã ba la 

mật mà đƣợc trí Nhất thiết chủng. Nếu nghĩ nhƣ vậy không gọi là hành Bát nhã 

ba la mật. Nếu không nghĩ rằng: Ðó là Bát nhã ba la mật, đó là ngƣời có Bát nhã 

ba  la  mật,  đó  là  pháp  Bát  nhã  ba  la  mật,  đó  là  ngƣời  hành  Bát  nhã  ba  la  mật 

đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; ấy gọi là hành Bát nhã ba la mật. Này 

Tu bồ đề! Nếu Bồ tát nghĩ rằng: Không có Bát nhã ba la mật, không có ngƣời Bát 

nhã ba la mật, không có ngƣời hành Bát nhã ba la mật đƣợc Vô thƣợng Chánh 

đẳng  Chánh  giác,  vì  sao?  Vì  hết  thảy  pháp  đều  nhƣ  nhƣ,  pháp  tánh,  thật  tế, 

thƣờng trú. Hành nhu vậy gọi là Bồ tát hành Bát nhã ba la mật. 

LUẬN: - Trên kia A nan hỏi về đấu tranh. Phật đáp về đồng học thanh tịnh. Nay 

Tu bồ đề hỏi Phật những pháp bình đẳng về đồng tâm sâu xa là học xứ của Bồ 

tát. Phật đáp: Nội không cho đến tự tƣớng không là pháp bình đẳng của Bồ tát. 

Có hai đẳng nhẫn: Ở cuối phẩm trên nói về  Chúng sinh đẳng nhẫn, ở   phẩm này 

nói về  Pháp đẳng nhẫn;  nhƣ chiếc cân hai đầu đứng ngang nhau. Nhu vậy, nội 

không v.v... là bình đẳng giữa các pháp. Nhƣ pháp bên trong thân mỗi mỗi sai 

biệt,  nếu  đƣợc  "nội  không"  thời  đều  bình  đẳng  không  hai;  cho  đến  "tự  tƣớng 

không" thời hết thảy pháp tƣớng đều tự không, khi ấy thời tâm bình đẳng. Bồ tát 

trú trong bình đẳng ấy, đều đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Tu bồ đề hỏi: Vì sắc diệt tận hay vì học Nhất thiết trí nên quán sắc vô thƣờng, 

niệm niệm diệt không an trụ; nếu tu đƣợc quán ấy thời tâm lìa sắc, tâm lìa sắc 

nên các phiền não diệt; phiền não diệt nên đƣợc pháp vô sinh. 

Tu bồ đề hỏi: Học nhƣ vậy là học Nhất thiết trí chăng? - Phật hỏi ngƣợc lại Tu bồ 

đề:  Ý  ông  nghĩ  sao?  Sắc  nhƣ  v.v...  và  Nhƣ  lai  nhƣ,  nhƣ  ấy  bị  tận,  diệt,  đoạn 

chăng? Tu bồ đề thƣa: Không. Nhƣ ấy từ trƣớc tới nay không nhóm, không hòa 

hợp làm sao có tận; Xƣa nay chẳng sinh làm sao có diệt; Pháp ấy vốn hƣ dối, 

không có định tƣớng làm sao có thể đoạn. Tu bồ đề! Bồ tát học "nhƣ" đƣợc nhƣ 

vậy là học Nhất thiết trí. Nhƣ ấy thƣờng không thể chứng, không thể diệt, không 

thể đoạn; tận, ly, đoạn là vì trừ điên đảo cho nên tu hành, chẳng phải rốt ráo. Ở 

trong này nói việc rốt ráo đƣợc Phật khen ngợi: Học nhƣ vậy tuy không cố định 

vì một pháp mà học Nhất thiết trí, nếu học Nhất thiết trí tức là học sáu Ba la mật; 

nếu học đƣợc sáu Ba la mật là cùng tận bờ mé các pháp học. Nếu tận cùng bờ 

mé các pháp học, thời ngƣời ấy đầy đủ vô lƣợng phƣớc đức và trí tuệ; ma hoặc 

ma dân không thể hàng phục. Học cách chính đáng nhƣ vậy đi thẳng đến địa vị 

chẳng thoái chuyển. Học nhƣ vậy là học đạo sở hành của Phật; học nhƣ vậy là 

đƣợc mƣời phƣơng chƣ Phật và đại Bồ tát, chƣ thiên và ngƣời lành thủ hộ. Học 

đƣợc  nhƣ  vậy,  ngƣời  ấy  không  có  tà  kiến,  tâm  không  vƣớng  mắc  gì,  đối  với 

chúng sinh khởi tâm đại từ đại bi; vì đại từ đại bi nên có thể giáo hóa chúng sinh; 

tâm chúng sinh thanh tịnh nên cõi Phật thanh tịnh; cõi Phật thanh tịnh rồi đƣợc 

Phật đạo chuyển pháp luân ba lần chuyển mƣời hai hành tƣớng, dùng pháp ba 

thừa độ vô lƣợng chúng sinh. Vi dùng pháp Ðại thừa độ chúng sinh nên không 

dứt giống Phật; không dứt giống Phật nên thƣờng mở cửa pháp cam lồ giữa thế 

gian, thƣờng chỉ bày cho chúng sinh tính vô vi. Tính vô vi là nhƣ nhƣ, pháp tánh, 

thật tế, Niết bàn; cam lồ là tính vô vi; cửa là ba cửa giải thoát. Kẻ hạ liệt là kẻ 

biếng nhác, buông lung, không ƣa Phật pháp, không nhất tâm hành đạo, làm tội 

phƣớc hỗn tạp. Những ngƣời nhƣ vậy không thể học pháp vô vi, vì sao? Vì kẻ 

hạ liệt nghĩ rằng: Thân ta và quyến thuộc ta, ta nên bảo hộ, các chúng sinh khác 

can dự gì việc ta, mà ta đem đầu, mắt, tủy, não cho họ để họ đƣợc vui; hết thảy 

mọi ngƣời đều dùng phƣơng tiện tìm vui, sao ta lại bỏ vui tìm khổ. Hoặc sinh tà 

kiến nghĩ rằng: Chúng sanh vô lƣợng vô biên độ không thể hết, nếu có thể độ 

hết, tức làcó lƣợng có biên, một đức Phật có thể độ hết. Hoặc nghĩ rằng: Phật 

nói hết thảy pháp không, không sinh không diệt, vậy ta còn độ cái gì! Cầu Phật 

đạo hay không cầu Phật đạo đều đồng nhƣ huyễn mộng. Ngƣời hạ liệt nghĩ nhƣ 

vậy,  do  vì  tà  kiến  tham  dục  nên  không  thể  học  đại  pháp  này.  Hoặc  có  khi  Ðại 

nhơn xuất thế, trù lƣợng, suy nghĩ thực tƣớng các pháp là chẳng phải thƣờng, 

chẳng phải vô thƣờng, chẳng phải hữu biên, chảng phải vô biên, chẳng phải có, 

chẳng phải không. Hành đạo nhƣ vậy có thể phá tà kiến điên đảo xong, trở lại bỏ 

đạo ấy, đi thẳng vào pháp tánh và thƣờng an trú trong pháp tánh thanh tịnh ấy. 

Vì chúng sinh không không biết việc ấy nên sinh tâm đại bi, vậy sau tu tập các 

công đức sáu Ba la mật, thần thông, trí tuệ, giải thoát vô ngại, đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, dùng các môn phƣơng tiện, rộng độ chúng sinh, hạng 


ngƣời nhƣ vậy thật hiếm có. 

Hỏi: Nhƣ trƣớc nói chúng sinh vô lƣợng vô biên, lại nói chúng sinh không, vậy 

còn độ cái gì? làm sao có thể độ? 

Ðáp: Ðó là lời nói của ngƣời hạ liệt, đâu đủ lấy đó làm chứng. 

* Lại nữa, trƣớc đã  nói lý do  vì tà  kiến,  tham dục nên ngƣời hạ liệt  nghĩ rằng: 

Chúng sinh có biên, không biên, hết thảy pháp không, không có gì của chính nó, 

hoặc nghĩ rằng hết thảy pháp thƣờng, thật, đó đều nhiếp thuộc vào 62 tà kiến. 

Bậc đại nhơn không có ham muốn, suy nghĩ, trù lƣợng lìa các tội lỗi nhƣ vậy, an 

trú trong pháp tính, sinh tâm đại bi. Thí nhƣ ngƣời lớn chỉ đem tâm bố thí, thí tài 

vật cho ngƣời khác mà không lấy giá cả. Còn ngƣời tham dục tìm có lý do mới 

bố thí. Ngƣời tà kiến dựa vào chấp kiến có biên, không biên nên không có việc 

gì không có lợi  mà làm. Thí nhƣ tiểu nhơn buôn bán giữa chợ, cầu có lợi mới 

trao cho. Lại Ðại nhơn Bồ tát không có cầu mong gì vẫn có thể đem đầu mắt thí 

cho chúng sanh, đƣợc quả báo gì cũng thí luôn; tâm không nƣơng tựa vào một 

pháp  nào  mà  vẫn  tập  hợp  đƣợc  các  công  đức.  Thế  nên  Phật  dạy:  Muốn  kéo 

chúng sinh ra khỏi dòng sinh tử chìm đắm, hãy nên học nhƣ vậy. 

* Lại nữa, Bồ tát học nhƣ vậy, thƣờng có tâm từ bi thƣơng xót, không não hại 

chúng  sinh,  nên  không  đọa  địa  ngục,  thƣờng  quán  thật  tƣớng  của  các  pháp 

nhơn duyên sinh, không sinh ngu si nên không đọa súc sinh; thƣờng tu bố thí, 

diệt tâm xan tham, nên không sinh vào ngạ quỷ. Ðối với 12 bộ Kinh, 84.000 pháp 

tụ  của  Phật  dạy,  thƣờng  không  lẫn  tiếc,  nên  không  sinh  nơi  biên  địa.  Thƣờng 

cúng dƣờng bậc Thiện nhơn Tôn trƣởng, bỏ tính kiêu mạn nên không sinh vào 

nhà hạ tiện Chiên đà la. Vì thâm tâm yêu mến chúng sinh, làm đủ hạnh lợi ích 

nên  thọ  thân  hoàn  mỹ.  Lấy  thiện  pháp  giáo  hóa  chúng  sanh  nên  quyến  thuộc 

thành tựu, trọn không bị mồ côi nghèo cùng. Vì ƣa vui sâu xa thí Ba la mật, nên 

không làm mƣời điều ác và sống tà mạng. Vì không có tâm chấp ngã, chỉ vì lợi 

ích chúng sinh, không tự vì thân mình nên không thâu nhiếp kẻ ác và ngƣời phá 

giới. Ngƣời ác là ngƣời có tâm ác, ngƣời phá giới là ngƣời có thân và miệng ác. 

Lại ý làm ba việc chẳng lành gọi là ngƣời ác, thân và miệng làm bảy việc chẳng 

lành gọi là phá giới. Lại Bồ tát nếu ở nhà, thu nhiếp ngƣời ác gọi là ngƣời ác, 

xuất gia thu nhiếp ngƣời ác gọi là phá giới. 

Hỏi: Bồ tát vì độ ngƣời ác nên xuất hiện ở đời, thí nhƣ lƣơng y chữa các bệnh 

tật, cớ sao không thâu nhiếp ngƣời ác? 

Ðáp: Ngƣời ác, ngƣời phá giới có hai hạng: Hạng có thể hóa cải, hạng không thể 

cải hóa, trong đây nói hạng không thể cải hóa, nếu thâu nhiếp họ ở chung, thời 

tự hoại đạo mình mà đối với họ vô ích. Thí nhƣ cứu kẻ bị chìm, tự mình không 

nổi  đƣợc  mà  muốn  cứu  kẻ  kia,  thời  cả  hai  đều  chết,  thế  nên  nói:  Nên  xa  lìa 

ngƣời ác. Vì cõi Dục nhiều ác, sinh tâm thƣơng xót nên sinh cõi Dục; tuy hành 

thiền, tâm điều hòa mềm dịu, do có sức phƣơng tiện nên khi mệnh chung không 

sinh theo thiền, nhu trong kinh rộng nói: Tu bồ đề! Bồ tát học nhƣ vậy, đối với 

các  pháp  tâm  đƣợc  thanh  tịnh,  nghĩa  là  sạch  tâm  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật, 

thanh tịnh nghĩa là lìa bỏ, rốt ráo không, không có gì. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Nếu hết thảy pháp từ trƣớc lại đây vốn "không", vốn 

thanh tịnh tại sao nói Bồ tát học nhƣ vậy đƣợc tâm thanh tịnh đối với  hết thảy 

các pháp? 

Phật chấp thuận lời Tu bồ đề và nói nhơn duyên rằng: Nếu Bồ tát biết hết thảy 

pháp từ trƣớc lại đây vốn "không" thanh tịnh, đối với trong đó tâm không  biến 

mất không từ khƣớc. Không biến mất tức là không nghi ngờ, không sinh tà kiến, 

thông suốt, không chống trái với "không" ấy gọi là Bát nhã ba la mật. Hàng phàm 

phu không nhiếp, không thấy pháp thanh tịnh nhƣ vậy, vì hạng ngƣời ấy nên Bồ 

tát tu sáu Ba la mật và các pháp trợ đạo. Pháp của Bồ tát là phải giáo hóa chúng 

sinh, ấy gọi là Bồ tát đƣợc thanh tịnh đối với hết thảy pháp, nghĩa là bỏ cái điên 

đảo của ba cõi, vƣợt quá địa vi Thanh văn, Bích chi Phật, đƣợc lực trí tuệ thanh 

tịnh  đối  với  hết  thảy  pháp.  Ðƣợc  công  đức  ấy  nên  có  thể  biết  khắp  về  nghiệp 

nhơn duyên và tâm tâm số pháp, biết tâm hành khởi lên của chúng sinh trong ba 

đời  mƣời  phƣơng;  biết  rồi   theo  sự  thích  hợp  với  họ  nói  pháp  khai  hóa  họ. 

Những việc lợi ích nhƣ vậy đều do học Bát nhã nên có đƣợc, thế nên nói cùng 

tận bờ mé các sự học. Ít có ngƣời học đƣợc nhƣ vậy, ngƣời học nhƣ vậy khó có 

đƣợc.  Phật  muốn  làm  cho  nghĩa  ấy  rõ  ràng  nên  nói  thí  dụ  vàng,  bạc,  và  tạo 

nghiệp làm Chuyển luân Thánh vƣơng. 

* Lại nữa, Bồ tát khi học Bát nhã, không sinh tâm xan tham. Không sinh tâm xan 

tham là Bồ tát học Bát nhã nên ức chế các phiền não, phiền não tuy chƣa sạch 

hết, nhƣng không thể làm chi đƣợc, nên nói là chẳng sinh. Bồ tát học Bát nhã 

biết tƣớng hết thảy pháp đều hƣ dối không thật, nên không chấp thủ tƣớng sắc 

cho đến tƣớng Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, vì sao? Vì không muốn bị rơi 

vào tà kiến chấp cố, chấp không, nên đi thẳng trung đạo tập hành Bồ tát. Trong 

đây Phật tự nói nhơn duyên: Bồ tát tu Bát nhã đối với hết thảy pháp không có sở 

đắc, vì không có sở đắc nên không có tƣớng pháp khả thủ là lành, hoặc chẳng 

lành. Bồ tát nếu học nhƣ vậy là tổng nhiếp hết các Ba la mật, Thí ba la mật v.v... 

không lìa Bát nhã ba la mật kia đều đƣợc tăng trƣởng, lìa các tà kiến tham đắm. 

Phật muốn làm cho nghĩa ấy rõ ràng nên nói thí du: Nhƣ ngã kiến và mạng căn 

đã hết. 

Hỏi:  Ngã  kiến  và  các  kiến  đều  có  tƣớng  riêng,  cớ  sao  các  kiến  lại  nhiếp  vào 

trong ngã kiến? 

Ðáp: Tuy có tƣớng riêng mà ngã kiến là gốc; ngƣời ta vì vô minh nên trong năm 

uẩn trống rỗng sinh ra ngã kiến. Vì sinh ngã kiến nên nói thân này sau khi chết 

nhƣ đi từ đây đến kia, hoặc không nhƣ đi từ đây đến kia. Nếu nhƣ đi từ đây đến 

kia tức là  thường kiến,  nếu không nhƣ đi từ đây đến kia tức là   đọan kiến. Nếu 

cho là đoạn diệt lo thụ hƣởng cái vui say sắm năm dục đời nay, lấy ác pháp cho 

là tối ƣu, thời sinh  kiến thủ.  Nếu bảo thƣờng mà xuất gia học đạo, giữ giới, khổ 

hạnh, thời sinh  giới cấm thủ.  Hoặc thấy thƣờng, đoạn đều có lỗi bèn nói không 

có nhơn  duyên quả  báo thời  sinh   tà kiến.  Từ trong năm kiến ấy chấp thế  gian 

hoặc thƣờng, hoặc vô thƣòng, hoặc hữu biên, hoặc vô biên v.v... sinh ra 57 chấp 

kiến. Thế  nên  nói thân kiến (ngã  kiến)  thu nhiếp  62 kiến,  không có lỗi. Do các 

nhơn duyên và thí dụ nhƣ vậy nên biết Bát nhã ba la mật là tối đệ nhất trong các 

pháp; vì Bát nhã ba la mật tối đệ nhất trong các pháp nên Bồ tát học Bát nhã là 

ngƣời đệ nhất giữa chúng sinh. Phật muốn lấy việc ấy, thiện hóa chúng sinh nên 

nói thí dụ: Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao? Chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới 

nhiều chăng? Nhƣ vậy! Cho đến Bồ tát học Bát nhã nhƣ vậy, nên biết đó là bậc 

chẳng thoái chuyển, xa lìa Nhị thừa, gần gũi Phật thừa. 

* Lại nữa, Phật bảo Tu bồ đề: Nếu Bồ tát nghĩ rằng: Bát nhã ba la mật là khai thị 

tƣớng Bát nhã ba la mật hoặc có, hoặc không v.v...; nếu thấy có Bát nhã, đƣợc 

Bát  nhã  là  chấp  trƣớc  Bát  nhã.  Ta  nhờ  Bát  nhã  ba  la  mật  đƣợc  trí  Nhất  thiết 

chủng, biết năm uẩn hòa hợp giả gọi là Bồ tát, Bồ tát theo tên gọi giả, chấp cho 

là  ngã,  cho  đó  là  Bát  nhã  có  làm;  Bát  nhã  là  không  có  tƣớng  đƣợc,  không  có 

tƣớng chấp trƣớc mà ngƣời ấy bảo có tƣớng Bát nhã đệ nhất nghĩa , ngƣời ấy 

theo  tên  gọi  giả,  mà  sinh  ngã  tâm.  Bát  nhã  tƣớng  không  có  làm  mà  ngƣời  ấy 

muốn  dùng  Bát  nhã  tạo  tác,  cho  rằng  ta  dùng  Bát  nhã  mà  đƣợc  Vô  thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. Thế nên Phật dạy: Ngƣời nghĩ nhƣ vậy không gọi là tu 

Bát nhã; nếu không nghĩ nhƣ vậy thời gọi là tu Bát nhã. 

Hỏi: Nghĩ nhƣ ậy, không nghĩ nhƣ vậy, việc đã rồi, cớ sao còn nói lần thứ ba? 

Ðáp:  Ðầu  hết  là  chỉ  tƣớng  tà  hạnh;  thứ  hai  là  ngăn  tà  hạnh  nhƣng  chƣa  nói 

tƣớng chánh hạnh; thế nên thứ ba nói tƣớng chánh hạnh. 

* Lại nữa, đầu là tâm chấp trƣớc thủ tƣớng; thứ hai là phá tƣớng chấp trƣớc ấy 

mà không nói thế nào là tƣớng các pháp; thứ ba phá chấp trƣớc tà và nói thật 

tƣớng. Bồ tát nghĩ rằng: Nơi hết thảy chỗ không hiển bày tƣớng Bát nhã ba la 

mật; cũng không sinh ngã tâm rằng, ta dùng Bát nhã ba la mật có công việc làm; 

chỉ biết hết thảy pháp thƣờng trú trong nhƣ, pháp tánh, thực tế không tranh cãi. 

Thế nên nói lần thứ ba, không có lỗi. 

 (Hết cuốn 77 theo bản Hán) 
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Cuốn 78 

GIẢI THÍCH: PHẨM TỊNH NGUYỆN THỨ 64 

 (Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi: Phẩm Nguyện Lạc Tùy Hỷ) 

 (Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Vô Phân Biệt Thứ 63) 

KINH: Bấy giờ trời Ðế thích nghĩ rằng: Khi Bồ tát tu Bát nhã ba la mật, Thiền ba 

la  mật,  Tấn  ba  la  mật,  Nhẫn  ba  la  mật,  Giới  ba  la  mật,  Thí  ba  la  mật  cho  đến 

mƣời tám pháp không chung là đã vƣợt lên trên hết thảy chúng sinh; huống gì 

khi đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Các chúng sinh nghe Nhất thiết trí 

mà  tin,  còn  đƣợc  thiện  lợi,  đƣợc  sống  lâu  hơn  giữa  loài  ngƣời,  huống  gì  phát 

tâm  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  các  chúng  sinh  khác  hãy  nên  tùy 

nguyện vui mừng. 

Khi ấy trời Ðế thích lấy hoa Mạn đà la cõi trời rải lên trên Phật, cất tiếng nói rằng: 

Do phƣớc đức này, nếu có ngƣời cầu Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác thời 

khiến ngƣời ấy đầy đủ Phật pháp, đầy đủ trí Nhất thiết chủng, đầy đủ pháp tự 

nhiên; nếu ngƣời cầu Thanh văn, khiến ngƣời ấy đầy đủ pháp Thanh văn. Bạch 

đức Thế Tôn! Nếu có Bồ tát phát tâm Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, con 

trọn không bao giờ sinh một niệm làm cho họ thối chuyển, cũng không sinh một 

niệm làm cho họ chuyển trở lại địa vị Thanh văn, Bích chi Phật. Bạch Thế Tôn! 

Con  nguyện  các  Bồ  tát  càng  tinh  tấn  gấp  bội  đối  với  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác, thấy các chúng sinh chịu khổ não trong đƣờng sinh tử, muốn làm lợi 

ích an  vui cho hết thảy thế gian trời, ngƣời, A tu la,  đem tâm ấy nguyện rằng: 

Con đã tự độ cũng  sẽ độ ngƣời  chƣa đƣợc độ, con  đã  giải thoát cũng sẽ giải 

thoát cho ngƣời chƣa đƣợc giải thoát; con đã an ổn cũng sẽ an ổn cho ngƣời 

chƣa đƣợc an ổn ; con đã diệt độ cũng sẽ khiến ngƣời chƣa đƣợc diệt độ đƣợc 

diệt độ. 

Bạch Thế Tôn! Kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ sinh tâm tùy hỷ đối với công đức 

của vị Bồ tát mới phát tâm, đƣợc bao nhiêu phƣớc đức? Sinh tâm tùy hỷ đối với 

công đức của vị Bồ tát đã phát tâm lâu ngày đƣợc bao nhiêu phƣớc đức? Sinh 

tâm  tùy  hỷ  đối  với  công  đức  của  vị  Bồ  tát  chẳng  thối  chuyển,  đƣợc  bao  nhiêu 

phƣớc đức? Sinh tâm tùy hỷ đối với công đức của vị Bồ tát còn một đời bổ xứ 

làm Phật, đƣợc bao nhiêu phƣớc đức? 

Phật bảo trời Ðế thích: Kiều thi ca! Thế giới trong bốn châu thiên hạ có thể cân 

lƣờng biết đƣợc, còn phƣớc đức của tâm tùy hỷ ấy không thể cân lƣờng. 

Này Kiều thi ca! Ba ngàn đại thiên thế giới đều có thể cân lƣờng biết đƣợc, còn 

phƣớc đức của tâm tùy hỷ ấy không thể cân lƣờng. 

Này Kiều thi ca! Trong ba ngàn đại thiên thế giới đầy nƣớc biển, lấy một sợi tóc 

chẻ làm một trăm phần, lấy một phần sợi tóc chấm lấy nƣóc biển có thể đếm biết 

số giọt nƣớc bao nhiêu, còn phƣớc đức của tâm tùy hỷ ấy không thể đếm biết 

đƣợc. 

Trời  Ðế thích bạch  Phật rằng: Nếu có chúng sinh không tùy hỷ  với  Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, họ đều là quyến thuộc của ma; các kẻ tâm không tùy 

hỷ ấy từ trong ma sinh đến, vì sao? Vì các Bồ tát phát tâm tùy hỷ sinh ra để phá 

cảnh giới ma, thế nên muốn ái kính Tam bảo, nên sinh tâm tùy hỷ; tùy hỷ rồi nên 

hồi  hƣớng  đến  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  vì  không  một,  không  hai 

tƣớng. 

Phật dạy: Nhƣ vậy, nhƣ vậy! Kiều thi ca! Nếu có ngƣời đối với Bồ tát tùy hỷ và 

hồi  hƣớng  đƣợc  nhƣ  vậy,  thời  thƣờng  đƣợc  gặp  Phật,  trọn  không  thấy  sắc 

tƣớng dữ, trọn không nghe  âm thanh dữ, trọn  không ngửi  mùi hƣơng dữ, trọn 

không ăn vị dữ, trọn không chạm vật dữ, trọn không theo niệm dữ, trọn không xa 

lìa Phật; từ một cõi Phật đi đến một cõi Phật, thân cận chƣ Phật, gieo trồng căn 

lành,  vì  sao?  Vì  kẻ  thiện  nam,  ngƣời  thiện  nữ  vì  tùy  hỷ  và  hồi  hƣớng  với  các 

thiện căn của vô lƣợng, vô số vị Bồ tát mới phát tâm. Vì thiện căn vô lƣợng, vô 

số vị Bồ tát ở đệ Nhị địa, đệ Tam địa cho đến đệ Thập địa và Bồ tát còn một đời 

bổ xứ làm Phật mà tùy hỷ và hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

Do nhân duyên của thiện căn ấy, nên chóng gần Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác.  Bồ  tát  ấy  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  rồi  độ  vô  lƣợng,  vô 

biên, vô số chúng sinh. 

Này  Kiều  thi  ca!  Do  nhân  duyên  ấy  nên  kẻ  thiện  nam,  ngƣời  thiện  nữ  đối  với 

thiện  căn  của  Bồ  tát  mới  phát  tâm,  nên  tùy  hỷ  và  hồi  hƣớng  đến  Vô  thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, chẳng phải tâm, chẳng phải lìa tâm; đối với thiện căn 

của  Bồ  tát  đã  lâu,  Bồ  tát  chẳng  thối  chuyển,  và  Bồ  tát  còn  một  đời  bổ  xứ  làm 

Phật, nên tùy hỷ và hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, chẳng 

phải tâm, chẳng phải lìa tâm. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Tâm ấy nhƣ  huyễn, làm sao có 

đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác? 

Phật bảo Tu bồ đề: Ý ông nghĩ sao? Ông thấy tâm ấy nhƣ huyễn chăng? - Thƣa 

không, bạch Thế Tôn! Con không thấy huyễn, cũng không thấy tâm nhƣ huyễn. 

Này Tu bồ đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu không có huyễn, không có tâm nhƣ huyễn, 

vậy ông thấy tâm ấy chăng? - Thƣa không, bạch Thế Tôn! 

Này Tu bồ đề! Ý  ông nghĩ sao? Lìa huyễn, lìa tâm nhƣ huyễn, ông thấy lại  có 

pháp khác đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác chăng? - Thƣa không, bạch 

Thế Tôn! Con không thấy lìa huyễn, lìa tâm nhƣ huyễn, lại có pháp khác đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Con không thấy lại có pháp có thể nói hoặc 

có hoặc không, vì tƣớng pháp ấy rốt ráo lìa, nên không rơi vào có, không rơi vào 

không.  Nếu  pháp  rốt  ráo  lìa  thời  không  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh 

giác; không có pháp gì cả, cũng không thể đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác.  Vì  sao?  Vì  hết  thảy  pháp  không  có  gì  của  chính  nó,  trong  ấy  không  nhơ 

không sạch. Vì thế nên Bát nhã ba la mật rốt ráo lìa; Thiền ba la mật, Tấn ba la 

mật, Nhẫn ba la mật, Giới ba la mật, Thí ba la mật rốt ráo lìa tƣớng, cho đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác rốt ráo lìa. Nếu pháp rốt ráo lìa thời không thể 

tu, không thể hoại. Tu Bát nhã ba la mật cũng không có pháp có thể thủ đắc, vì 

rốt ráo lìa. 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã rốt ráo lìa, làm sao nhân Bát nhã đƣợc Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác? Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng rốt ráo lìa, 

trong hai lìa làm sao có sở đắc? 

Phật bảo Tu bồ đề: Lành thay, lành thay! 

Bát nhã ba la mật rốt ráo lìa, Thiền ba la mật, Tấn ba la mật, Nhẫn ba la mật, 

Giới ba la mật, Thí ba la mật rốt ráo lìa, cho đến trí Nhất thiết thủng rốt ráo lìa. 

Này Tu bồ đề! Nếu Bát nhã ba la mật rốt ráo lìa, cho đến trí Nhất thiết chủng rốt 

ráo lìa, do vậy nên đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Này Tu bồ đề! Nếu 

Bát nhã ba la mật chẳng phải rốt ráo lìa, cho đến trí Nhất thiết chủng chẳng phải 

rốt ráo lìa ấy không gọi là Bát nhã ba la mật chẳng phải rốt  ráo lìa, cho đến trí 

Nhất thiết chủng chẳng phải rốt ráo lìa, ấy không gọi là Bát nhã ba la mật, không 

gọi là Thiền ba la mật cho đến trí Nhất thiết chủng. Này Tu bồ đề! Nếu Bát nhã 

ba la mật rốt ráo lìa cho đến trí Nhất thiết chủng rốt ráo lìa, do vậy nên chẳng 

phải  nhân  Bát  nhã  ba  la  mật  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác;  cũng 

không vì lìa, đƣợc lìa mà đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; cũng chẳng 

phải nhân Bát nhã ba la mật. 

Tu  bồ  đề  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Ý  nghĩa  sở  hành  của  Bồ  tát  rất 

sâu! 

Phật dạy: Nhƣ  vậy!  Ý nghĩa sở hành của Bồ tát rất sâu. Bồ tát làm  đƣợc  việc 

khó làm, đó là nghĩa sở hành ấy rất sâu mà không chứng quả vị Thanh văn, Bích 

chi Phật. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Nhƣ ý nghĩa con theo Phật đƣợc 

nghe sở hành của Bồ tát không là khó, vì sao? Vì Bồ tát không thể thủ chứng 

đƣợc nghĩa ấy, cũng không thủ chứng đƣợc Bát nhã, cũng không có ngƣời thủ 

chứng. Bạch đức Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp không thể có đƣợc, nghĩa ấy thế 

nào, có thể thủ chứng? Thế nào là Bát nhã có thể thủ chứng? Thế nào là ngƣời 

thủ chứng? Thủ chứng rồi đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác? Bạch đức 

Thế Tôn! Ấy gọi là Bồ tát không có sở đắc mà tu Bồ tát hạnh, đối với hết thảy 

pháp đều đƣợc rõ ràng. Bạch đức Thế Tôn! nếu Bồ tát nghe pháp sâu xa, tâm 

không khinh, không nghi, không sợ, không hãi; ấy gọi là Bồ tát tu Bát nhã ba la 

mật. Bồ tát khi tu Bát nhã ba la  mật không thấy ta tu Bát nhã ba la  mật,  cũng 

không  thấy  đó  là  Bát  nhã  ba  la  mật,  cũng  không  thấy  ta  sẽ  đƣợc  Vô  thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác, vì sao? Vì khi Bồ tát tu Bát nhã ba la mật, không nghĩ 

rằng Thanh văn, Bích chi Phật địa cách xa ta, Nhất thiết trí cách gần ta. Thí nhƣ 

hƣ không, không nghĩ rằng nghĩ rằng có vật cách xa ta hay cách gần ta, vì sao? 

Vì hƣ không không có phân biệt. 

Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát tu Bát nhã cũng không nghĩ rằng Thanh văn, Bích chi 

Phật địa cách xa ta, Nhất thiết trí cách gần ta, vì sao? Vì trong Bát nhã không có 

phân biệt. Thí nhƣ ngƣời huyễn hóa không nghĩ rằng: Vị thầy huyễn thuật cách 

gần ta, ngƣời xem huyễn thuật cách xa ta, vì sao? Vì ngƣời huyễn hóa không có 

phân  biệt.  Vị  Bồ  tát  tu  Bát  nhã  không  nghĩ  rằng:  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  địa 

cách  xa  ta,  Nhất  thiết  trí  cách  gần  ta.  Thí  nhƣ  ảnh  tƣợng  trong  gƣơng  không 

nghĩ rằng: Gƣơng và tƣợng cách gần ta, còn cái khác cách xa ta, vì sao? Vì ảnh 

tƣợng không có phân biệt. Vị Bồ tát tu Bát nhã không nghĩ rằng: Thanh văn, Bích 

chi Phật địa cách xa ta, Nhất thiết trí cách gần ta, vì sao? Vì trong Bát nhã không 

có phân biệt. Vị  Bồ tát tu Bát nhã không có yêu ghét, vì sao? Vì tự tính Bát nhã 

không thể có đƣợc. Thí nhƣ Phật không có yêu ghét, vị Bồ tát tu Bát nhã không 

có yêu ghét cũng nhƣ vậy, vì sao? Vì trong Bát nhã không có yêu ghét. Thí nhƣ 

Phật đã dứt hết thảy ức tƣởng phân biệt, vị Bồ tát tu Bát nhã cũng nhƣ vậy, hết 

thảy tƣởng phân biệt dứt, rốt ráo không. Thí nhƣ ngƣòi Phật biến hóa ra, không 

nghĩ  rằng  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  địa  cách  xa  ta,  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác cách gần ta, vì sao? Vì ngƣời Phật biến hóa ra không có phân biệt. 

Vị Bồ tát tu Bát nhã cũng nhƣ vậy, không nghĩ rằng: Thanh văn, Bích chi Phật 

địa cách xa ta, Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cách gần ta. Thí nhƣ có việc 

phải làm nên biến hóa làm, việc biến hóa làm không có phân biệt; Bát nhã ba la 

mật cũng nhƣ vậy, có việc phải làm nên làm, việc ấy thành tựu, nhƣng Bát nhã 

ba la mật không có phân biệt. Thí nhƣ ngƣời thợ hoặc đệ tử ngƣời thợ có việc 

phải làm nên làm ra ngƣời gỗ hoặc trai hay gái, hoặc voi, ngựa, trâu, dê; các loại 

ấy  có  thể  làm  mà  cũng  không  có  phân  biệt.  Bạch  Thế  Tôn!  Bát  nhã  ba  la  mật 

cũng nhƣ vậy, có việc phải làm nên nói việc ấy thành tựu mà Bát nhã ba la mật 

không có phân biệt. 

Xá lợi phất hỏi Tu bồ đề: Chỉ Bát nhã ba la mật không có phân biệt hay Thiền ba 

la mật cho đến Thí ba la mật cũng không có phân biệt? 

Tu bồ đề đáp Xá lợi phất: Thiền ba la mật không có phân biệt, cho đến Thí ba la 

mật cũng không phân biệt. 

Xá lợi phất hỏi Tu bồ đề: Sắc không có phân biệt, cho đến thức cũng không có 

phân biệt; mắt cho đến ý không có phân biệt; sắc cho đến pháp cũng không có 

phân biệt; mắt, thức, xúc cho đến ý, thức, xúc không có phân biệt; thọ do nhãn 

và xúc làm nhân duyên sinh, cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, bốn 

thiền, bốn tâm vô lƣợng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần Thánh 

đạo; không, vô tƣớng, vô tác, Phật mƣời lực, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, 

đại từ đại bi, mƣời tám pháp không chung, Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

tính vô vi ... cũng không có phân biệt. Này Tu bồ đề! Nếu sắc không có phân biệt 

cho  đến  tính  vô  vi  không  có  phân  biệt;  nếu  hết  thảy  pháp  không  có  phân  biệt, 

thời làm sao phân biệt có sáu đƣờng sinh tử là địa ngục, ngạ qủy, súc sinh, trời, 

ngƣời, A tu la; làm sao phân biệt đƣợc Tu đà hoàn, Tƣ đà hàm, A na hàm, A la 

hán, Bích chi Phật và chƣ Phật? 

Tu bồ đề đáp Xá lợi phất: Chúng sinh vì điên đảo nên tạo nghiệp thân, miệng, ý; 

theo chỗ ham muốn nghiệp báo cũ mà thọ thân trong sáu đƣờng địa ngục, ngạ 

qủy, súc sinh, trời, ngƣời, A tu la. Nhƣ ông nói làm sao phân biệt có Tu đà hoàn 

cho đến Phật đạo? Thƣa Xá lợi phất, Tu đà hoàn chính là vì không có phân biệt 

nên có, quả Tu đà hoàn cũng là vì không có phân biệt nên có; cho đến A la hán, 

quả  A  la  hán,  Bích  chi  Phật,  đạo  Bích  chi  Phật,  Phật  và  Phật  đạo  cũng  là  vì 

không có phân biệt nên có. Thƣa Xá lợi phất, chƣ Phật quá khứ cũng là vì không 

có phân biệt, dứt phân biệt nên có. Vì thế nên biết, tƣớng hết thảy pháp không 

có  phân  biệt,  không  thể  phá  hoại,  vì  các  pháp  là  nhƣ  nhƣ,  pháp  tính,  thật  tế. 

Thƣa Xá lợi phất, nhƣ vậy Bồ tát tu Bát nhã ba la mật không có phân biệt; tu Bát 

nhã ba la mật không có phân biệt rồi, liền đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác không có phân biệt. 

LUẬN - Khi ấy trời Ðế thích và hội chúng đều vui mừng. Trời Ðế thích nghĩ rằng: 

Bồ tát khi tu đạo Bồ tát, công đức có đƣợc còn hơn hết thảy chúng sinh, huống 

gì thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác! 

Chúng sinh có hai hạng: Hạng phát tâm và hạng chƣa phát tâm. Hạng phát tâm 

Bồ tát hơn hàng chƣa phát tâm, vì cớ sao? Vì hạng ấy gieo trồng nhân duyên về 

với vô lƣợng vô thƣợng Phật pháp, muốn độ chúng sinh khiến lìa khổ đƣọc vui, 

còn  chúng  sinh  khác  chỉ  cầu  cái  vui  cho  mình,  muốn  đƣa  cái  khổ  cho  ngƣời 

khác. Do nhân duyên ấy nên ngƣời phát tâm hơn. 

Hỏi: Các A la hán, Bích chi Phật và ngƣời đƣợc năm thần thông là ngƣời ly dục, 

còn ngƣời phát tâm hoặc chƣa ly dục, chỉ mới phát tâm, làm sao hơn đƣợc? 

Ðáp: Việc ấy ở trong phẩm trƣớc đã mỗi mỗi đáp: A la hán tuy đã sạch hết lậu 

hoặc chẳng bằng Bồ tát mới phát tâm. Thí nhƣ thái tử của Chuyển luân Thánh 

vƣơng  tuy  ở  trong  thai  đã  hơn  con  của  ngƣời  khác.  Lại  nhƣ  thái  tử  của  Quốc 

vƣơng, tuy chƣa lên ngôi đã hơn các đại thần có tƣớc vị giàu sang. Bồ tát phát 

tâm có hai hạng: một là tu các đạo Bồ tát Ba la mật; hai là chỉ âm thầm phát tâm. 

Trong đây nói về hàng tu Bồ tát đạo, ngƣời ấy tuy việc chƣa thành tựu đã có thể 

hơn  hết  thảy  chúng  sinh,  huống  gì  khi  thành  tựu!  Thí  nhƣ  chim  A  lăng  tần  già 

còn ở trong trứng chƣa cất tiếng kêu đã hơn các chim khác, huống gì khi ra khỏi 

trứng cất tiếng kêu! Bồ tát cũng nhƣ vậy, tuy chƣa thành tựu Phật, tu Bồ tát đạo, 

còn phát âm thanh nói về thật tƣớng các pháp, khởi phá các hý luận của ngoại 

đạo và ma dân, huống gì khi thành Phật. Có ngƣời nói: Nếu có ngƣời một lần 

phát tâm nói rằng: "Ta sẽ làm Phật, diệt khổ cho chúng sinh". Ngƣòi ấy tuy chƣa 

dứt phiền não, chƣa làm việc khó làm, mà do nghiệp tâm và miệng manh hơn 

hết  thảy  chúng  sinh.  Hết  thảy  chúng  sinh  đều  tự  tìm  vui,  tự  vì  mình  nên  yêu 

thƣơng thân thích. A la hán, Bích chi Phật tuy không ham cái vui thế gian, nhƣng 

chỉ tự vì diệt khổ cho mình, cầu cái vui Niết bàn, không thể vì chúng sinh, còn Bồ 

tát tâm sinh miệng nói đều vì hết thảy chúng sinh, cho nên hơn. Thí nhƣ có một 

vị A la hán đủ sáu thần thông, đem theo một Sa di khiến mang y bát ven theo 

đƣờng mà đi. Sa di suy nghĩ: "Ta sẽ do thừa nào cầu vào Niết bàn? Nghĩ rồi liền 

phát  tâm  rằng:  Phật  là  Thế  Tôn  thối  thƣợng,  Ta  sẽ  do  Phật  thừa  mà  vào  Niết 

bàn". Vị thầy biết ý nghĩ của Sa di, liền lấy y bát tự mang lấy, đẩy Sa di đi phía 

trƣớc.  Sa  di  lại  suy  nghĩ:  "Phật  đạo  quá  khó,  phải  ở  lâu  trong  sinh  tử  chịu  vô 

lƣợng khổ, còn theo Tiểu thừa sớm vào Niết bàn" Vị thầy lại lấy y bát, đẩy lọc 

nƣớc đƣa lại Sa di, khiến mang và bảo đi sau. Cứ nhƣ vậy đến lần thứ ba, Sa di 

thƣa với thầy: Tuổi thầy già cả mà sao giỡn nhƣ trẻ con, mới vừa khiến con đi 

trƣớc,  lại  bảo  con  đi  sau  một  cách  mau  chóng?  Vị  thầy  đáp:  Ngƣơi  niệm  đầu 

phát tâm làm Phật, tâm ấy qúy trọng. Theo lẽ, ngƣoi là thầy ta, ngƣời nhƣ vậy, 

các Bích chi Phật còn nên cúng dƣờng, huống gì A la hán, thế nên ta đẩy ngƣơi 

đi trƣớc. Nhƣng tâm ngƣơi trở lại ăn năn, muốn đi theo Tiểu thừa mà chƣa thể 

đƣợc, nhƣ vậy ngƣơi cách ta rất xa, thế nên ta khiến ngƣơi đi sau. Sa di nghe 

rồi kinh hãi tỉnh ngộ: Thầy ta biết đƣợc tâm ta, Ta một lần phát tâm đã hơn A la 

hán,  huống  gì  khi  đƣợc  thành  tựu!  Liền  tự  phát  tâm  kiên  cố  ở  trong  pháp  Ðại 

thừa. 

*  Lại  nữa,  hơn  là  không  hẳn  trong  mọi  việc  đều  hơn,  mà  chỉ   do  một  lần  phát 

tâm, muốn thành Phật độ chúng sinh, việc ấy là hơn. Các thiền định, giải thoát 

còn chƣa có đƣợc, sao lại nói hơn! Thí nhƣ lấy việc bay lƣọn nói là chim hơn 

ngƣời, còn công đức sẽ đƣợc trong tƣơng lai không luận đến. Ngƣòi Tiểu thừa 

nói: Cho đến vị Bồ tát còn một đời bổ xứ làm Phật còn không hơn vị Sa di có đủ 

vô lƣợng luật nghi. Trong luận Ðại thừa hoặc có ngƣời nói nhƣ vầy: Ngƣời có 

phát tâm Ðại thừa, tuy ở trong hàng tiểu nhân xấu ác vẫn hơn ngƣời Nhị  thừa 

đƣợc giải thoát; ấy gọi là Nhị biên, lìa Nhị biên ấy gọi là Trung đạo. Nghĩa trung 

đạo nhƣ trên đã nói. Vì nó có nghĩa lý thật nên phải thủ lấy. Thế nên nói khi mới 

phát tâm đã hơn hết thảy chúng sinh, huống gì khi thành Phật! 

 Nghe nói Nhất thiết trí mà tin  là đƣợc thiện lợi trong loài ngƣời. Có ngƣời nói sáu 

Ba la mật là lợi, có ngƣòi nói quả báo của sáu Ba la mật là lợi, đó là quả báo làm 

Chuyển luân Thánh vƣơng, vua trời Ðế thích, Phạm thiên, vua ngƣời, vua pháp. 

Có ngƣời nói: Ðƣợc chẳng thoái chuyển, không đọa đƣờng ác, thƣờng sinh chỗ 

giàu  sang  trong  cõi  ngƣời  cõi  trời.  Có  ngƣời  nói:  Bồ  tát  trú  nơi  quả  báo  thần 

thông, dạo khắp mƣời phƣơng cúng chƣ Phật, dùng mỗi mỗi phƣơng tiện giáo 

hóa chúng sinh. Nhơn duyên của việc tín thọ, giáo hóa chúng sinh đƣợc các lợi 

lớn nhƣ vậy. 

 Sống lâu trong hàng sống lâu  là chúng sinh có hai mạng sống: 1. Là mạng căn; 

2.  Là  tuệ  mạng.  Ngƣời  đƣợc  tuệ  mạng  nên  nói  sống  lâu  trong  hàng  sống  lâu. 

Huống gì phát tâm, ngƣời phát tâm là ngƣời đág kính, đáng qúy, vì cớ sao? Vi 

nhƣ trƣớc nói, ngƣời ấy có thể bỏ cái vui của riêng mình, đem cái vui đến ngƣời 

khác, không lo mình khổ, mà lo ngƣời khác khổ. Bấy giờ trời Ðế thích muốn hiện 

tƣớng  hoan  hỷ,  nên  lấy  hoa  Mạn  đà  la  trời   (hoa  biểu  tượng  -  N.D)   rải  lên  trên 

Phật, nhƣ kinh đã nói rộng. 

Hỏi: Tội phƣớc không thể đem cho ngƣời, tuy muốn cho cũng không đƣợc, cớ 

sao  trời  Ðế  thích  muốn  lấy  phƣớc  đức  này  khiến  ngƣời  cầu  Phật  đạo  đầy  đủ 

Phật pháp? 

Ðáp: Tuy không thể cho ngƣời nhƣng tự làm cho tâm mình tốt, lại trời Ðế thích 

tỏ bày không đắm trƣớc phƣớc ấy nên đem tâm tùy hỷ cho ngƣời cầu Phật đạo; 

cho ngƣời cầu Thanh văn cũng nhƣ vậy. 

Trời  Ðế  thích  bạch  Phật:  Tôi  tuy  đƣợc  Thanh  văn  đạo  cũng  không  sanh  một 

niệm, khiến tâm Bồ tát xoay trở lại hƣớng về Nhị thừa, vì cớ sao? Vì các Bồ tát 

thấy  chúng  sanh  chịu  khổ  trong  đƣờng  sanh  tử,  muốn  lấy  lợi  ích  hết  thảy  thế 

gian nên phát nguyện rằng: Ngƣời chƣa đƣợc độ tôi sẽ độ. 

Bấy giờ trong hội chúng có ngƣời nghĩ rằng: Nếu nhƣ trên nói, tùy hỷ cũng có 

công đức, vậy tùy hỷ với ngƣời mới phát tâm và tùy hỷ với ngƣời phát tâm đã 

lâu có gì sai khác? Trời Ðế thích muốn giải cái nghi đó cho chúng nên hỏi Phật 

rằng:  Bạch  Thế  Tôn!  Tùy  hỷ  với  công  đức  của  Bồ  tát  mới  phát  tâm  đƣợc  bao 

nhiêu phƣớc đức? Nhƣ Kinh nói rộng, phƣớc đức ấy vô lƣợng, vô biên vì gieo 

vào vô lƣợng, vô biên ruộng phƣớc, ngƣời ta không thể đếm biết đƣợc, nên nói 

thí  dụ  để  giải  thích  nhƣ  trong  Kinh  đã  nói  rộng.  Phƣớc  đức  của  tùy  hỷ  tuy  vô 

lƣợng, vô biên nhƣng phƣớc đức của tùy hỷ đối với ngƣời gần thành Phật đạo 

càng nhiều hơn. Khi ấy trời Ðế thích hoan hỷ nên bạch Phật rằng: Bạch đức Thế 

Tôn! Có ngƣời nghe công đức ấy tâm không tùy hỷ thì đó là ma dân, từ ma trời 

đi đến, vì cớ sao? Vì ở cảnh giới ma chứa nhóm ác tâm nên không tùy hỷ. Trong 

đây nói nhân duyên: Tâm tùy hỷ có thể phá cảnh giới ma, nên ngƣòi cầu Phật 

đạo,muốn  ái kính Tam Bảo không bỏ, hãy đem tâm tùy hỷ,  hồi hƣớng đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 

 Chẳng một chẳng hai tướng   là không thấy các pháp có tƣớng nhất định không 

thuộc nhân duyên, nên nói chẳng một; không phân biệt tâm tùy hỷ với tâm hồi 

hƣớng nên nói chẳng hai, vì rốt ráo không. Phật chấp thuận ý của trời Ðế thích, 

lại khen ngợi công đức tùy hỷ rằng: Ngƣời ấy thƣờng nhớ nghĩ tùy hỷ với công 

đức  của  mƣời  phƣơng  chƣ  Phật  nên  mau  đƣợc  thấy  Phật.  Lại  do  thâm  tâm 

muốn khiến hết thảy chúng sinh lìa khổ đƣợc vui, nên qua lại trong đƣờng sanh 

tử,  sáu  căn  ban  sơ  không  chịu  sáu  trần  xấu  ác,  về  sau  thƣờng  đƣợc  sinh  ở 

trƣớc chƣ Phật. Vì không dứt gieo trồng hạnh thấy Phật. Trong đây Phật tự nói 

nhân duyên: Ngƣời ấy đối với vô lƣợng, vô số vị Bồ tát mới phát tâm, cho đến vô 

lƣợng vị Bồ tát còn một đời bổ xứ làm Phật, đều tùy hỷ, nên đƣợc quả báo nhƣ 

trên, chóng thành Phật đạo, độ vô lƣợng vô số chúng sinh. 

* Lại nữa,  Kiều thi ca! Bồ tát ấy nhơn phƣớc  đức ấy mà hồi hƣớng  đúng nhƣ 

pháp thật tƣớng ở trong thật tƣớng tâm không thể có đƣợc, nên nói chẳng phải 

tâm, cũng chẳng lìa tâm. Nhƣ trên nói ý nghĩa chẳng một, chẳng hai vì sự việc 

có khác nên lại nói thêm. 

Tu bồ đề nghe xong, chấp lấy tƣớng tâm không, không có, để gạn hỏi Phật; tâm 

ấy  chẳng  phải  tâm  không  ,  không  có  gì  nhƣ  huyễn,  làm  sao  có  thể  đƣợc  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác?  Phật  hỏi  ngƣợc  lại  Tu  bồ  đề:  Ông  thấy  tâm 

không ấy có định tƣớng nhƣ huyễn chăng? Tu bồ đề nghĩ rằng: Nếu tâm không, 

nhƣ huyễn làm sao thấy đƣợc? Nếu thấy đƣợc thời chẳng phải không, thế nên 

đáp rằng: Không phải. Phật dạy: Tâm nếu không, không có gì, ông thấy trong ấy 

có hý luận nói hoặc có hoặc không chăng? Ðáp, không. Lìa tâm không, không có 

gì, nhƣ huyễn ấy, ông lại thấy có pháp có thể đƣợc đạo Vô thƣợng chăng? Ðáp: 

Không  thấy.  Không  thấy,  không  thể  có  đƣợc  nên  đâu  có  pháp  hoặc  có  hoặc 

không, vì sao? Vì hết thảy pháp rốt ráo lìa tƣớng, rốt ráo không, nên không rơi 

vào có không; nếu pháp không rơi vào có không, thời pháp ấy rốt ráo không có 

gì của chính nó, không thể đƣợc đạo Vô thƣợng. Do nhân duyên ấy nên Bát nhã 

ba la mật rốt ráo lìa tƣớng, thấy có thấy không, cả hai đều có lỗi. Thiền ba la mật 

cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng rốt ráo lìa tƣớng nhƣ vậy. Nếu 

pháp rốt ráo lìa tƣớng, thời không thể thấy đƣợc, không thể tu đƣợc, không thể 

chứng đƣợc. Tu pháp ấy lại không có sở đắc, vì rốt ráo lìa tƣớng. Bạch đức Thế 

Tôn! Bát nhã ba la mật rố ráo lìa tƣớng, Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác rốt 

ráo lìa tƣớng, thời làm sao do rốt ráo lìa tƣớng, đƣợc rốt ráo lìa tƣớng? Nếu một 

pháp rốt ráo lìa tƣớng còn không thể có đƣợc, huống gì hai pháp lìa tƣớng. Thí 

nhƣ lấy ngón tay chạm hƣ không, vì hƣ không không có chạm đƣợc nên ngón 

tay không thể chạm, huống gì cả hai đều không có chạm, cũng nhƣ hƣ không, 

nhƣ Niết bàn. 

Bát nhã ba la mật rốt ráo lìa tƣớng, Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác rốt ráo 

lìa tƣớng thời làm  sao dùng lìa tƣớng đƣợc lìa tƣớng?  Phật biết Tu bồ đề nói 

theo thật tƣớng các pháp, nên chấp nhận lời ấy rằng: Lành thay! Lành thay! Liền 

nói  nhân  duyên:  Này  Tu  bồ  đề!  nếu  Bát  nhã  ba  la  mật  rốt  ráo  lìa  tƣớng,  Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác rốt ráo lìa tƣớng, do nhân duyên ấy nên có thể 

đƣợc lìa tƣớng, vì sao? Vì nếu một pháp nhất định có tƣớng chẳng phải không 

thời đó là tƣớng pháp thƣờng chẳng sinh, từ vị lai đến hiện tại, từ hiện tại đến 

quá khứ. Nếu không có tƣớng thật sinh thời không có tƣớng thật diệt; nếu không 

sinh  diệt,  thời  không  có  Tứ  đế;  nếu  không  có  Tứ  đế  thời  không  có  Pháp  bảo; 

Pháp bảo không có nên cũng không có Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Vì 

Pháp bảo tức Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; nếu không có Pháp bảo, thời 

không  có  Phật  bảo,  nếu  không  có  Phật  pháp,  thời  không  có  Tăng  bảo;  nếu 

không có Tam bảo, thời không có hết thảy các pháp, có các tội lỗi nhƣ vậy. Rốt 

ráo lìa tƣớng, thời thông suốt không chƣớng ngại. Nếu nói rốt ráo lìa tƣớng nên 

biết cũng lìa  không;  nếu chẳng lìa không thời chẳng gọi rốt ráo lìa tƣớng. Thế 

nên  Kinh  nói:  Vì  nói  Bát  nhã  ba  la  mật  rốt  ráo  lìa  tƣớng  nên  có  thể  đƣợc  Vô 

thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Tuy  chẳng  lìa  Bát  nhã  ba  la  mật  đƣợc  Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng chẳng do hai lìa tƣớng mà đƣợc hai lìa 

tƣớng, vì rốt ráo không, không nên nạn hỏi. 

Tu bồ đề biết Phật nói tƣớng thậm thâm nên bạch Phật rằng: Nếu Bồ tát tu hành 

đƣợc nhƣ vậy là tu hành theo nghĩa thậm thâm. Phật chấp nhận lời ấy rằng: Bồ 

tát có thể làm việc khó làm, có thể tu theo nghĩa thậm thâm nhƣ vậy mà không 

chứng quả Nhị thừa, vì cớ sao? Vì Bồ tát nhất tâm dùng lợi trí thâm nhập vào 

"không" mà không chứng Niết bàn, ấy là việc khó. Tu bồ đề thƣa: Nhƣ tôi hiểu 

nghĩa của Phật nói, việc ấy không khó, vì sao? Vì ngƣời ấy không nắm bắt đƣợc 

tƣớng  nhất  định  của  nghĩa  thậm  thâm  có  thể  thủ  chứng,  không  nắm  bắt  đƣợc 

tƣớng Bát nhã ba la mật, không nắm bắt tƣớng ngƣời chứng, thời ai sẽ do nghĩa 

thậm thâm để thủ chứng. Nếu không thủ chứng thậm thâm ấy, thời ai sẽ đƣợc 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Ấy gọi là Bồ tát tu hành không có đắc gì; tu 

đạo ấy thời soi rõ hết thảy pháp. 

Hỏi: Phật nói rằng khó, Tu bồ đề nói rằng không khó, nghĩa của thầy và đệ tử 

phải đồng nhau, cớ sao lại trái nhau? 

Ðáp: Phật theo nghĩa Thế đế nên nói khó; Tu bồ đề theo đệ nhất nghĩa nên nói 

không  khó;  Phật  nói  Bồ  tát  đƣợc  nghĩa  thậm  thâm;Tu  bồ  đề  nói  Bồ  tát  không 

đƣợc nghĩa thậm thâm. Phật cho rằng: Tu bồ đề vì chúng sinh nên nói: Có ngƣời 

nghe việc khó thời phát tâm nên nói là khó, có ngƣời nghe việc khó mà thoái thất 

nên nói không khó, ấy gọi là Bồ tát hành hạnh không có đắc gì. Trú trong hạnh 

ấy, thông suốt hết thảy pháp không chƣớng ngại. Tu bồ đề nói: Nếu Bồ tát nghe 

nói Bồ tát rốt ráo lìa tƣớng nhƣ vậy, không có pháp khả chứng, không có ngƣời 

thủ chứng, cũng không có Bát nhã và Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, mà 

không kinh, không nghi, thông suốt không chƣớng ngại, ấy gọi là tu Bát nhã ba 

la mật. Ngƣời tu Bát nhã ba la mật gọi là chơn hành, thâm hành, vì sao? Vì Bồ 

tát ấy không thấy Bát nhã ba la mật, cũng không thấy ta tu Bát nhã ba la mật, 

không  thấy  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác  cũng  không  thấy  do  pháp  ấy 

đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, tất cả đều không có phân biệt. Bồ tát 

ấy  an  trú  trong  thật  tƣớng  các  pháp,  nên  không  khởi  tâm  phân  biệt  rằng:  Nhị 

thừa cách xa ta, Phật đạo cách gần ta. Trong đây nói thí dụ hƣ không là để rõ 

nghĩa rốt ráo không. Bát nhã ba la mật tuy không nhƣng nếu có chỗ tu hành có 

thể thành việc ấy. Thí nhƣ ngƣời gỗ, tùy ý làm việc gì đều có thể làm đƣợc. 

Xá lợi phất hỏi Tu bồ đề: Chỉ Bát nhã ba la mật không có phân biệt hay các Ba la 

mật khác cũng không có phân biệt? Nếu chỉ Bát nhã ba la mật không, không có 

phân biệt thời các Ba la mật khác lẽ đáng là có tƣớng, vậy thời Bồ tát đạo có chỗ 

khác biệt không bình đẳng, lại trong phẩm đầu nói khi tu Thí ba la mật, không có 

ngƣời thí, ngƣời nhận, cũng không có tài vật, làm sao nói khác. Nếu cả năm Ba 

la mật đều không, thời không có phân biệt, không có sáu tên gọi khác nhau cũng 

không thể tu hành. 

Tu bồ đề đắp: Năm  Ba la mật cũng không, không có  phân  biệt, nhƣng  đối  với 

ngƣời mới phát tâm, chƣa đƣợc vô sanh pháp nhẫn thời có phân biệt. Thí nhƣ 

bốn sông khi chƣa hội về biển cả thời có tên gọi riêng, khi đã vào biển cả thời 

không có sai biệt, Bồ tát cũng nhƣ vậy, theo Tục đế thời có sai biệt, theo Ðệ nhất 

nghĩa đế thời không có sai biệt. 

Xá lợi phất hỏi: Sắc, cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác và tính vô vi 

cũng không có phân biệt. Nếu pháp ấy không, không có sai biệt làm sao có sáu 

đạo chúng sinh sai biệt, làm sao có phân biệt Tu đà hoàn cho đến Phật đạo? 

Tu bồ đề đáp: Các pháp tuy rốt ráo không, không có phân biệt, mà vì tâm chúng 

cuồng si điên đảo khởi lên thân, khẩu, ý nghiệp, theo nghiệp thọ báo thân, chính 

tham dục là gốc, chỉ vì tham dục bức bách nên sanh tâm chấp trƣớc, chứ các 

pháp không có định tƣớng. Nghiệp quả báo là sáu nẻo luân hồi. Do vậy nên biết 

không, không có phân biệt, ấy là gốc thật, chỉ vì điên đảo không thật, nên có sáu 

nẻo luân hồi sai khác. Lại các bậc Hiền thánh Tu đà hoàn v.v... cũng nhơn pháp 

rốt ráo không, không có phân biệt mà xuất sinh, nghĩa là do dứt ba kiết sử chứng 

quả Tu đà hoàn, ba kiết sử tức là điên đảo, biết điên đảo trừ hết gọi là dứt, dứt 

tức là không, không có phân biệt. Theo Thế đế nên giả gọi là ngƣời, chứng đƣợc 

pháp ấy nên gọi là Tu đà hoàn. Thế nên biết, ngƣời Tu đà hoàn và quả Tu đà 

hoàn rốt ráo không, không cóphân biệt; cho đến Phật và Phật đạo cũng nhƣ vậy. 

Trong đây, nói nhân duyên, chẳng phải chỉ hiện tại không có phân biệt mà chƣ 

Phật quá khứ nhiều nhƣ cát sông Hằng do hết thảy phân biệt đều dứt, nên vào 

Vô dƣ Niết bàn, không có một tí pháp có định tƣớng có thể phân biệt. Hết thảy 

pháp rốt ráo không, vì vào cửa nhƣ, pháp tánh, thực tế, thế nên nói pháp nhân 

duyên thậm thâm,  vì vào ba cửa ấy. Bồ  tát nên tu Bát nhã ba la mật không  có 

phân biệt nhƣ  vậy,  tu Bát nhã ba la  mật không có phân biệt, nên chứng đƣợc 

pháp không có phân biệt đó là Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. 



Cuốn 79 

GIẢI THÍCH PHẨM CHÚC LỤY THỨ 66 

 (Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Thật Ngữ Thứ 65) 

KINH:  Bấy  giờ  trời  Ðế  thích  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Con  nói  nhƣ 

vậy, đáp nhƣ vậy là thuận theo pháp chăng? là đáp đúng chăng? Phật bảo trời 

Ðế thích: Này Kiều thi ca! Lời ông nói và đáp đều thuận theo pháp. 

Trời Ðế thích thƣa: Hy hũu thay! Ðiều Tu bồ đề vui nói đều là nói về không, vô 

tƣớng, vô tác, bốn niệm xứ cho đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Phật 

bảo trời Ðế thích: Tỳ kheo Tu bồ bồ đề trong khi tu hạnh "Không", Thí ba la mật 

còn không thể có đƣợc, huống gì ngƣời hành Thí ba la mật, cho đến Bát nhã ba 

la  mật  còn  không  thể  có  đƣợc,  huống  gì  ngƣời  hành  Bát  nhã  ba  la  mật.  Bốn 

niệm xứ không thể có đƣợc, huống gì ngƣời tu bốn niệm xứ; cho đến tám phần 

Thánh đạo không  thể có đƣợc, huống  gì ngƣời  tu tám  phần  Thánh đạo; thiền, 

giải thoát, tam muội, định không thể có đƣợc, huống gì ngƣời tu thiền, giải thoát, 

tam muội, định; mƣời lực của Phật không thể có đƣợc, huống gì ngƣời tu mƣời 

lực của Phật;bốn việc không sợ không thể có đƣợc, huống gì ngƣời đƣợc bốn 

việc không sợ, bốn trí vô ngại không thể có đƣợc, huống gì ngƣời đƣợc bốn trí 

vô ngại; đại từ, đại bi không thể có đƣợc, huống gì ngƣời thƣc hành đại từ bi, 

mƣời  tám  pháp  không  chung  không  thể  có  đƣợc,  huống  gì  ngƣời  đƣợc  mƣời 

tám pháp không chung; Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác không thể có đƣợc, 

huống gì ngƣời đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; Nhất thiết trí, Nhƣ lai 

không thể có đƣợc, huống gì ngƣời sẽ làm Nhƣ lai; pháp vô sinh không thể có 

đƣợc,  huống  gì  ngƣời  chứng  pháp  vô  sinh;  ba  mƣơi  hai  tƣớng  không  thể  có 

đƣợc,  huống  gì  ngƣời  đƣợc  ba  mƣơi  hai  tƣớng;  tám  mƣơi  vẻ  đẹp  tùy  hình 

không thể có đƣợc, huống gì ngƣời đƣợc tám mƣơi vẻ đẹp tùy hình. Vì cớ sao? 

Này Kiều thi ca! Vì Tỳ kheo Tu bồ đề đối với hết thảy pháp tu hạnh ly tƣớng, đối 

với hết thảy pháp tu hạnh không có sở đắc, đối với hết thảy pháp tu hạnh không, 

đối với hết thảy pháp tu hạnh vô tƣớng, đối với hết thảy pháp tu hạnh vô tác, đó 

là sở hành của Tỳ kheo Tu bồ đề, muốn sánh với Bồ tát tu hạnh Bát nhã ba la 

mật trăm phần không kịp một; ngàn, vạn, ức phần cho đến toán số thí dụ không 

thể sánh kịp, vì sao? Vì trừ Phật hạnh, Bồ tát ấy hành Bát nhã ba la mật đối với 

các hành của Thanh văn, Bích chi Phật là tối tôn, tối diệu, tối thƣợng. Vì thế, nên 

Bồ tát muốn đƣợc tối thƣợng đối với chúng sinh hãy nên tu hành Bát nhã ba la 

mật, vì sao? Vì các Bồ tát khi tu Bát nhã ba la mật đã vƣợt quá Thanh văn, Bích 

chi Phật mà vào Bồ tát vị, đầy đủ đƣợc Phật pháp, đƣợc trí Nhất thiết chủng, dứt 

hết tập khí phiền não, thành Phật. 

Trong  hội  chúng,  trời  Ba  mƣơi  ba  lấy  hoa  trời  Mạn  đà  la  rải  lên  trên  Phật  và 

Tăng. Khi ấy 800 Tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy lấy hoa rải lên Phật, trạc áo vai 

phải chấp tay, gối phải qùy sát đất, bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Chúng 

con sẽ tu hạnh vô thƣợng ấy, hàng Thanh văn, Bích chi Phật không thể tu đƣợc. 

Bấy giờ Phật biết tâm hạnh của các Tỳ kheo bèn mỉm cƣời. Nhƣ pháp của chƣ 

Phật có các thứ ánh sáng đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hồ thủy, từ miệng 

Phật phóng ra chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nhiễu quanh Phật ba vòng 

rồi trở lại vào trên đỉnh Phật. 

Bấy giờ A nan trịch áo vai bên phải, gối phải qùy sát đất bạch Phật rằng: Bạch 

đức Thế Tôn! Nhân duyên gì nên mỉm cƣời, chƣ Phật chẳng vì không có nhân 

duyên mà cƣời. 

Phật  bảo  A  nan:  Tám  trăm  Tỳ  kheo  ấy  vào  kiếp  Tinh  tú  sẽ  thành  Vô  thƣợng 

Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Các  Phật  ấy  đều  có  danh  hiệu  Tán  Hoa.  Chúng  Tỳ 

kheo  Tăng,  cõi  nƣớc  thọ  mạng  đều  đồng  nhau,  mỗi  mỗi  trải  qua  10  vạn  năm, 

xuất gia làm Phật. Khi ấy các cõi nƣớc thƣờng có mƣa hoa trời năm sắc. Vì thế 

nên Bồ tát muốn tu hạnh tối thƣợng hãy nên tu Bát nhã ba la mật. 

Phật bảo A nan: Nếu kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ tu đƣợc Bát nhã ba la mật 

thậm thâm, nên biết Bồ tát ấy đã chết từ trong cõi ngƣời và sinh đến đây; hoặc 

chết ở cõi trời Ðâu suất  lại sinh đến đây; hoặc ở trong cõi ngƣời, hoặc ở trên cõi 

trời Ðâu suất, khi ấy đã rộng nghe Bát nhã ba la mật thậm thâm. Này A nan, ta 

thấy các Bồ tát ấy tu đƣợc Bát nhã ba la mật thậm thâm. 

Này A nan! Nếu có kẻ thiện nam ngƣời thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật thậm 

thâm, thọ trì, đọc tụng, thân cận, nhớ nghĩ đúng, trở lại đem Bát nhã ba la mật 

dạy ngƣời  tu đạo Bồ tát, nên biết Bồ tát ấy từng đối diện trƣóc Phật nghe Bát 

nhã ba la mật thậm thâm cho đến thân cận và gieo trồng căn lành ở chỗ Phật. 

Kẻ thiện nam ngƣời thiện nữ sẽ nghĩ rằng: Chúng ta chẳng phải gieo trồng căn 

lành đối với Thanh văn, cũng chẳng từ Thanh văn nghe Bát nhã ba la mật thậm 

thâm. Này A nan, nếu có kẻ thiện nam ngƣời thiện nữ thọ trì Bát nhã ba la mật 

thậm thâm, đọc tụng, thân cận, tu theo nghĩa, theo pháp, nên biết kẻ thiện nam 

ngƣời thiện nữ ấy mặt từng thấy Phật. Này A nan, nếu có kẻ thiện nam ngƣời 

thiện  nữ  nghe Bát nhã ba la  mật thâm thâm, tín tâm thanh  tịnh không  thể  phá 

hoại, nên biết kẻ thiện nam ngƣời thiện nữ ấy từng cúng dƣờng Phật, trồng căn 

lành, đắc ý với thiện tri thức. 

Này A nan! Ở nơi ruộng phƣớc của chƣ Phật trồng căn lành, tuy không hƣ dối 

nhƣng  phải  đƣợc  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  và  Phật  mới  đƣợc  giải  thoát,  nên 

phải rõ ràng, sâu xa tu sáu Ba la mật cho đến trí Nhất thiết chủng. Nếu Bồ tát rõ 

ràng, sâu xa tu sáu Ba la mật cho đến trí Nhất thiết chủng, ngƣời ấy nếu trụ vào 

Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  đạo  mà  không  chứng  đƣợc  Vô  thƣọng  Chánh  đẳng 

Chánh giác, thời không có lẽ ấy. Thế nên A nan! Ta đem Bát nhã ba la mật phó 

chúc nơi ông, nếu ông thọ trì hết thảy pháp, trừ Bát nhã ba mật hoặc quên, hoặc 

mất,  lỗi  ấy  nhỏ  nhặt  không  có  tội  lớn.  Nếu  ông  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm 

thâm  nếu  quên  mất  một  câu,  lỗi  ấy  rất  lớn.  Nếu  ông  thọ  trì  Bát  nhã  ba  la  mật 

thâm thâm, sau trở  lại quên  mất, tội  ấy rất nhiều. Thế nên A nan! Ta phó chúc 

nơi  ông  Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm  ấy,  ông  hãy  khéo  thọ  trì,  đọc  tụng  cho 

thông suốt. Này A nan! Nếu có kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ thọ trì Bát nhã ba la 

mật thậm thâm, thời là thọ trì Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của chƣ Phật, 

quá khứ, vị lai, hiện tại. 

Này  A  nan!  Nếu  kẻ  thiện  nam,  ngƣời  thiện  nữ  hiện  tại,  muốn  cung  kính,  tôn 

trọng, tán thán, cúng dƣờng Ta hoa hƣơng, anh lạc, hƣơng bột, hƣơng nƣớc, y 

phục, phan lọng, hãy nên thọ trì Bát nhã ba la mật, đọc tụng, thuyết giảng, thân 

cận, cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dƣờng hoa hƣơng cho đến phan lọng. 

Này A nan! Cúng dƣờng Bát nhã ba la mật là đã cúng dƣờng Ta và cúng dƣờng 

chƣ Phật quá khứ, vị lại, hiện tại. Nếu có kẻ thiện nam, ngƣời thiện nữ, nghe nói 

Bát  nhã  ba  la  mật  thậm  thâm,  tín  tâm  thanh  tịnh  cung  kính,  thời  là  đã  tín  tâm 

thanh tịnh cung kính, ƣa thích chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Này A nan! Ông 

ƣa thích Phật không rời bỏ, nên ƣa thích Bát nhã ba la mật chớ rời bỏ. Bát nhã 

ba la mật thậm thâm cho đến một câu không nên quên mất. 

Này A nan! Ta nói nhân duyên phú chúc rất nhiều, nay chỉ lƣợc nói: Nhƣ Ta là 

Thế Tôn; Bát nhã ba la mật cũng là Thế Tôn. Thế nên có nhiều nhân duyên Ta 

phó  chúc  cho  ông  Bát  nhã  ba  la  mật.  Này  A  nan!  Nay  Ta  ở  giữa  hết  thảy  thế 

gian, trời, ngƣời, A tu la mà phó chúc cho ông. Những ai muốn không bỏ Phật, 

không  bỏ  pháp,  không  bỏ  tăng,  không  bỏ  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác 

của  chƣ  Phật  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  thời  hãy  cẩn  thận  chớ  bỏ  Bát  nhã  ba  la 

mật. Ðó là điều Ta giáo hóa đệ tử. Nếu kẻ thiện nam, ngƣời thiẹn nữ thọ trì Bát 

nhã ba la mật thậm thâm, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, lại vì ngƣời khác 

mỗi  mỗi  nói  rộng  nghĩa  ấy;  khai  thị,  diễn  giảng,  phân  biệt  làm  cho  dễ  hiểu,  kẻ 

thiện nam, ngƣời thiện nữ ấy chóng đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

chóng  gần  Nhất  thiét  trí,  vì  sao?  Vì  từ  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  xuất  sinh  Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của chƣ Phật. Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác của chƣ Phật quá khứ, vị lai đều từ trong Bát nhã ba la mật xuất sinh. Nay 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của chƣ Phật hiện tại ở phƣơng Ðông, Nam, 

Tây, Bắc, bốn góc, trên, dƣới cũng từ Bát nhã ba la mật xuất sinh. Thế nên các 

Bồ tát muốn  đƣợc  Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác hãy  nên học sáu  Ba la 

mật, vì sáu Ba la mật là mẹ của Bồ tát, xuất sinh các Bồ tát. Nếu có Bồ tát học 

sáu Ba la mật thời đều sẽ đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Vì thế nên 

Ta một lần nữa đem sáu Ba la mật phó chúc cho ông. Này A nan! Sáu Ba la mật 

ấy  là  pháp  tạng  vô  tận  của  chƣ  Phật.  Mƣời  phƣơng  chƣ  Phật  hiện  tại  thuyết 

pháp đều từ pháp tạng sáu Ba la mật xuất sinh; chƣ Phật quá khứ cũng từ trong 

sáu Ba la mật tu học, đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; chƣ Phật vị lai 

cũng từ trong sáu Ba la mật tu học đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Ðệ 

tử của chƣ Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ trong sáu Ba la mật tu học mà 

diệt độ, đã đƣợc, nay đƣợc và sẽ diệt độ. 

Này A nan! Ông là hạng Thanh văn mà thuyết pháp khiến cho chúng sinh trong 

ba ngàn đại thiên thế giới đều chứng đƣợc quả A la hán, vẫn chƣa phải là việc 

của đệ tử Ta; nếu ông đem một câu tƣơng ƣng với Bát nhã ba la mật dạy hàng 

Bồ tát, thời là làm  việc của đệ tử Ta, Ta cũng hoan  hỷ  hơn là dạy chúng sinh 

trong ba ngàn đại thiên thế giới, khiến chứng đƣợc quả A la hán. 

* Lại nữa, này A nan! Chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới chẳng trƣớc, 

chẳng sau, cùng trong một lúc đều chứng đƣợc quả A la hán. Các A la hán ấy tu 

công đức bố thí, trì giới, thiền định, công đức ấy nhiều chăng? - A nan thƣa: Rất 

nhiều, bạch Thế Tôn! Phật dạy: Này A nan! Chẳng bằng đệ tử đem pháp tƣơng 

ƣng với Bát nhã ba la mật giảng nói cho Bồ tát cho đến chỉ một ngày, phƣớc rất 

nhiều. Không kể một ngày, chỉ nữa ngày; không kể nữa  ngày, chỉ khoảng một 

bữa  ăn,  chỉ  trong  một  lát  giảng  nói,  phƣớc  kia  rất  nhiều,  vì  sao?  Vì  trồng  căn 

lành  của  Bồ  tát  hơn  hết  thảy  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật.  Bồ  tát  tự  mình  muốn 

đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  cũng  khai  thị  giáo  hóa  lợi  ích  vui 

mừng  cho  ngƣời  khác  khiến  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  này  A 

nan! Bồ tát tu sáu Ba la mật, bốn niệm xứ cho đến trí Nhất thiết chủng nhƣ vậy, 

tăng  ích  căn  lành,  nếu  không  đƣọc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác,  thời 

không có lẽ ấy. 

Khi nói phẩm Bát nhã ba la mật, Phật ở trƣớc bốn chúng đệ tử và trời, ngƣời, 

rồng, qủy, thần, Khẩn na la, Ma hầu la già biến hóa thần thông khiến đại chúng 

đều   thấy  Phật  A  súc,  với  chúng  Tỳ  kheo  Tăng  vây  quanh  Phật  nghe  thuyết 

pháp, đại chúng nhiều nhƣ biển cả, đều là A la hán sạch hết lậu hoặc, không còn 

phiền  não,  đều  đƣợc  tự  tại,  đƣợc  hảo  giải  thoát,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát; 

tâm kia điều hòa nhu nhuyến nhƣ voi lớn; việc cần làm đã làm xong, chóng đƣợc 

lợi mình, sạch hết các thứ kiết sử ba cõi, chánh trí, đƣợc giải thoát; đƣợc tự tại 

đối với hết thảy tâm tâm số pháp, và thành tựu vô lƣợng công đức của các Bồ 

tát. 

Bấy  giờ  Phật  thu  nhiếp  thần  túc,  đại  chúng  không  còn  thấy  Phật  A  súc,  hàng 

Thanh văn, Bồ tát và cõi nƣóc kia cũng không còn đối hiện trƣớc mắt, vì sao? Vì 

Phật đã thu nhiếp thần túc. 

Bấy  giờ  Phật  bảo  A  nan:  Hết  thảy  pháp  không  đối  hiện  trƣóc  mắt,  pháp  pháp 

không thấy nhau, pháp pháp không biết nhau; nhƣ Phật A súc, đệ tử, Bồ tát cõi 

nƣớc  không  đối  hiện  trƣớc  mắt.  Nhƣ  vậy,  hết  thảy  pháp  không  đối  hiện  trƣớc 

mắt,  pháp  pháp  không  thấy  nhau,  pháp  pháp  không  biết  nhau,  vì  sao?  Vì  hết 

thảy pháp không có biết, không có thấy, không có tác, không có động, không thể 

nắm  bắt,  không  thể  nghĩ  bàn,  nhƣ  ngƣời  huyễn  hóa,  không  có  thọ,  không  có 

giác, không có chơn thật. Bồ tát tu nhƣ vậy là tu Bát nhã ba la mật, cũng không 

nhiễm đắm các pháp. Bồ tát học nhƣ vậy là học Bát nhã ba la mật. Muốn đƣợc 

các Ba la mật nên học Bát nhã ba la mật, vì sao? Vì học nhƣ vậy là đệ nhất học, 

tối thƣợng học, vi diệu học. Học nhƣ vậy sẽ lợi ích, an vui cho thế gian, làm nơi 

cứu hộ cho ngƣời không ai cứu hộ. Ấy là sở học của chƣ Phật, chƣ Phật ở trong 

học ấy có thể dùng cánh tay phải cất ba ngàn đại thiên thế giới lên, đem để lại 

chỗ cũ mà chúng sinh ở trong đó không ai hay biết, vì sao? Vì chƣ Phật học Bát 

nhã ba la mât đƣợc thí vô ngại, thấy pháp quá khứ, vị lại, hiện tại. Này A nan! 

Bát nhã ba la mật là tối tôn đệ nhất, vi diệu vô thƣợng giữa các môn học. Nếu có 

ngƣời muốn biết đƣợc bờ mé Bát nhã ba la mật là không khác gì muốn biết bờ 

mé hƣ không, vì sao? Vì Bát nhã ba la mật không có hạn lƣợng, danh nhân, cú 

thân, văn thân là có lƣợng; Bát nhã ba la mật không có hạn lƣợng. 

A nan bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn!  Bát nhã ba la mật vì sao không có 

hạn lƣợng? 

Phật  bảo  A  nan:  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật  không  có  tận,  không  có  cùng  tận  nên 

không  có  hạn  lƣợng;  vì  Bát  nhã  ba  la  mật  lìa  tƣớng  nên  không  có  hạn  lƣợng. 

Này A nan! Chƣ Phật quá khứ đều học Bát nhã ba la mật ấy mà đƣợc độ, vì Bát 

nhã ba la mật nên không cùng tận; chƣ Phật vị lai cũng học Bát nhã ba la mật 

mà đƣợc độ, vì Bát nhã ba la mật không cùng tận; mƣời phƣơng chƣ Phật hiện 

tại đều học Bát nhã ba la mật mà đƣợc độ, vì Bát nhã ba la mật không cùng tận. 

Ðã không tận, nay không tận, sẽ không tận, Này A nan! Muốn tận Bát nhã ba la 

mật  chẳng  khác  gì  muốn  tận  hƣ  không.  Bát  nhã  ba  la  mật  không  thể  tận,  nay 

không tận và sẽ không tận. Thiền ba la mật cho đến Thí ba la mật không thể tận, 

nay không tận, sẽ không tận, cho đến trí Nhất thiết chủng cũng nhƣ vậy, vì sao? 

Vì hết thảy pháp đều vô sinh, nếu pháp vô sinh làm sao có cùng tận! 

Bấy giờ, Phật hiện tƣớng lƣỡi rộng dài bảo A nan: Từ ngày nay nên ở giữa bốn 

chúng diễn rộng, mở bày, phân biệt Bát nhã ba la mật, làm cho rõ ràng, dễ hiểu, 

vì sao? Vì trong Bát nhã ba la mật thậm thâm, nói rộng các pháp tƣớng. Ngƣời 

cầu Thanh văn, Bích chi Phật, ngƣời cầu Phật đạo đều nên học trong đó, học rồi 

đều đƣợc thành tựu. Này A nan! Bát nhã ba la mật thậm thâm là cửa ngõ của 

hết thảy chữ, tu Bát nhã ba la mật thậm thâm có thể vào môn đà la ni; các Bồ tát 

học môn đà la ni ấy đƣợc biện tài lạc thuyết ( nghĩa là tài biện luận vui vẻ, giảng 

 nói và làm cho người ta vui vẻ - ND). Này A nan! Bát nhã ba la mật là diệu pháp 

của chƣ Phật ba đời, thế nên Ta vì ông mỗi mỗi nói ra rõ ràng. Nếu có ngƣời thọ 

trì Bát nhã ba la mật thậm thâm, đọc tụng, thân cận, thời ngƣời ấy có thể thọ trì 

Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của chƣ Phật. Này A nan! Ta nói Bát nhã ba 

la mật là đôi chân của ngƣời tu; ông thọ trì Bát nhã ba la mật đà la ni (Tổng trì) 

thời thọ trì đƣợc hết thảy pháp. 

LUẬN:  Hỏi:  Trời  Ðế  thích  cớ  sao  nghi  lời  mình  nói  rằng:  Tôi  nói  là  thuận  theo 

pháp và đáp đúng đắn chăng? 

Ðáp: Trời Ðế thích chẳng phải là ngƣời Nhất thiết trí, tuy đƣợc đạo quả ban đầu 

mà ba độc tham, sân, si chƣa hết, nên còn có sai lầm mà tự suy lƣờng: Ta tuy 

có nhân duyên phƣớc đức làm chúa tể chƣ thiên, tuy đƣợc ý vị của Thánh đạo 

mà chƣa có Nhất thiết trí, hết thảy lậu hoặc chƣa hết, nên nói ra có thể sai lầm, 

không tự giác tri, vì thế nên hỏi. 

* Lại nữa, trong chúng có nhiều vị Bồ tát chẳng thoái chuyển, vị A la hán sạch 

hết lậu hoặc và hàng chƣ thiên ly dục, thấy Phật và Tu bồ đề với trời Ðế thích 

cùng  nhau  vấn  nạn  tâm  không  khiếp  nhƣợc,  liền  nghĩ  rằng:  Trời  Ðế  thích  lậu 

hoặc còn chƣa hết, làm sao có thể vấn nạn đến cùng tận bờ mé các pháp. Vì 

việc ấy nên trời Ðế thích hỏi Phật. 

* Lại nữa, trời Ðế thích tự biết mình nói các pháp tƣớng không có sai trái, cầu 

Phật ấn chứng khiến ngƣời nghe tin thọ, nên Phật liền chấp thuận. 

Hỏi: Cớ gì Phật chấp thuận lời trời Ðế thích nói? 

Ðáp: Trời Ðế thích tuy chẳng phải là ngƣời Nhất thiết trí, nhƣng vì thƣờng theo 

Phật nghe pháp, có sức đọc tụng mạnh nên nói ra có lý, Phật bèn chấp thuận. 

Phật nói có ba thứ tuệ: văn tuệ, tƣ tuệ và tu tuệ. Ngƣời có văn tuệ, tƣ tuệ sáng 

suốt nên có thể cùng ngƣời có tu tuệ vấn nạn; thí nhƣ có thuyền đi theo dòng 

nƣớc, không tự dùng sức mà mau hơn đi bộ; nhƣ A nan tuy chƣa lìa dục, chƣa 

đƣợc thiền định thâm sâu mà có thể cùng với Phật và các vị A la hán đã sạch 

hết lậu hoặc luận nghị, thuận theo pháp không trái. 

Trời  Ðế  thích  bạch  Phật  rằng:  Bạch  đức  Thế  Tôn!  Tu  bồ  đề  ƣa  nói  về  không, 

khéo nói về không, là bậc tối đệ nhất giữa hàng đệ tử Phật, có nói gì cũng đều 

hƣớng về không, vô tƣớng, vô tác; nghĩa là, nói pháp bốn niệm xứ cho đến Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác đều là nhân duyên hòa hợp rốt ráo không. Phật 

nói  với  trời  Ðế  thích:  Tu  bồ  đề  là  ngƣời  tu  về  "rốt  ráo  không",  đời  đời  tu  tập, 

chẳng  phải  chỉ  đời  nay,  ông  ấy  do  pháp  môn  "không  giải  thoát"  mà  vào  đạo, 

cũng lấy pháp môn ấy giáo hóa chúng sinh. Ông ấy nếu vào pháp "không" thâm 

diệu,  còn  không thấy các pháp, huống  gì thấy có ngƣời tu  pháp  ấy? Nhƣ kinh 

nói: Thí ba la mật không thể có đƣợc, huống gì ngƣời tu thí cho đến tám mƣơi 

vẻ  đẹp  tùy  hình.  Tu  bồ  đề  tu  hạnh  "không",  muốn  so  sánh  với  Bồ  tát  tu  hạnh 

"không", trăm phần chẳng kịp một. 

Hỏi: Pháp Không, chúng sinh không, lại còn cái gì không cùng tận mà nói trăm 

phần chẳng kịp một? 

Ðáp: Phật dạy: Trừ Phật ra, các Thanh văn, Bích chi Phật không có ai bằng Bồ 

tát. Thật tƣớng các  pháp có nhiều tên  gọi, hoặc  gọi là  không, hoặc  gọi rốt  ráo 

không, hoặc gọi Bát nhã ba la mật, hoặc gọi Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, 

còn trong đây gọi thật tƣớng các pháp là Không hành. Nhƣ giữa hết thảy các đệ 

tử Thanh văn, Tu bồ đề tu " không" hành hơn hết. Nhƣ vậy, trừ Phật, các Bồ tát 

tu Không hành hơn Nhị thừa, vì sao? Vì trí tuệ có lợi độn mà thâm nhập có sâu 

cạn, nên tuy đều gọi là đƣợc thật tƣớng các pháp, nhƣng ngƣời lợi căn thì đƣợc 

rõ  ràng  hơn.  Thí  nhƣ  muốn  phá  bóng  tối  nên  đốt  đèn,  lại  có  đèn  lớn  thời  ánh 

sáng càng tỏ hơn. Nên biết, ngọn đèn trƣớc tuy chiếu sáng nhƣng bóng tối li ti 

không hết đƣọc; nếu hết đƣợc thời ngọn đèn sau trở thành vô dụng. Ngƣời tu về 

Không hạnh cũng nhƣ vậy, tuy đều đƣợc đạo, song vì trí tuệ có lợi độn nên vô 

minh  có  diệt  hết  và  diệt  không  hết,  duy  chỉ  có  trí  tuệ  Phật  mới  diệt  hết  các  vô 

minh. 

* Lại nữa, hàng Thanh văn, Bích chi Phật không có tâm từ bi, không có tâm độ 

sinh,  không  có  ý  nguyện  nghiêm  tịnh  cõi  Phật,  không  có  vô  lƣợng  Phật  pháp, 

không có chuyển pháp luân độ chúng sinh, cũng không vào Vô dƣ Niết bàn cho 

đến không có tâm nguyện lƣu lại giáo pháp để độ sinh; không có tâm ba đời độ 

sinh, là thời kỳ làm Bồ tát, thời kỳ làm Phật và thời kỳ diệt độ, nên chẳng phải chỉ 

do tu Không hạnh mà bằng Bồ tát đƣợc. 

*  Lại  nữa,  hàng  Nhị  thừa  ngộ  "Không"  còn  có  phân  lƣợng;  chƣ  Phật,  Bồ  tát 

không có phân lƣợng; giống nhƣ ngƣời khát uống nƣớc sông, chẳng qua uống 

vừa đủ, vậy đâu đƣọc nói đều tu Không hạnh mà không thể có sai khác! Lại, nhƣ 

chỗ trống của lỗ chân lông, muốn đem so với lỗ trống giữa mƣời phƣơng, không 

có lẽ ấy. Thế nên, Thanh văn so với Phật và Bồ tát ngàn vạn ức phần không kịp 

một. Phật phân biệt các lối tu Không hạnh ấy rồi bảo Ðế thích rằng: Nếu muốn 

tối thƣợng giữa hết thảy chúng sinh, nên tu Bát nhã ba la mật. Trong đây, Phật 

tự nói nhân duyên: Bồ tát học Không hạnh của Bát nhã ba la mật vì không chấp 

thủ tƣớng không, nên hơn Nhị thừa, đƣợc vào pháp vô sinh nhẫn vào Bồ tát vị. 

Vì vào Bồ tát vị nên đƣợc đầy đủ Phật pháp. Phật pháp là Bồ tát đạo, Bồ tát đạo 

đầy đủ nên đƣợc trí Nhất thiết chủng; đƣợc trí Nhất thiết chủng nên gọi là Phật, 

ngƣời dứt các phiền não tập khí. Các việc ấy đều lấy Không hạnh làm gốc. 

Hỏi:  Niết  bàn  là  vô  lƣợng,  cớ  sao  nói  Niết  bàn  của  Nhị  thừa  chứng  đƣợc  có 

lƣợng? 

Ðáp: Nói trí tuệ có phân lƣợng chứ không nói thật tánh các pháp có phân lƣợng. 

Không  nghe  nói  thí  dụ  nƣớc  lớn  ƣ?  Ðồ  đựng  có  lƣợng,  chẳng  phải  nƣớc  có 

lƣợng. 

* Lại nữa, lƣợng, vô lƣợng đối đãi nhau, đối với ngƣời phàm là vô lƣợng, đối với 

Phật đều lƣợng đƣợc hết. Ngang bấy nhiêu phần cho đến ngang bấy nhiêu phần 

là A la hán, Bích chi Phật, Bồ tát, còn lại bao nhiêu phần pháp tính rốt ráo khác 

là Phật. 

Bấy giờ chƣ thiên ở trong hội chúng lấy hoa trời Mạn đà la rải lên Phật nhƣ trong 

kinh văn nói. 

Hỏi: Hoa cúng dƣờng Phật và Tăng, cớ sao 800 Tỳ kheo đây chỉ lấy cúng dƣờng 

Phật? 

Ðáp: Hoa của chƣ thiên rải, các Tỳ kheo đƣợc phần hoa rơi trên áo mình, thấy 

sắc hƣơng của nó rất tuyệt diệu, nhân đó phát tâm đem cúng dƣờng Phật, bạch 

rằng: Tôi từ nay sẽ tu hạnh vô thƣợng ấy, nghĩa là tu rốt ráo không, vô tƣớng, vô 

tác, vì độ hết thảy chúng sinh, nên hàng Nhị thừa không sánh kịp nhƣ Phật đã 

nói. 

Bấy giờ Phật mỉm cƣời nhƣ đã nói trong phẩm "Hằng già đề bà", 800 Tỳ kheo ấy 

là thiện tri thức của nhau, hạnh đồng, tâm đồng, đời đời cùng nhau tu tập công 

đức nên cùng một lúc đƣợc làm Phật, đồng một danh hiệu. Do lấy hoa trời năm 

sắc cúng Phật nên trong cõi nƣớc thƣờng mƣa hoa trời Mạn đà la đủ năm sắc. 

Phật  nhân  việc  ấy  tán  thán  Bát  nhã  rằng:  Ngƣời  muốn  hành  đạo  Bồ  tát  tối 

thƣợng, hãy hành Bát nhã ba la mật. 

Này A nan! Nếu có kẻ thiện nam tu Bát  nhã ba la mật thậm thâm ấy, nên biết 

ngƣời ấy đến từ trong nhân đạo, hoặc từ trên trời Ðâu suất, vì cớ sao? Vì trong 

ba đƣờng ác tội khổ nhiều, không tu Bát nhã thậm thâm đƣợc. Trời ở cõi Dục 

say đắm năm  dục tịnh diệu tâm cuồng hoặc, không thể tu, trời cõi Sắc đắm say 

hƣơng  vị  thiền  định  nên  không  thể  tu;  cõi  Vô  sắc  không  có  hình  tƣớng  nên 

không thể tu; qủy thần có đạo nhãn, căn lợi, vì bị phiền não che tâm nên không 

thể chuyên tu Bát nhã thậm thâm; chỉ trong nhân đạo khổ ít hơn ba đƣờng ác, 

vui, không bằng chƣ thiên; các căn mắt, tai ... ô trƣợc nặng nề, thân phần nhiều  

thuộc  địa  đại,  nên  có  thể  chế  phục  ý  khổ  vui  mà  thực  hành  Bát  nhã.  Trên  trời 

Ðâu suất thƣờng có vị Bồ tát còn một đời bổ xứ làm Phật, chƣ thiên cõi trời kia 

thƣòng nghe Bồ tát ấy thuyết Bát nhã nên cái vui ngũ dục tuy nhiều, mà có pháp 

lực mạnh hơn; thế nên nói đến từ hai nơi; hoặc đến từ cõi Phật ở phƣơng khác 

hoặc đến từ cõi này, nơi có Bát nhã ba la mật. 

* Lại nữa, A nan! Nếu có ngƣời cầu Phật đạo, có thể hỏi, có thể tin, thọ trì, cho 

đến nhớ nghĩ đúng, nên biết ngƣời ấy Phật thƣờng dùng Phật nhãn trông thấy. 

Ngƣời ấy nên nghĩ rằng: Chúng ta trực tiếp theo Phật thọ trì, theo Phật phát tâm, 

gieo trồng căn lành, chứ không từ nời Nhị thừa. Này A nan! Nếu có ngƣòi tín tâm 

thanh tịnh không thể phá hoại, nên biết ngƣời ấy từng cúng dƣờng vô lƣợng chƣ 

Phật, đƣợc thiện tri thức thủ hộ, nên có thể thọ trì. 

Hỏi: Phật cũng gọi là báu, cũng gọi là ruộng phƣớc vô thƣợng; nếu ngƣời theo 

Phật trồng căn lành, chắc chắn do pháp ba thừa mà vào Niết bàn không hƣ dối; 

nhƣ  trong  kinh  Pháp  hoa  nói:  Có  ngƣời  hoặc  lấy  một  cành  hoa,  hoặc  lấy  ít 

hƣơng cúng dƣờng Phật, cho đến một lần xƣng "Nam mô Phật". Những ngƣời 

nhƣ vậy đều sẽ thành Phật. Nếu nhƣ vậy có ngƣời nghĩ rằng: Chỉ cần tu năm Ba 

la mật, khi muốn làm Phật mới quán Không, cần gì thƣờng tu Bát nhã ba la mật 

khó biết, khó đƣợc Không hạnh? 

Ðáp:  Do  việc  ấy  nên  Phật  tự  đáp  với  A  nan:  Nơi  ruộng  phƣớc  của  Phật  tuy 

không hƣ dối nhƣng cần phải đƣợc pháp ba thừa vào Niết bàn, phải nên rõ ràng 

tu sáu Ba la mật cho đến rõ ràng tu trí Nhất thiết chủng, mới chóng đƣợc thành 

Phật đạo, chịu khổ sinh tử không còn lâu. Bát nhã có công đức, lợi ích nhƣ vậy 

nên cần phải học. 

Này A nan! Vì Bát nhã có công đức, lợi ích nhƣ vậy nên ta phó chúc cho ông. 

Hỏi: Phật không có tham gì, cho đến trí Nhất thiết chủng, Phật đƣợc giải thoát vô 

ngại, thanh tịnh vi diệu, đối với Phật pháp còn không tham, cớ gì lại đem Bát nhã 

ba la mật ân cần phó chúc cho A nan, nhƣ tuồng có tham kiết? 

Ðáp: Chƣ Phật vì lợi ích chúng sinh nên xuất hiện ở đời, hiện đủ 32 tƣớng tốt, 

80 vẻ đẹp tùy hình, có hào quang vô lƣợng, biến hoc thần túc đều vì chúng sinh. 

Ðều làm lợi ích cho chúng sinh nhất không gì hơn Bát nhã ba la mật, vì có thể 

dứt hết các khổ. Bát nhã ba la mật nhân nơi ngữ ngôn, văn tự, chƣơng cú mà có 

thể hiểu đƣợc nghĩa nó, thế nên Phật đem quyển kinh Bát nhã ân cần phó chúc 

cho A nan. 

*  Lại  nữa,  có  ngƣời  thấy  Phật  ân  cần  phó  chúc  nói  rằng:  Ðại  sự  Phật  đã  làm 

xong, còn tôn trọng Bát nhã, nhƣ vậy pháp ấy chắc chắn tôn qúy mầu nhiệm; thí 

nhƣ trƣởng giả giàu lớn, khi sắp mệnh chung đem bảo vật trao cho con, riêng 

ngọc báu Nhƣ ý thời ân cần phó chúc rằng: Ngƣơi chớ cho thứ châu báu này 

không có màu sắc nhất định, chất nhƣ hƣ không, nhiệm mầu khó biết mà không 

thủ hộ; nếu các vật báu khác mất có thể đƣợc, còn châu báu này không thể để 

mất. Vị trƣởng giả giàu lớn là Phật, đem châu báu Bát nhã ba la mật phó chúc 

cho A nan: Ông khéo giữ gìn, thủ hộ, đừng để mất. Ngoại trừ Bát nhã ba la mật, 

12  bộ  kinh  tuy  đều  mất  hết,  lỗi  ấy  còn  ít,  nếu  mất  một  câu  Bát  nhã,  lỗi  ấy  rất 

nhiều, vì sao? Vì pháp tạng Bát nhã thậm thâm là mẹ của ba đời mƣời phƣơng 

chƣ Phật, hay khiến ngƣời mau đạt đến Phật đạo, nhƣ trong kinh này nói: Ba đời 

chƣ  Phật  đều  từ  Bát  nhã  mà  đƣợc,  cho  đến  vì  hàng  Thanh  văn  thuyết  pháp, 

trong ấy đều là việc tán thán Bát nhã. 

Hỏi: Thuyết pháp làm cho chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới đều đƣợc 

thành A la hán, tại sao không bằng đem một câu Bát nhã dạy cho Bồ tát? 

Ðáp: Việc ấy trƣớc  đã đáp rồi, nay sẽ  lƣợc nói: Chúng sinh trong ba ngàn đại 

thiên thế giới tuy đều đƣợc thành A la hán mà chỉ tự độ mình, không nhằm làm 

Phật; nếu nói một câu Bát nhã, ngƣời nghe sẽ đƣợc làm Phật. Nhƣ ngƣời trồng 

nhiều cây quả có nhiều quả, chẳng bằng một ngƣời trồng một cây Nhƣ ý, tùy sở 

nguyện của ngƣời đều đƣợc nhƣ ý. 

Trong  pháp  nói  cho  hàng  Thanh  văn  không  có  đại  từ  bi,  trong  pháp  Ðại  thừa, 

một câu tuy ít mà có tâm đại từ bi. Trong pháp Thanh văn đều vì lợi mình, trong 

pháp  Ðại  thừa  rộng  vì  chúng  sinh;  trong  pháp  Thanh  văn  không  có  tâm  muốn 

biết rộng các pháp, chỉ muốn mau lìa khổ già, bệnh, chết; trong pháp Ðại thừa 

muốn  mỗi  mỗi  rõ  ràng  biết  hết  thảy  pháp;  trong  pháp  Thanh  văn  công  đức  có 

hạn lƣợng; trong pháp Ðại thừa bao gồm hết các công đức không có bỏ sót. Ðại 

tiểu sai khác nhau nhu vậy; thí nhƣ kim cƣơng tuy nhỏ song có thể hơn tất cả 

châu báu, chẳng đƣợc nói ít không bằng nhiều. Phƣóc đức của các vị A la hán 

trong ba ngàn đại thiên thế giới so với đem một câu Bát nhã dạy cho Bồ tát trong 

một  ngày,  cho  đến  trong  giây  lát,  phƣớc  kia  rất  nhiều.  Trong  đây  Phật  tự  nói 

nhân duyên: Bồ tát tự muốn đƣợc Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, cũng dạy 

ngƣời khiến đƣợc; tự tu sáu Ba la mật, cũng dạy ngƣời tu. Bồ tát có hai công 

đức nhƣ vậy mà không thành Phật đạo, thì không có lẽ ấy. 

Bấy giờ Phật muốn làm rõ việc ấy nên dẫn chứng, cũng muốn chứng hết thảy 

pháp không, không đắm trƣớc hết thảy pháp không ấy, mà chỉ vì thƣơng xót hết 

thảy chúng sinh nên phó  chúc cho A  nan. Nhƣ Phật  A súc  và đại chúng trang 

nghiêm không đối hiện trƣớc mắt, hết thảy pháp không đối hiện trƣớc mắt cũng 

nhƣ vậy. Pháp mà mắt thịt, mắt trời trông thấy đều là pháp tác vi hƣ dối không 

thật; còn pháp mà mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật trông thấy đều là pháp vô tƣớng, 

vô vi nên không thể thấy; nếu không thể thấy cũng không thể biết. Pháp không 

tác vi cũng nhƣ vậy. Chúng hội Phật A súc đƣợc trông thấy đều nhƣ huyễn, nhƣ 

mộng. Quán các pháp đƣợc nhƣ vậy gọi là Bồ tát tu Bát nhã, gọi là không đắm 

trƣớc. Ðiều Phật phó chúc cũng không đắm trƣớc, chỉ vì tâm đại từ bi nên tán 

thán Bát nhã. Tƣớng hết thảy pháp tuy không thể nghĩ bàn, song vì lợi ích chúng 

sinh nên tán thán rằng: Học nhƣ vậy là học Bát nhã; nếu muốn đƣợc hết thảy Ba 

la mật nên học Bát nhã ba la mật nhƣ kinh đã nói rộng. 

Phật  dùng  nghĩa  vô  lƣọng  tán  thán  Bát  nhã,  trí  tuệ  Phật  không  thể  cùng  tận, 

công đức Bát nhã cũng không thể cùng tận, vì sao? Vì tƣớng Bát nhã ba la mật  

không  có  hạn  lƣợng;  danh  từ,  ngôn  ngữ,  chƣơng  cú,  quyển  số  có  hạn  lƣợng 

nhƣ  các  câu  chữ  trong  các  quyển  kinh  Tiểu  phẩm  Bát  nhã,  Phóng  quang  Bát 

nhã, Quang tán Bát nhã v. v... có hạn lƣợng, còn nghĩa lý Bát nhã không có hạn 

lƣợng. A nan hỏi: Tại sao Bát nhã không có hạn lƣợng? - Phật đắp: Vì Bát nhã 

tự lìa tƣớng, lìa tƣớng nên từ trƣớc lại đây không sinh không nhóm; không sinh 

không nhóm nên không tận không diệt. Trong đây Phật tự nói nhân duyên: Vô 

lƣợng vô số chƣ Phật và đệ tử quá khứ dùng Bát nhã ba la mật chiếu sáng mƣời 

phƣơng, độ vô lƣợng chúng sinh đều vào Vô dƣ Niết bàn, vì Bát nhã ba mật nên 

không cùng tận; chƣ Phật vị lai, hiện tại cũng nhƣ vậy. Thí nhƣ có ngƣời muốn 

đi cùng tận hƣ không, hƣ không không thể cùng tận, công đức của Bát nhã ba la 

mật, cho đến trí Nhất thiết chủng cũng nhƣ vậy, đã không tận, nay không tận sẽ 

không tận. Có ngƣời biết quá khứ không cùng tận, nhƣng cho vị lai, hiện tại có 

cùng  tận,  thế  nên  nói  ba  đời  không  thể  cùng  tận,  vì  sao?  Vì  các  pháp  vốn  vô 

sinh, làm sao cùng tận! Phật biết Bát nhã ba la mật là không cùng tận nên phó 

chúc. Nhƣ ngƣời đem bình dầu thơm phó chúc cho đệ tử, tuy không phải vì tiếc 

cái bình mà chỉ vì để giữ gìn dầu thơm. Ngôn ngữ, văn tự hay giữ gìn nghĩa lý 

cũng nhƣ vậy; nếu mất ngôn ngữ, văn tự thời nghĩa lý chẳng còn. 

Bấy giờ Phật vì ngƣời tín thọ Bát nhã, nên hiện tƣớng lƣỡi dài phủ lên mặt, hỏi A 

nan rằng: Ta nay ở giữa bốn chúng phó chúc Bát nhã cho ông, ông hãy vì chúng 

sinh giải nói, hiển bày, phân biệt, làm cho dễ hiểu. 

Sở dĩ hiện tƣớng lƣỡi rộng dài là theo tƣớng pháp của thế gian. Lƣỡi có thể phủ 

lên mũi là tƣớng không vọng ngữ, huống gì phủ lên mặt, thế nên Phật chỉ cho 

chúng sinh rằng: Thân ta từ cha mẹ sinh ra đã có tƣớng lƣỡi ấy, nay muốn đem 

Bát nhã ba la mật khiến ông tin hiểu, vì các ông chƣa đƣợc Nhất thiết trí, không 

thể  biết  khắp,  vì  muốn  khiến  các  ông  tin  nên  hiện  tƣớng  lƣỡi,  chứ  chẳng  phải 

dùng thần thông hiện ra. 

Phật đối với pháp thậm thâm, trí tuệ, thiền định còn không đắm trƣớc, huống gì 

tám  pháp  thế  gian  ( lợi,  suy,  hủy,  dự,  xưng  cơ,  đắc,  thất  -  ND),   vì  cái  lợi  cúng 

dƣờng  mà  lại  làm  việc  hƣ  dối!  Ở  giữa  hết  thảy  pháp  nhƣ  chim  bay  giữa  hƣ 

không không bị chƣớng ngại. Phật chỉ vì bản nguyện độ sinh, tâm đại bi thƣơng 

xót hết thảy nên đem cái lợi đệ nhất là Bát nhã ba la mật, ân cần phó chúc cho 

ông. 

* Lại nữa, A nan! Ngƣời tu Bát nhã ba la mật thậm thâm có thể vào môn Ðà la ni 

Văn tự, nhân nơi một chữ mà liền chứng nhập rốt ráo không, nên gọi là Ðà la ni 

Văn tự. Nhƣ các văn tự đều từ Bát nhã ba la mật mà có đƣợc; ngoài ra nhƣ Văn 

trì Ðà la ni ( là nghe được rồi, giữ gìn không mất - ND)  cũng đều do Bát nhã ba la 

mật ma có đƣợc. Bồ tát có đƣợc Pháp Ðà la ni rồi, đƣợc môn biện tài nhƣ đã nói 

trƣớc, trải vô lƣợng vô số kiếp nói một câu, một nghĩa mà không bao giờ hết; ấy 

gọi là chơn pháp của chƣ Phật ba đời, lại không có pháp khác. 

* Lại nữa, A nan! Bát nhã là diệu pháp của ba đời mƣời phƣơng chƣ Phật; nhƣ 

thành chỉ có một cửa, ngƣời bốn phƣơng đi đến không có cửa khác đi vào. Này 

A nan! Ta nay vì ông mỗi mỗi nói rõ ràng: Nếu có ngƣời thọ trì Bát nhã, chẳng 

phải chỉ thọ trì pháp Ta, mà cũng thọ trì Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của 

chƣ Phật ba đời. Này A nan! Nơi nơi ta đều nói Bát nhã ba la mật là đôi chân 

của hành giả,  vì cớ  sao? Vì Bồ tát đƣợc Bát nhã thời có thể hành đạo  Bồ tát. 

Này A nan! Ông đƣợc Bát nhã Ðà la ni nên có thể giữ gìn hết thảy Phật pháp. 

Hỏi: Do sức Văn trì Ðà la ni nên có thể giữ gìn, cớ sao lại nói có đƣợc Bát nhã 

nên có thể giữ gìn hết thảy Phật pháp? 

Ðáp: Văn trì Ða la ni có thể giữ gìn pháp có số lƣợng, Ðà la ni thế gian cũng có, 

nhƣ Tu thi ma ngoại đạo cũng đƣợc Văn trì Ðà la ni, tuy đƣợc trong ít lúc, lâu 

ngày  quên  mất,  còn  từ  Bát  nhã  đƣợc  Ðà  la  ni  thời  thọ  trì  rộng  rãi  các  pháp, 

không bao giơ quên mất, đó là chỗ sai khác. 

Hỏi: Bát nhã là Ba la mật, cớ gì còn gọi là Ðà la ni? 

Ðáp: Thật tƣớng các pháp là Bát nhã có nhiều lợi ích, đƣợc chúng sinh ái niệm, 

nên có nhiều danh xƣng; nhƣ Phật có mƣời hiệu. Văn tự Bát nhã ba la mật cũng 

nhƣ vậy, hay dẫn đến bờ mé hết thảy trí tuệ, nên gọi là Bát nhã ba la mật. Bồ tát 

tu Bát nhã đƣợc thành Phật, đổi lại gọi là Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; 

nhƣ ở trong tâm Tiểu thừa thời chỉ gọi là Ba mƣơi bảy pháp trợ đạo, ba cửa giải 

thoát; nếu ngƣời muốn đƣợc nghe rồi không quên, thời ở trong tâm ngƣời ấy gọi 

là  Ðà  la  ni.  Thế  nên  Phật  nói  thí  dụ  ngọc  Nhƣ  ý,  tùy  theo  màu  sắc  của  vật  ở 

trƣớc nó mà thay đổi tên gọi. Phật nói mỗi mỗi công đức của Ðại Bát nhã cũng 

nhƣ vậy. 

 (Hết cuốn 79 theo bản Hán) 
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Cuốn 80 

GIẢI THÍCH PHẨM VÔ TẬN THỨ 67 

(Kinh Ma Ha Bát Nhã Ghi: Phẩm Bất khả tận) 

KINH: - Bấy giờ Tu bồ đề nghĩ rằng: Vô thƣợng Chánh đẳng chánh giác của chƣ 

Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật. Nghĩ rồi bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba 

la mật có thể cùng tận chăng? 

Phật dạy: hƣ không không thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật không thể cùng 

tận. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao có thể phát sinh Bát nhã ba la mật? 

Phật dạy: Sắc không thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh; thọ, 

tƣởng, hành, thức không thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh; 

Thí ba la mật không thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh; Giới ba 

la mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật không 

thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh, cho đến trí Nhất thiết chủng 

không thể cùng tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh. 

* Lại nữa, Tu bồ đề! Vô minh không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; hành không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; thức không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; danh sắc không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba 

la mật có thể phát sinh; sáu nhập không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã 

ba la mật có thể phát sinh; sáu nhập không, không thể cùngtận nên Bồ tát Bát 

nhã ba la mật có thể phát sinh; sáu xúc không, không thể cùng tận nên Bồ tát 

Bát nhã ba la mật có thể phát sinh; thọ không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát 

nhã ba la mật có thể phát sinh; ái không, không thể cùng tận nên Bồ tát bát nhã 

ba la mật có thể phát sinh; thủ không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba 

la mật có thể phát sinh; hữu không, không thể cùng tận, nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; sinh không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; sinh không, không thể cùng tận nên Bồ tát Bát nhã ba la 

mật có thể phát sinh; già, chết, lo, buồn, khổ, não không, không thể cùng tận nên 

Bồ tát Bát nhã ba la mật có thể phát sinh ... Nhƣ vậy, Tu bồ đề! Mƣời hai nhân 

duyên đây là pháp riêng của Bồ tát hay trừ các điên đảo biên kiến. Khi ngồi đạo 

tràng nên quán nhƣ vậy sẽ đƣợc trí Nhất thiết chủng. 

Này  Tu  bồ  đề!  Nếu  có  Bồ  tát  vì  hƣ  không  không  thể  cùng  tận  mà  tu  Bát  nhã, 

quán  mƣời  hai  nhân duyên, thời không rơi  vào  Nhị thừa mà  an trú  Vô thƣợng 

Chánh đẳng Chánh giác. Tu bồ đề! Nếu cầu đạo Bồ tát mà bị thoái chuyển trở 

lại, là vì niệm lìa Bát nhã ba la mật. Ngƣời ấy chẳng biết thế nào là tu Bát nhã ba 

la mật, do hƣ không không cùng tận để quán mƣời hai nhân duyên. Tu bồ đề! 

nếu ngƣời cầu đạo Bồ tát mà thoái chuyển trở lại là vì không có sức phƣơng tiện 

nên thoái chuyển đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác. Tu bồ đề! Nếu Bồ 

tát không thoái chuyển đối với Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác, là đều vì có 

đủ sức phƣơng tiện. 

Này Tu bồ đề! Bồ tát nên do hƣ không, không thể cùng tận mà quán Bát nhã ba 

la mật, nên do hƣ không, không thể cùng tận mà phát sinh Bát nhã ba la mật. 

Nhƣ vậy, khi Bồ tát quán mƣời hai nhân duyên, không thấy pháp nào không do 

nhân duyên sinh, không thấy pháp nào thƣờng trú bất diệt, không thấy pháp nào 

có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, mạng giả, cho đến kẻ biết, kẻ thấy; không thấy 

pháp  vô  thƣờng;  không  thấy  pháp  khổ;  không  thấy  pháp  vô  ngã;  không  thấy 

pháp tịch diệt chẳng phải tịch diệt. Nhƣ vậy, Tu bồ đề! Bồ tát tu Bát nhã ba la 

mật nên quán mƣời hai nhân duyên nhƣ vậy. Tu bồ đề! Nếu Bồ tát tu Bát nhã ba 

la mật đƣợc nhƣ vậy, khi ấy không thấy sắc hoặc thƣờng hoặc vô thƣờng, hoặc 

khổ  hoặc  vui,  hoặc  ngã  hoặc  vô  ngã,  hoặc  tịch  diệt  hoặc  chẳng  phải  tịch  diệt; 

thọ, tƣởng, hành, thức cũng nhƣ vậy. Khi ấy cũng không thấy Bát nhã ba la mật, 

cũng không thấy do pháp ấy thấy Bát nhã ba la mật, không thấy Thiền ba la mật 

cho  đến  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác.  Nhƣ  vậy  Tu  bồ  đề!  Vì  hết  thảy 

pháp không thể có đƣợc ấy là nên tu Bát nhã ba la mật. Nếu Bồ tát khi tu Bát 

nhã không có gì sở  đắc, thời  ác ma sầu não nhƣ bị mũi tên bắn  vào tim,  nhƣ 

ngƣời có cha mẹ mới chết. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Chỉ có một ma sầu muộn hay các 

ma trong ba ngàn đại thiên thế giới cũng sầu muộn. 

Phật bảo Tu bồ đề: Ác ma trong ba ngàn đại thiên thế giới đều sầu muộn nhƣ bị 

mũi tên bắn vào tim, không thể ngồi yên. Tu bồ đề! Bồ tát tu Bát nhã đƣợc nhƣ 

vậy, khi ấy hết thảy thế gian trời, ngƣời, A tu la không thể tìm đƣợc thuận tiện để 

làm  cho  ngƣời  kia  ƣu  não.  Vì  vậy,  Bồ  tát  muốn  đƣợc  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng 

Chánh giác hãy nên tu Bát nhã ba la mật. 

Bồ tát khi tu Bát nhã ba la mật là đầy đủ tu Thí ba la mật, Giới ba la mật, Nhẫn 

ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật, Bát nhã ba la mật. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát khi tu Bát nhã ba la mật, làm 

sao đầy đủ tu Thí Ba la mật cho đến Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo Tu bồ đề: Bồ tát bố thí gì đều hồi hƣớng đến Nhất thiết trí, nhƣ vậy, Bồ 

tát khi tu Bát nhã ba la mật đầy đủ tu Thí Ba la mật; Bồ tát tu Trì giới đều hồi 

hƣớng đến Nhất thiết trí, thế là đầy đủ Giới ba la mật. Bồ tát tu Nhẫn nhục đều 

hồi hƣớng đến Nhất thiết trí, thế là đầy đủ Nhẫn ba la mật. Bồ tát tu Tinh tấn đều 

hồi hƣớng Nhất thiết trí, thế là đầy đủ Tấn ba la mật. Bồ tát tu Thiền định đều hồi 

hƣớng đến Nhất thiết trí, thế là đầy đủ Thiền ba la mật. Bồ tát tu Trí tuệ đều hồi 

hƣớng đến Nhất thiết trí, thế là đầy đủ Bát nhã ba la mật. Nhƣ vậy, Tu bồ đề! Bồ 

tát tu Bát nhã ba la mật đầy đủ sáu Ba la mật. 

LUẬN: Tu bồ đề theo Phật nghe nói mỗi mỗi tƣớng của Bát nhã ba la mật, ban 

đầu nghe nói tƣớng rốt ráo không; giữa nghe lời phú chúc thì tuồng nhƣ có; sau 

lại nghe nói không, đó là vì nghĩa của Bát nhã ba la mật vô lƣợng mà danh tự, 

chƣơng cú của Bát nhã ba la mật thì có lƣợng. Khi ấy, Tu bồ đề nghĩ rằng: Vô 

thƣợng Chánh đẳng Chánh giác của chƣ Phật rất sâu, ta sẽ hỏi Phật vì sao rất 

sâu. Phật nói cho Tu bồ đề một ít phần, chỉ để phá tâm điên đảo của chúng sinh 

nên không nói đầy đủ, vì cớ sao? Vì không có ngƣời lãnh thọ đƣợc. Nếu ngƣời 

chấp thủ tƣớng Nhƣ, Phật nói Nhƣ cũng không, vì không có sinh, trụ, diệt; nếu 

pháp không có sinh, trụ, diệt, pháp ấy tức là không có; pháp tính, thật tế cũng 

nhƣ vậy. 

Nếu có ngƣời chấp thủ rốt ráo không, Phật cũng nói không phải, vì sao? Vì nếu 

rốt ráo không là định tƣớng có thể thủ, thế là chẳng phải rốt ráo không. Thế nên 

nói rất sâu. Ta sẽ lại hỏi Phật, Tu bồ đề nghĩ nhƣ vậy rồi, nhƣ lời Phật tự nói: 

Chƣ Phật ba đời đều dùng Bát nhã ba la mật mà đắc đạo, vì Bát nhã ba la mật 

không cùng tận; đã không tận, nay không tận, và sẽ không tận. Thế nên ta nay 

chỉ hỏi nghĩa không tận. Phật đáp: Nhƣ hƣ không không tận, nên Bát nhã cũng 

không tận, nhƣ hƣ không không có thật pháp, chỉ có danh tự; Bát nhã ba la mật 

cũng nhƣ vậy. Bát nhã ba la mật nhƣ hƣ không, không có gì của chính nó, nên 

không thể tận, làm ssao Bồ tát có thể phát sinh Bát nhã ba la mật ấy? nếu có thể 

phát sinh, làm sao trong tâm Bồ tát lại phát sinh việc tu đƣợc, chứng đƣợc? Phật 

đáp: Vi sắc vô tận nên Bát nhã ba la mật có thể phát sinh; nhƣ sắc lúc đầu, lúc 

sau, lúc  giữa sinh không thể  có đƣợc,  vì sắc sinh sắc, không thể có đƣợc; lìa 

sắc  sinh  sắc,  không  thể  có  đƣợc,  sinh  không  thể  có  đƣợc,  sinh  không  thể  có 

đƣợc, nhƣ đã phá tƣớng sinh ở trƣớc. Vì sinh không thể có đƣợc, nên sắc cũng 

không thể có đƣợc, vì sắc không thể có đƣợc nên sắc sinh không thể có đƣợc; 

vì hai pháp không thể có đƣợc nên sắc nhƣ huyễn, nhƣ mộng, chỉ dối gạt mắt 

ngƣời. Nếu sắc có sinh ắt có tận, vì sắc không sinh nên cũng không có tận; sắc 

chơn tƣớng tức là Bát nhã ba la mật. Thế nên nói sắc không thể tận, Bát nhã ba 

la mật cũng  không tận, Thọ, tƣởng, hành, thức, Thí ba la mật cho  đến trí Nhất 

thiết chủng cũng nhƣ vậy. 

*  Lại  nữa,  Kinh  nói:  "  Có  thể  sinh  Bát  nhã"  là  vì  vô  minh  hƣ  không  không  thể 

cùng tận. Nếu ngƣời chỉ quán rốt ráo không, thời phần nhiều đọa vào bên đoạn 

diệt; nếu quán có thời phần nhiều đọa vào bên thƣờng. Lìa hai bên ấy nên nói 

mƣời hai nhân duyên không. Vì sao? Vì nếu pháp từ nhân duyên hòa hợp sanh, 

pháp ấy không có định tính; nếu pháp không cò định tính tức là pháp tịch diệt rốt 

ráo  không;  lìa  hai  bên  ấy  nên  giả  gọi  là  trung  đạo.  Thế  nên  nói  mƣời  hai  nhân 

duyên  nhƣ  hƣ  không,  không  có  pháp,  nên  không  tận.  Vô  minh  cũng  do  nhân 

duyên  hòa  hợp  sinh  nên  không  có  tự  tƣớng;  không  có  tự  tƣớng  nên  rốt  ráo 

"không", nhƣ hƣ không. 

* Lại nữa, vì nhân duyên sinh nên không thật, nhƣ kinh nói: Nhân mắt duyên sắc 

sinh giác  xúc, giác  xúc từ  vô minh sinh.  Giác  xúc không ở trong mắt, không ở 

trong sắc, không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chặng giữa; cũng 

không từ mƣời phƣơng ba đời đến, địng tƣớng của pháp ấy không thể có đƣợc. 

Vì sao? Vì hết thảy pháp vào Nhƣ. Nếu nắm bắt đƣợc định tƣớng vô minh, tức 

là trí tuệ, không gọi là vô minh; thế nên tƣớng vô minh, tƣớng trí tuệ không khác 

nhau, thật tƣớng của vô minh tức trí tuệ, chấp trƣớc tƣớng trí tuệ tức vô minh. 

Thế nên, thật tƣớng vô minh rốt ráo thanh tịnh nhƣ hƣ không, không sinh, không 

diệt.  Vì  thế  nói  rằng:  Có  đƣợc  quán  ấy  mà  hồi  hƣớng  đến  Vô  thƣợng  Chánh 

đẳng Chánh giác, tức gọi là Bát nhã ba la mật. 

Hỏi: Nếu không có vô minh, cũng không có các hành v.v... làm sao nói mƣời hai 

nhân duyên? 

Ðáp: Nói mƣời hai nhân duyên có 3 loại: Một là đối với phàm phu, dùng mắt thịt 

trông  thấy,  tâm  điên  đảo  chấp  ngã  khởi  các  phiền  não  nghiệp,  qua  lại  trong 

đƣờng sinh tử. 

Hai  là  đối  với  hiền  thánh,  dùng  mắt  pháp  phân  biệt  các  pháp;  thấy  già,  bệnh, 

chết sinh tâm nhàm chán, muốn ra khỏi thế gian. Tìm nguyên nhân của già, chết 

do sinh; sinh ấy do các phiền não nghiệp, vì sao? Vì ngƣời không có phiền não 

thời không sinh, nên biết phiền não làm nhân duyên cho sinh. Làm nhân duyên 

cho phiền não là vô minh, vì vô minh, nên điều đáng bỏ lại lấy, đáng lấy lại bỏ. 

Ðáng bỏ gì? Ðáng bỏ già, bệnh, khổ và phiền não; nhƣng vì điên đảo cho khổ 

làm vui nên lấy. Trì giới, thiền định, trí tuệ là gốc của sự lành, là nhân duyên của 

cái vui Niết bàn, việc ấy đáng lấy lại bỏ. Trong ấy không có kẻ biết, kẻ thấy, kẻ 

làm, vì sao? Vi pháp ấy không có định tƣớng, chỉ do nhân duyên hƣ dối tƣơng 

tục  sinh  ra.  Hành  giả  biết  là  hƣ  dối  không  thật  thời  không  sinh  hý  luận,  chỉ  vì 

muốn diệt khổ vào Niết bàn, không cứu xét cùng tận tƣớng các khổ. 

Ba  là  đối  với  các  đại  Bồ  tát,  là  ngƣời  đại  trí,  lợi  căn  nên  chỉ  cứu  xét  cùng  tận 

tƣớng cội gốc của mƣời hai nhân duyên, không vì lo sợ mà tự thoái thất. Bấy giờ 

không thấy có định tƣớng, già và chết rốt ráo không, chỉ do hƣ dối, giả gọi là có, 

vì cớ sao? Vì ngƣời phân biệt tƣớng các pháp thì nói già, chết là pháp tâm bất 

tƣơng ƣng hành, tƣớng ấy không thể có đƣợc. Ðầu bạc v.v... là tƣớng màu sắc, 

không phải tƣớng già; hai việc không thể có đƣợc nên không có tƣớng già. 

* Lại nữa, ngƣời đời gọi tƣớng già là tóc bạc; răng long, mặt nhăn, thân cong, 

gầy gò, sức yếu, các căn mờ ám, nhƣng việc ấy không đúng, vì sao? Vì tóc bạc 

chẳng phải chỉ ngƣời già; có ngƣời tuổi trẻ tóc lại bạc, ngƣời già tóc lại đen; gầy 

gò, thân cong, mặt nhăn ... cũng nhƣ vậy. Có ngƣời già mà các căn sáng suốt, 

lanh lợi; ngƣời trẻ mà mờ ám; lại uống thuốc hoàn đồng tuy già mà trẻ. Nhƣ vậy, 

tƣớng già không có định tƣớng, chỉ do các pháp hòa hợp giả gọi là già; lại nhƣ 

mƣợn bánh, trục, thùng, căm ... gọi là xe, đó chỉ là giả danh, chẳng phải thật. 

* Lại nữa, trong các pháp rốt ráo không, tƣớng sinh không thể có đƣợc, huống gì 

có già! Do các nhân duyên nhƣ vậy, tìm pháp già không thể có đƣợc. Vì không 

thể  có  đƣợc  nên  không  có  tƣớng,  nhƣ  hƣ  không  không  thể  tận;  cũng  nhƣ  già 

cho  đến  vô  minh  cũng  nhƣ  vậy.  Phá  tƣớng  vô  minh  nhƣ  trên  nói.  Bồ  tát  quán 

thực tƣớng các pháp rốt ráo không, không có gì của chính nó, không có sở đắc; 

cũng vì không chấp trƣớc việc ấy nên đối với chúng sinh sanh tâm đại bi: chúng 

sinh vì vô minh nên đối với pháp hƣ dối điên đảo không thật, chịu các khổ não. 

Mƣời hai nhân duyên nói đầu chỉ là vì ngƣời phàm phu không tìm phải trái trong 

đó; mƣời hai nhân duyên nói thứ hai là chỗ quán sát của hàng Nhị thừa và Bồ tát 

chƣa đƣợc vô sinh pháp nhẫn; mƣời hai nhân duyên nói thứ ba là chỗ quán sát 

của các Bồ tát từ đƣọc vô sinh pháp nhẫn cho đến khi ngồi đạo tràng. Thế nên 

nói, vô minh hƣ không không thể tận cho đến lo, buồn, khổ, não hƣ không không 

thể tận, nên Bồ tát tu Bát nhã ba la mật. 

Quán sâu về pháp nhân duyên nhƣ vậy, xa lìa các bên và điên đảo. Bên là bên 

thƣờng, bên đoạn, bên có bên không, bên thật, bên hƣ, bên thế gian hữu biên, 

bên thế gian vô biên; điên dảo là nơi vô thƣờng khởi lên phiền não chấp thƣờng 

v.v... Quán mƣời hai nhân duyên ấy thời các bên và điên đảo dứt. Các phiền não 

có  hai  phần;  Một  là  theo  ngƣời  ngoại  đạo  tà  kiến  gọi  là  bên;  hai  là  theo  các 

chúng sinh khác, phiền não gọi là điên đảo. Quán mƣời hai nhân duyên thời hai 

thứ phiền não ấy đều dứt. Ðó là quán mƣời hai nhân duyên thứ ba rất sâu, chỉ 

các  Bồ  tát  ngồi  đạo  tràng  mới  có  thể  quán;  trƣớc  tuy  nói  có  thể  quán  nhƣng 

chƣa đầy đủ. Nhƣ trong kinh Thành Dụ, Phật nói: Khi Ta chƣa đắc đạo, suy nghĩ 

nhƣ vầy: Chúng sinh đáng thƣơng, đi sâu vào đƣờng hiểm, thƣờng thƣờng sinh, 

thƣờng thƣờng già, thƣờng thƣờng chết, qua lại ba cõi không biết đƣờng ra. Ta 

liền nghĩ rằng: Vì nhân duyên gì có già chết? Trong khi tìm cầu nhƣ vậy đƣợc trí 

tuệ chơn thật, biết rằng sinh làm nhân duyên cho già, chết v.v... Thế nên, biết lối 

quán mƣời hai nhân duyên nói lần thứ ba, khi ngồi đạo tràng mới có đƣợc, nhƣ 

Kinh nói rộng. 

* Lại nữa, quán mƣời hai nhân duyên nhƣ vậy, vƣợt quá hàng Nhị thừa, đƣợc trí 

Nhất thiết chủng. Nếu có ngƣời thoái lui đối với Phật đạo, là vì không đƣợc lối 

quán sâu xa ấy, nếu đƣợc lối quán ấy thời không thoái lui, vì sao? Vì đã sâu vào 

rốt ráo không thời không thấy Thanh văn, Bích chi Phật địa; vì không thấy nên 

không trú ở trong đó. 

* Lại nữa, ngƣời quán nhân duyên đƣợc nhƣ vậy thời không thấy có một pháp 

nào chắc chắn, tự tại, không do nhân duyên sinh, hết thảy pháp không tự tại đều 

thuộc  nhân  duyên  sinh,  có  ngƣời  tuy  thấy  hết  thảy  pháp  từ  nhân  duyên  sinh, 

nhƣng lại cho là từ tà nhân duyên sinh. Tà nhân duyên là cho rằng vi trần, thế 

tánh  v.v...  làm  nhân  duyên  sinh  các  pháp.Thế  nên  nói,  không  thấy  pháp  nào 

không  do  nhân  duyên  sinh,  cũng  không  thấy  pháp  nào  từ  thƣờng  nhân  duyên 

nhƣ vi trần, thế tánh sinh. Nhƣ hƣ không thƣờng, thƣờng thời không có sinh; hƣ 

không cũng không làm nhân cho vật khác sinh, vì thế nên không có pháp nào từ 

thƣờng nhân duyên sinh. 

* Lại nữa, Bồ tát quán hết thảy pháp thuộc nhân duyên sinh nhƣ vậy không tự 

tại, vì không tự tại nên không có ta, cho đến không có kẻ biết, kẻ thấy. Bấy giờ 

Bồ tát an trú trong mƣời hai nhân duyên rốt ráo không, không thấy một pháp nào 

hoặc có hoặc không v.v... không thấy Bát nhã, cũng không thấy dùng pháp ấy tu 

Bát nhã, cho  đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác cũng nhƣ  vậy; ấy gọi là 

Bát nhã ba la mật không có sở đắc của Bồ tát. Ðƣợc Bát nhã ba la mật không có 

sở đắc ấy, đối  với  hết thảy pháp  bèn đƣợc Bát nhã không có chƣớng ngại gì. 

Bấy giờ ác ma rất sầu khổ. Vì sao? Vì Bồ tát ấy sâu vào mƣời hai nhân duyên 

rốt  ráo  không,  không  vƣớng  vào  trong  lƣới  ma  về  62  tà  kiến  chấp  có,  chấp 

không, chấp chẳng phải có chẳng phải không v.v... Ta nay không có cách thuận 

tiện  để  phá  Bồ  tát.  Thí  nhƣ  ngƣời  bắt  cá,  thấy  một  con  cá  lặn  sâu  trong  dòng 

nƣớc lớn, lƣỡi câu không tới kịp thời tuyệt vọng ƣu sầu và cũng nhƣ ngƣời mới 

mất cha mẹ. 

* Lại nữa, Bồ tát tu Bát nhã ba la mật không có sở đắc, đƣợc nhƣ vậy thời đầy 

đủ Thí ba la mật v.v... vì sao? Vi tu pháp ấy thời các phiền não làm chƣớng ngại 

Bát nhã đều bị bẻ gãy; ma chúa, ma dân không tìm đƣợc thuận tiện để phá, nên 

các Ba la mật đƣợc đầy đủ; từ trƣớc lại đây tuy tu sáu Ba la mật nhƣng chƣa thể 

đƣợc đầy đủ nhƣ vậy. 

Tu bồ đề hỏi: Bạch Thế Tôn! Bồ tát làm sao tu Bát nhã ba la mật đƣợc nhƣ vậy, 

có thể đầy đủ Thí ba la mật v.v...? 

Phật đáp: Nếu Bồ tát có bố thí gì đều hồi hƣóng đến Nhất thiết trí. Có hai hạng 

ngƣời: độn căn và lợi căn. Ngƣời độn căn có bố thí nhiều ít đều chấp thủ tƣớng 

hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; ngƣời lợi căn phá chấp thủ 

tƣớng  những  hý  luận  sai  lầm  về  pháp  "không",  tín  lực  cạn  mỏng,  không  dùng 

Nhất thiết trí, chỉ tìm thật tƣớng các pháp. Hai hạng ngƣời ấy đều không thể đầy 

đủ Thí ba la mật. Một là hạng ngƣời vì tín lực nhiều, tuệ lực ít; hai là ngƣời vì tuệ 

lực  nhiều,  tín  lực  ít.  Nay  Phật  nói  tín  lực,  tuệ  lực  bằng  nhau  nên  có  thể  hồi 

hƣớng đến Nhất thiết trí. Tƣởng niệm Nhất thiết trí là tín lực; đúng nhƣ Nhất thiết 

trí mà hồi hƣớng là trí lực, cho đến Bát nhã ba la mật cũng lại nhƣ vậy. 



GIẢI THÍCH: PHẨM SÁU ÐỘ TƯƠNG NHIẾP THỨ 68 

(Kinh Ðại Bát Nhã Phần 2 ghi: Phẩm Tƣơng Nhiếp thứ 67) 

KINH: Tu bồ đề bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ tát trú trong Thí 

Ba la mật mà đƣợc Giới ba la mật? 

Phật  bảo  Tu  bồ  đề:  Bồ  tát  khi  bố  thí,  đem  công  đức  bố  thí  ấy  hồi  hƣớng  đến 

Nhất thiết trí, đối với chúng sinh giữ thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ; 

ấy là trú trong Thí ba la mật mà đƣợc Giới ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ tát trú trong Thí ba la mật mà đƣợc Nhẫn ba la 

mật? 

Phật bảo Tu bồ đề: Bồ tát khi bố thí bị ngƣời lãnh thọ thí sân giận, mắng nhục, 

nói lời hung dữ, khi  ấy Bồ tát nhẫn nhục không sinh tâm giận, ấy là  Bồ tát trú 

trong Thí ba la mật đƣợc Nhẫn ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ tát trú trong Thí ba la mật mà đƣợc Tấn ba la 

mật? 

Phật dạy: Bồ tát khi bố thí bị ngƣời lãnh thọ sân giận, mắng nhục, nói lời hung 

dữ, Bồ tát càng bố thí thêm và tâm nghĩ rằng: Ta nên cấp thí, không nên tiếc gì, 

tức thời thân tinh tấn, tâm tinh tấn; ấy là Bồ tát trú trong Thí ba la mật đƣợc Tấn 

ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! làm sao Bồ tát trú trong Thí ba la mật đƣợc Thiền ba la mật? 

Phật dạy: Bồ tát khi bố thí chỉ hồi hƣớng đến Nhất thiết trí, không hồi hƣớng đến 

Thanh văn, Bích chi Phật địa, chỉ nhất tâm quán niệm Nhất thiết trí; ấy là Bồ tát 

trú trong Thí ba la mật đƣợc Thiền ba la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao trú trong Thí ba la mật đƣợc Bát nhã ba la mật? 

Phật dạy: Bồ tát khi bố thí biết việc bố thí là không, nhƣ huyễn, không thấy vì bố 

thí cho chúng sinh là hữu ích, vô ích; ấy là Bồ tát trú trong Thí ba la mật đƣợc 

Bát nhã ba la mật. 

Tu bồ đề bạch Phật rằng: Làm sao Bồ tát trú trong Giới ba la mật đƣợc Thí ba la 

mật, Nhẫn ba la mật, Tấn ba la mật, Thiền ba la mật và Bát nhã ba la mật? 

Phật bảo Tu bồ đề:  Bồ tát trú trong Giới ba la  mật, thân, miệng, ý sinh phƣớc 

đức  bố  thí,  giúp  thành  Vô  thƣợng  Chánh  đẳng  Chánh  giác;  với  công  đức  ấy 

không thủ chứng Thanh  văn, Bích chi Phật địa; trú trong Giới  ba la mật không 

cƣớp  mạng  sống  kẻ  khác,  không  cƣớp  tài  vật  kẻ  khác,  không  hành  tà  dâm, 

không  nói  dối,  không  nói  hai  lƣõi,  không  miệng  dữ,  không  nói  thêu  dệt,  không 

tham lam tật đố, không sân giận, không tà kiến. Thực hành bố thí, ngƣời đói cho 

ăn, ngƣời khát cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần hƣơng cho hƣơng, 

cần chuỗi anh lạc cho chuỗi anh lạc; hƣơng xoa, đồ nằm, phòng nhà, đèn đuốc, 

các  vật  cần  nuôi  sống  đều  cấp  cho  hết.  Ðem  công  đức  bố  thí  ấy  chia  sẻ  cho 

chúng sinh cùng hồi hƣớng đến Vô thƣợng Chánh đẳng chánh giác. Hồi hƣớng 

nhƣ vậy không đọa vào Thanh văn, Bích chi Phật địa. Tu bồ đề! Ấy là Bồ tát trú 

trong Giới ba la mật đƣợc Thí ba la mật. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  Làm  sao  Bồ  tát  trú  trong  Giới  ba  la  mật  đƣợc  Nhẫn  ba  la 

mật? 

Phật dạy: Bồ tát trú trong Giới ba la mật, nếu có chúng sinh đi đến cắt xẻ từng 

mảnh,  Bồ  tát  không  sinh  tâm  sân  giận,  cho  đến  chỉ  trong  một  giây  lát,  tự  nói 

rằng:  Ta  đƣợc  lợi  lớn,  chúng  sinh  đi  đến  lấy  từng  chi  tiết  thân  ta  để  dùng,  ta 

không một niệm  sân giận; ấy là Bồ tát trú trong Giới ba la mật đƣợc Nhẫn ba la 

mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ tát trú trong Giới ba la mật đƣọc Tấn ba la mật? 

Phật dạy: Nếu Bồ tát thân tinh tấn, tâm tinh tấn thƣờng không bỏ, nghĩ rằng: Hết 

thảy chúng sinh ở trong sinh tử, ta sẽ cứu vớt đem đặt trên đất cam lồ, ấy là Bồ 

tát trú trong Giới ba la mật đƣợc Tấn ba la mật. 

Bạch  đức  Thế  Tôn!  làm  sao  Bồ  tát  trú  trong  Giới  ba  la  mật  đƣợc  Thiền  ba  la 

mật? 

Phật dạy: Bồ tát vào Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, không tham vào 

Thanh văn, Bích chi Phật địa, nghĩ rằng: Ta sẽ trú trong Thiền ba la mật, độ hết 

thảy chúng sinh khỏi sinh tử; ấy là Bồ tát trú trong Giới ba la mật đƣợc Thiền ba 

la mật. 

Bạch đức Thế Tôn! Làm sao Bồ tát trú trong Giới ba la mật đƣợc Bát nhã ba la 

mật? 

Phạt  dạy:  Bồ  tát  trú  trong  Giới  ba  la  mật  không  có  pháp  có  thể  thấy,  hoặc  tác 

pháp, hoặc hữu vi pháp, hoặc số pháp, hoặc tƣớng pháp, hoặc có, hoặc không; 

chỉ  thấy  các  pháp  không  ngoài  tƣớng  Nhƣ.  Vì  có  Bát  nhã  ba  la  mật  và  sức 

phƣơng tiện nên không đọa  vào Thanh văn, Bích chi Phật địa; ấy là Bồ tát trú 

trong Giới ba la mật đƣợc Bát nhã ba la mật. 

LUẬN: Cuối phẩm trƣớc nói: Làm sao Bồ tát tu Bát nhã ba la mật đầy đủ sáu Ba 

la mật? Phật đã mỗi mỗi đáp. Trong phẩm này Tu bồ đề hỏi: Làm sao Bồ tát tu 

một Ba la mật mà thu nhiếp năm Ba la mật. Hỏi rằng: Sáu Ba la mật mỗi tƣớng 

khác nhau làm sao tu một Ba la mật mà thu nhiếp năm Ba la mật? Ðáp rằng: Bồ 

tát do sức phƣơng tiện nên tu một Ba la mật có thể thu nhiếp năm Ba la mật. 

* Lại nữa, pháp hữu vi vì nhân duyên quả báo tiếp tục nhau nên tạo thành nhau; 

thiện pháp làm nhân duyên cho thiện pháp; các Ba la mật đều là thiện pháp, nên 

tu một thời nhiếp đƣợc năm; lấy một Ba la mật làm chủ, các Ba la mật khác làm 

chi phần. Có Bồ tát tu sâu về Thí ba la mật, an trú trong Thí Ba la mật, khi bố thí 

cho chúng sinh, đƣợc có tâm từ, từ tâm từ khởi lên thân nghiệp từ, khẩu nghiệp 

từ khi ấy Bồ tát liền đƣợc Giới ba la mật, vì sao? Vì nghiệp từ là ba thiện đạo, 

căn bản của Giới ba la mật là không tham, không sân và chánh kiến. Ba nghiệp 

từ ấy sinh ra ba nghiệp nơi thân, bốn nghiệp nơi miệng. Từ tức là thiện nghiệp, 

vì lợi ích chúng sinh nên gọi là từ. 

 Ðược Tấn ba la mật là Bồ tát vi Nhất thiết trí nên bố thí. 

 Bị  người  lãnh  thọ  giận   là  nếu  thí  chủ  xƣớng  rằng:  Ta  có  thể  bố  thí  hết  thảy, 

nhƣng ngƣời lãnh thọ không đƣợc vừa ý liền nói rằng: Ai bảo ông mời ta đến mà 

không theo ý ta? Giận là ý nghiệp ác, mắng là khẩu nghiệp ác, đánh hại là thân 

nghiệp ác. Giận có thƣợng, trung, hạ. Thƣợng là giết hại; trung là mắng nhiếc; 

hạ là tâm giận. Bấy giờ Bồ tát không sinh ba thứ ác nghiệp, ý nghiệp là gốc nên 

chỉ nói ý nghiệp, nghĩ rằng: Ðó là tội của ta. Ta mời ngƣời kia đến mà không thể 

làm vừa ý họ, do ta phƣớc mỏng nên không thể bố thí đầy đủ. Nếu ta sân giận 

thời đã mất tài vật lại mất luôn phƣớc đức, thế nên không nên giận. 

 Ðược  Tấn  ba  la  mật   là  nếu  Bồ  tát  khi  bố  thí  bị  ngƣời  lảnh  thọ  đánh  hại,  tâm 

không thoái thất, không bỏ. Vì bố thí nên thân tâm siêng năng tinh tấn, nghĩ rằng: 

Ta đời trƣớc không cố gắng bố thí nên nay không thể làm vừa lòng ngƣời lảnh 

thọ, hãy nên siêng bố thí, không nên tính kể các việc nhỏ khác. 

 Ðược Thiền ba la mật  là Bồ tát bố thí không cầu phƣớc lạc đời nay, không cầu 

làm Chuyển luân Thánh vƣơng, vua trời, vua ngƣời đời sau; cũng không cầu cái 

vui  thiền  định  thế  gian,  vì  chúng  sinh  nên  không  cầu  cái  vui  Niết  bàn.  Chỉ  thu 

nhiếp các ý vào trong trí Nhất thiết chủng không cho tán loạn. 

 Ðược Bát nhã ba la  mật là Bồ tát  trong  khi bố thí,  thƣờng quán hết thảy pháp 

hữu vi tạo tác đều hƣ dối không kiên cố, nhƣ huyễn, nhƣ mộng. Khi bố thí cho 

chúng sinh, không thấy có ích, không ích, vì sao? Vì vật bố thí chẳng phải nhất 

định là nhân duyên của vui, hoặc có khi đƣợc ăn no bụng sình trƣớng mà chết; 

hoặc có khi đƣợc của cải mà bị giặc hại; hoặc cũng vì đƣợc của cải nên sinh tâm 

xan tham mà đọa vào ngạ qủy. Lại, tài vật là tƣớng hữu vi, niệm niệm sinh diệt 

vô thƣờng, là nhân duyên sinh ra khổ. 

* Lại nữa, của cải vào trong các pháp thật tƣớng rốt ráo không, không phân biệt 

có lợi, không lợi. Thế nên, Bồ tát đối với ngƣời lảnh thọ không cầu báo ân, đối 

với việc bố thí không mong quả báo. Giả sử cầu quả báo, nếu ngƣời kia không 

đền  đáp  thì  sinh  oán  hận.  Bồ  tát  nghĩ  rằng:  Các  pháp  rốt  ráo  không,  nên  ta 

không có cho gì; nếu cầu quả báo, hãy nên cầu Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh 

giác  rốt  ráo  không.  Nhƣ  tƣớng  bố  thí,  nên  không  thấy  có  ích;  vì  rốt  ráo  không 

nên  cũng  không  thấy  có  ích.  Nhƣ  ậy,  ở  nơi  Thí  ba  la  mật  có  đƣợc  năm  Ba  la 

mật. 

Bồ tát lấy Giới ba la mật làm chủ, có thân, miệng, ý thiện nghiệp, bố thí, đa văn, 

tƣ duy, trì giới giúp thành Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; vì sức trì giới lớn 

nên tổng quát gọi là Giới ba la mật, vì sao? Vì ở trong cõi Dục, việc trì giới là trên 

hết, còn việc bố thí, đa văn, tƣ duy, tu tập trí tuệ, vì tâm ở cõi Dục tán loạn nên 

đắc lực mỏng manh. Nhƣ trong A tỳ đàm nói: Pháp để ra khỏi sự trói buộc vào 

cõi Dục, Sắc và Vô Sắc chính là thiền định thanh tịnh; pháp học, vô học, và Niết 

bàn, Bồ tát cho việc trì giới v.v... ấy không hƣớng đến Thanh văn, Bích chi Phật 

địa, chỉ an trú trong Giới ba la mật, không cƣớp mạng sống của chúng sinh cho 

đến giới không tà kiến; đó là Giới trợ đạo, đầy đủ mƣời giới thiện đạo. Bồ tát trú 

trong  hai  thứ  giới  ấy  mà  bố  thí  cho  chúng  sinh.  Nếu  ân  cần  cho  ăn  v.v...  nhƣ 

trong phẩm đầu đã nói rõ. Ðều đem phƣớc ấy hồi hƣớng đến Phật  đạo, không 

hƣớng đến Nhị thừa, vì sao? Vì Bồ tát có hai thứ phá giới: Một là làm mƣời bất 

thiện đạo; hai là hƣớng tới Thanh văn, Bích chi Phật địa, trái với hai thứ ấy là hai 

thứ trì giới. 

 Ðược Nhẫn ba la mật là Bồ tát ở trong Giới ba la mật muốn đầy đủ Nhẫn nhục 

ba la mật. Nếu có chúng sinh đi đến cắt xẻo thân thể từng mảnh đem đi, cho đến 

Bồ tát không sinh một niệm giận, huống gì khởi lên thân, khẩu, ác nghiệp. 

Hỏi:  Nhẫn  nhục  là  đối  với  hết  thảy  việc  xâm  hại  đều  nhẫn  đƣọc,  cớ  gì  chỉ  nói 

nhẫn trƣớc việc cắt xẻo thân thể? 

Ðáp: Vật đƣợc ƣa đắm có trong, có ngoài. Trong là tự thân đầu, mắt, tủy, não 

v.v...; ngoài là vợ con, châu báu v.v... tuy đều là vật ƣa đắm, nhƣng vật ƣa đắm 

bên  trong  sâu  hơn.  Có  ngƣời  nói  đắm  đuối  theo  của  cải  mà  chết,  ấy  cũng  là 

thân. Lại, ngƣời ta phần nhiều tiếc thân, có khi tiếc của, vì tiếc của ít nên không 

nói. Lại, ngƣời ấy còn không tiếc thân, huống gì tiền của! Thế nên chỉ nói việc 

lớn là đủ nhiếp việc nhỏ. 

Hỏi: Bồ tát cho đến không sinh một niệm giận, đó là đối với thân biến hóa hay là 

đối với thân cha mẹ sinh? Nếu đối với thân biến hoá thời không có gì kì lạ; nếu 

đối với thân cha mẹ sinh thì ngƣời chƣa kiết sử, làm sao không sinh một niệm 

giận đƣợc? 

Ðáp: Có ngƣòi nói: Do phiền não nghiệp làm nhân duyên sinh thân, Bồ tát trong 

vô lƣợng kiếp  vì chúng sinh mà ƣa tu tập từ tâm, dầu có bị cắt xẻ cũng không 

giận, nhƣ cha mẹ lành nuôi con dại, tuy nó đái ỉa trên thân, vì lòng quá thƣơng 

yêu mà không giận, lại thƣơng nó không biết gì, Bồ tát đối với chúng sinh cũng 

nhƣ vậy, những ngƣời chƣa đƣợc Thánh đạo đều nhƣ trẻ nít, ta là Bồ tát, nên 

sinh  tâm  từ  nhƣ  cha  mẹ,  dầu  chúng  sinh  có  gây  ác  đến  với  ta,  ta  không  nên 

giận, vì sao? Vi chúng sinh bị phiền não sai sử, không đƣợc tự tại. 

* Lại nữa, Bồ tát từ vô lƣợng kiếp,lại đây thƣờng tu pháp rốt ráo không, không 

thấy ngƣời hại, ngƣời mắng, ngƣời lành, ngƣời dữ, hết thảy đều nhƣ huyễn, nhƣ 

mộng; những ngƣời sân giận đều là vô minh; nếu ta đáp trả họ, thời ta với  họ 

không khác. 

* Lại nữa, Bồ tát nghĩ rằng: Chỗ đáng giận mà ta không giận thời là lợi lớn. 

 Ðược Tinh tấn ba la mật  là ở trong Giới ba la mật phần nhiều là hạng ngƣời xuất 

gia,  thỉnh  thoảng  có  hạng  ngƣời  tại  gia.  Hết  thảy  ngƣời  xuất  gia  đều  đƣợc  vô 

lƣợng  giới  luật  nghi,  đầy  đủ  bốn  mƣơi  thứ  thiên  đạo,  sâu  vào  thật  tƣớng  các 

pháp,  vƣợt  quá  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  địa.  ba  thứ  giới  ấy  gọi  là  Giới  ba  la 

mật.  Ngƣời  tại  gia  không  có  vô  lƣợng  giới  luật  nghi,  thế  nên  không  đầy  đủ  ở 

trong Giới ba la mật. Bồ tát nghĩ rằng: Ta nay bỏ cái vui thế gian mà vào đạo, 

không thể chỉ trú ở trì giới, vì trì giới là trú xứ của các công đức khác; nếu chỉ 

đƣợc trú xứ, không đƣợc các công đức khác thời đƣợc lợi rất ít; thí nhƣ ngƣời ở 

trong hòn đảo châu báu mà chỉ lấy đƣợc ngọc thủy tinh thời lợi rất ít. Vì thế nên, 

Bồ tát muốn đủ năm Ba la mật nên thân tâm siêng năng tinh tấn. Thân tinh tấn là 

đúng nhƣ pháp làm ra của cải dùng đem bố thí; tâm tinh tấn là các ác tâm xan, 

tham v.v... hiện đến phá sáu Ba la mật, không để cho vào. Ðƣợc hai thứ tinh tấn 

ấy rồi, nên nghĩ rằng: Hết thảy chúng sinh chìm đắm trong sinh tử, ta nên cứu 

vớt,  đặt  lên  chỗ  cam  lồ,  ngƣời  Thanh  văn  chỉ  độ  một  thân  còn  không  nên  giải 

đãi, huống gì Bồ tát độ mình, độ chúng sinh mà giải đãi; vì lẽ ấy nên ta không 

nên giải đãi, phế bỏ; tuy thân khổ nhọc mà tâm không nên ngừng, vì cớ sao? Vì 

pháp Ðại thừa này nếu không vận dụng thời bị bại hoại. 

 Ðược Thiền ba la mật  là Bồ tát ở trong Giới ba la mật hoặc vì chƣa đƣợc pháp 

vô sinh nhẫn nên gió phiền não thổi động cây đại nguyện, muốn phá hoại Giới 

ba la mật ấy. Bấy giờ nên cầu cái vui thiền định, trừ bỏ cái vui năm dục lạc; cái 

vui năm dục trừ, nên giới đƣợc thanh tịnh, phiền não tuy chƣa dứt hết, cũng đã 

bị nhiếp phục nên không thể gây loạn. Thí nhƣ rắn độc, vì bị sức chú thuật nên 

độc  không  thể  phun  nhằm.  Thiền  là  bốn  thiền,  bốn  định  vô  sắc,  bốn  tâm  vô 

lƣợng. Bồ tát đƣợc thiền, tâm tuy mềm dịu song vì an trú trong Giới ba la mật 

nên cũng không thủ lấy Thanh văn, Bích chi Phật địa. Bồt tát nghĩ rằng: Ta nên 

tu Thiền ba la mật, không vì Niết bàn Tiểu thừa, cũng không vì quả báo, chỉ vì độ 

chúng sinh nên nói thật tƣớng các pháp. Trí thật tƣớng ấy từ thiền định sinh, tâm 

ấy  không bị giác quán làm lay động, cũng không bị tham dục, sân nhuế làm ô 

trƣợc, buộc tâm một nơi thanh tịnh, mềm dịu, thời phát sinh thật trí. Nhƣ nƣớc 

đứng lặn thời chiếu sáng phân minh. Bồ tát ở trong Giới ba la mật đƣợc thiền ấy, 

đƣợc thiền định nên tâm thanh tịnh; tâm thanh tịnh nên biết các pháp nhƣ thật. 

Pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp sinh, hƣ dối. Bồ tát lấy mắt tuệ quán sát 

không thấy pháp hữu vi ấy có thật. Pháp hữu vi có nhiều tên gọi là tác pháp, hữu 

vi,  số  pháp,  tƣớng  pháp,  hoặc  có  hoặc  không,  vì  hữu  vi  nên  có  thể  nói  vô  vi; 

tƣớng hữu vi còn không thể có đƣợc, huống gì vô vi. 

Hỏi:  Pháp  hữu  vi  là  có  tƣớng,  pháp  vô  vi  là  không  tƣớng,  nay  sao  trong  pháp 

hữu vi lại nói không có tƣớng? 

Ðáp: Vô  vi có hai thứ:  Một là tịch  diệt không có tƣớng, không có hý  luận,  nhƣ 

Niết  bàn;  hai  là  đối  đãi  nhau,  không  có  nhơn  nơi  có  mà  sanh.  Nhƣ  ở  tại  miếu 

đƣờng  không  có  con  ngựa,  thời  có  thể  sinh  vô  tâm,  vô  tâm  ấy  là  nhơn  duyên 

sinh  phiền  não,  làm  sao  là  pháp  vô  vi  đƣợc?  Vì  Bồ  tát  không  thấy  pháp  có 

không, chỉ thấy các pháp nhƣ nhƣ, pháp tánh, thật tế. 

Hỏi: Ông trƣớc nói lìa"có" thời không có "không" nay sao nói thấy nhƣ nhƣ, pháp 

tánh thực tế? 

Ðáp: Không thấy pháp hữu  vi hoặc thƣờng, lạc, ngã, tịnh, pháp hƣ dối ấy nếu 

không có, tức là pháp thật. Vì thấy pháp vô sinh nên có thể xa lìa pháp hữu sinh; 

pháp  vô  sinh  ấy  không  có  định  tƣớng  có  thể  thủ  đắc,  chỉ  có  khả  năng  khiến 

ngƣời ta xa lìa pháp hữu sinh hƣ dối, nên gọi là vô sinh. Nếu có đƣợc trí tuệ nhƣ 

vậy, lại do sức phƣơng tiện và bổn nguyện bi tâm nên không thủ chứng Nhị thừa 

mà thẳng đến Vô thƣợng Chánh đẳng Chánh giác; ấy gọi là Bồ tát ở trong Giới 

ba la mật đƣợc đầy đủ năm Ba la mật. 

 (Hết cuốn 80 theo bản Hán) 

- Hết tập 04 - 
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